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Lời giới thiệu 
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Rất nhiều bà mẹ quan tâm chăm bẵm con mình từng cái ăn, cái mặc, từng giấc ngủ, trò chơi nhưng thường quên mất một khía cạnh rất quan trọng: Tâm lý trẻ. Ngay từ trong bụng mẹ, não bộ bé đã hình thành và phát triển. Cùng với đó là những cảm xúc sơ khai bắt đầu xuất hiện. Đến khi bé ra đời, những giọt nước mắt đầu đời, những nụ cười, phấn chấn, hờn giận, cáu gắt… tất cả đều là những biểu hiện của quá trình dệt nên những sợi dây xúc cảm. Rồi từ những điều nhỏ bé ấy, dần dà phát triển thành những diễn biến tâm lý, hình thành tính cách, nhân cách con người.
Những ngày tháng đầu đời quan trọng biết bao! Càng biết cách lắng nghe và hiểu bé, mẹ càng thắt chặt mối dây ràng buộc thương yêu giữa mẹ và con. Để rồi, thông qua những bước đi sâu vào mọi trạng thái cảm xúc của con, người mẹ có thể biết được những gì con mong muốn, biết con cần gì, và trên hết, sẽ có thể định hướng, uốn nắn, vun bồi nên những tính cách phẩm chất tốt đẹp trong con về sau.
Bộ sách GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC TÂM LÝ TRẺ này do chính tập thể các bác sĩ tài năng với nhiều năm kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đây là một bộ sách cực kỳ hữu ích cho các bậc cha mẹ, đem đến những kiến thức về cách phòng ngừa, giải quyết một số vấn đề tâm lý ở con mình, nhằm giúp trẻ phát triển tối ưu về nhận thức, cảm xúc, hành vi, xã hội và có thể nhờ đến chuyên viên tâm lý của bệnh viện khi cần.
Tập sách Không Ai Hiểu Con Bằng Mẹ thuộc bộ sách này sẽ cung cấp đầy đủ cho các bậc cha mẹ những kiến thức cần thiết về tâm lý trẻ nhỏ, về những việc mà người lớn có thể làm để gây dựng nền tảng tâm lý vững chắc cho trẻ ngay từ đầu thai kỳ và những năm tháng đầu đời. Đây là điều rất quan trọng vì đó là những khởi đầu cần thiết để trẻ có đời sống tâm lý khỏe mạnh, là tiền đề cho sự phát triển tâm lý ổn định và hạnh phúc khi lớn lên.
Chúng tôi rất mong tập sách này sẽ trở thành một cẩm nang gối đầu giường nho nhỏ, đem lại những nền tảng tốt đẹp nhất cho con trong hành trang đầu đời. Và hơn thế, sẽ giúp cha mẹ biến thơ ấu của con thành những ngày tháng luôn tươi vui, đẹp đẽ, để con được lớn khôn một cách trọn vẹn, trong tình yêu thương.
- Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI
Sáu năm đầu đời giúp trẻ hình thành những kỹ năng để có thể tham gia vào các sinh hoạt trong đời sống gia đình và cộng đồng. Những năm đầu đời sẽ giúp trẻ chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho việc học hỏi – một yếu tố ảnh hưởng cả cuộc đời của trẻ.



“1.000 ngày đầu đời” là gì? 
“1.000 ngày đầu đời” là thời gian từ lúc thụ thai, mang thai, sinh ra và đến sinh nhật thứ 2 của bé. Hiện nay, các chứng cớ khoa học cho thấy trong thời gian này, não trẻ phát triển nhanh, môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển gien, và đây là thời gian can thiệp thuận lợi để giúp trẻ phát triển lành mạnh ở tuổi trưởng thành. Vì thế, chúng ta cần tập trung vào việc giúp cho người mẹ có thai kỳ lành mạnh, và trẻ nhỏ có một tuổi thơ ấu lành mạnh. Điều kiện sinh sống khó khăn về tài chính, nhà ở, trình độ học vấn của gia đình, cách nuôi dạy trẻ đều ảnh hưởng trên sự phát triển toàn diện của trẻ.
Thời kỳ trước thụ thai
Trước khi thụ thai, người phụ nữ cần được theo dõi các khía cạnh sức khỏe dưới đây:
• Cân nặng và chế độ ăn
• Bổ sung folic acid
• Tình trạng chủng ngừa
• Ngưng hút thuốc lá và uống rượu
• Ngưng dùng thuốc gây nghiện
• Kiểm tra đường trong máu đối với người tiểu đường
Thời kỳ chu sinh
Thời kỳ chu sinh được tính từ lúc thụ thai, mang thai, sinh con và 28 ngày đầu sau sinh. Những yếu tố gây nguy cơ thai chết lưu và sinh non là: thuốc lá, béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, tróc nhau thai và người phụ nữ mang thai khi ở vào độ tuổi trên 35.
Cần lưu ý các biện pháp can thiệp dưới đây:
• Sức khỏe của người mẹ trong lúc mang thai
• Khám thai định kỳ
• Ngưng thuốc lá để giảm tỷ lệ sinh non
• Tiêm chủng và khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh.
Tuổi thơ ấu sớm (1 tháng đến 2 tuổi)
Đây là thời gian tăng trưởng nhanh và là thời điểm lý tưởng để giúp trẻ sống khỏe. Cần lưu ý tiêm chủng, tầm soát thính lực và thị lực, chăm sóc răng miệng, giáo dục sớm,...



Tại sao 1.000 ngày đầu đời lại quan trọng? 
Sáu năm đầu đời giúp trẻ hình thành những kỹ năng để có thể tham gia vào các sinh hoạt trong đời sống gia đình và cộng đồng. Những năm đầu đời sẽ giúp trẻ chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho việc học hỏi. Nạn thất nghiệp, hành vi bạo lực và bệnh tật (bệnh lý tim mạch, tiểu đường,...) ở người lớn là hậu quả của những yếu tố tiêu cực trong các năm đầu đời, có ảnh hưởng đến thế hệ con cháu sau này.
Não được hình thành tối ưu trong 3 năm đầu đời qua sự tương tác phức tạp giữa các gien và môi trường, quyết định khả năng học tập, ứng xử và sức khỏe trong tương lai của một con người.
Trong những năm đầu đời, nếu được nuôi nấng trong môi trường bị bỏ bê, nhiều căng thẳng hoặc tổn thương (bị lạm dụng hoặc sống trong cảnh nghèo túng), trẻ có thể phải chịu những khiếm khuyết nhận thức và những hậu quả vĩnh viễn về tâm lý.
Sau đây là 7 lý do cho thấy tầm quan trọng của 1.000 ngày đầu đời của con người:
Lý do thứ nhất: Giai đoạn phát triển vượt bậc của não
Trong 1.000 ngày đầu, bé cần nhiều chất dinh dưỡng, cần một môi trường lành mạnh và an toàn và cần được kích thích đúng để não tăng trưởng đầy đủ.
Bạn có biết rằng:
• Lúc sinh, não của bé chỉ được hình thành khoảng 15%.
• Đa phần trong 85% còn lại được hình thành trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời.
• Lúc mới sinh, não người nặng 300 gram.
• Đến 3 tuổi, não người nặng 1,2 kg.
• Não người lớn nặng khoảng 1,4 kg.
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Mọi sự mà trẻ nhìn, sờ, nếm, ngửi hoặc nghe đều giúp não lớn lên về suy nghĩ, cảm nhận, cử động và học tập. Vì thế điều quan trọng là bé được kích thích đúng mức để giúp não phát triển tốt.
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Lý do thứ hai: “Lắp đặt mạng thần kinh” cho năng khiếu xã hội
Trong 1.000 ngày đầu, não của trẻ tăng trưởng từ 300 gram đến 1,2 kg. Để có sự tăng trưởng đó, ngoài việc được kích thích đúng mức, trẻ còn cần một mối quan hệ yêu thương và an toàn để phát triển một sự gắn bó cảm xúc và học biết tín nhiệm và yêu thương.
Bạn có biết rằng:
• Những mối quan hệ và trải nghiệm sớm ảnh hưởng đến cấu trúc của não.
• Trẻ nhỏ dễ bị tổn thương và có những hậu quả lâu dài về sau khi bị sang chấn trong 3 năm đầu đời.
• Trong năm đầu đời, trẻ nhỏ học cách gắn bó cảm xúc – hay không. Việc học cách gắn bó này thường sẽ được hoàn thành trước 2 tuổi.
• Trẻ nhỏ không có khả năng tự xử lý căng thẳng thần kinh, trẻ cần sự hỗ trợ của người lớn.
• Hệ thống xử lý căng thẳng được hình thành trong 18 tháng đầu đời. Nếu hệ thống xử lý căng thẳng không được phát triển tốt, thì về sau trẻ sẽ có nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực.
• Trẻ nhỏ quá căng thẳng khi lớn lên sẽ khó thiết lập mối quan hệ tín nhiệm với người khác, chẳng hạn như sẽ kém năng lực xã hội và kết quả học tập sẽ kém khi đến tuổi vị thành niên.
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Lý do thứ ba: Học kỹ năng thể chất
Trong 1.000 ngày đầu đời, trẻ học những kỹ năng thể chất căn bản và sự tin cậy. Môi trường yêu thương nâng đỡ và kích thích, giúp trẻ học tập tốt.
Bạn có biết rằng:
• Bé sơ sinh không thể tự làm điều gì. Bé không biết vận động bắp cơ hoặc kiểm soát những cử động thể chất.
• Hệ thần kinh của bé chưa được hoàn toàn phát triển.
• Bé chỉ có thể nhìn thấy rõ những đồ vật cách bé độ 20 cm.
• Lúc 4 tháng tuổi, đa số bé có thể ngồi với sự hỗ trợ và giữ vững đầu trong thời gian ngắn.
• Lúc 6 tháng tuổi, đa số bé có thể ngồi mà không cần sự hỗ trợ.
• Lúc 8 tháng tuổi, đa số bé có thể tự đứng lên, đứng và đi với sự hỗ trợ.
• Từ 2 - 3 tuổi, trẻ tập chạy, nhảy, lò cò – tất cả những hành động phức tạp đòi hỏi sự phối hợp não - cơ qua thực hành và động viên.
• Trong giai đoạn này, trẻ cũng học những vận động tinh và phối hợp bàn tay - ngón tay khi chơi với đồ chơi và dùng bút vẽ.
Lý do thứ tư: Học nói
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Trong 1.000 ngày đầu đời, trẻ cần người lớn nói chuyện thường xuyên với trẻ. Chỉ khi nghe người lớn nói với nhau và nói với trẻ, mới giúp trẻ khám phá cách con người giao tiếp với nhau.
Lúc đầu trẻ học cách thông truyền cảm giác của trẻ bằng cách gây âm thanh như tiếng ríu rít sung sướng, tiếng càu nhàu của cố gắng và tiếng khóc vì khó chịu và đau đớn. Nhưng chỉ qua trò chuyện mà trẻ học được ý nghĩa của âm thanh (từ ngữ).
Bạn có biết rằng:
• Lúc 12 tháng tuổi, trẻ có thể nắm bắt những cảm xúc sau các từ ngữ. Trẻ cũng có thể đáp ứng những từ đơn giản như “có” hoặc “không” và có thể nhận biết tên của trẻ.
• 6 tháng sau, trẻ hiểu nhiều từ hơn. Trẻ sẽ bắt đầu nhìn và chỉ bằng ngón trỏ những đồ vật thường dùng khi bạn gọi tên: đồ vật như “bàn”, “muỗng”, “chai”, “mèo”, “chó”, “mũi”, “miệng”, “tay”.
• Cuối giai đoạn này, trẻ có thể tự dùng vài từ và hiểu nhiều từ hơn. Ví dụ, người ta ước tính trẻ có thể dùng 5 từ và hiểu 50 từ.
• Lúc 2 tuổi, trẻ có thể hiểu 200 từ và dùng hơn 50 từ. Trẻ có thể nói thành câu rất đơn giản với một cặp từ như “trai chạy”. Và trẻ có thể tự hiểu những câu phức tạp hơn.
• Một năm sau, ngôn ngữ phát triển rất nhanh. Trẻ hiểu sớm cả trăm từ và thêm từ mới hằng ngày. Nhưng không phải chỉ thêm từ mà thôi. Trẻ còn bắt đầu hiểu những từ như “trước”, “sau”, “sau nữa”, và những từ mô tả như “lớn”, “nhỏ”, “tròn”. Lúc 6 tuổi, trẻ đã tích lũy được khoảng 13.000 từ vào vốn từ.
Lý do thứ năm: Nhận biết đúng - sai
Trong 1.000 ngày đầu, trẻ học phân biệt đúng - sai. Tiến trình này tiếp tục suốt thời thơ ấu, đến tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành, khi trẻ trở thành một người biết chăm sóc và có sự phán đoán chín chắn.
Trẻ bắt đầu hiểu cảm nhận người khác, lớn lên trong sự thấu cảm dành cho người khác.
Bạn có biết rằng:
• Cảm giác thấu cảm bắt đầu rất sớm – một trẻ có thể khóc khi nghe một trẻ khác khóc.
• Trẻ có thể ôm và trấn an một người bạn đang cảm thấy khó chịu.
• Trẻ bắt đầu học cách tự kiểm soát cảm xúc.
Lý do thứ sáu: Sức khỏe
Trong 1.000 ngày đầu, sức khỏe của trẻ dễ bị tổn thương. Nóng, khô, thực phẩm dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh lây nhiễm và tiếp cận chăm sóc sức khỏe là những điều cần đặc biệt quan tâm trong việc chăm sóc trẻ 3 năm đầu đời. Sự thật là trẻ gặp nhiều nguy cơ hơn khi sống trong gia đình có thu nhập thấp, nhà ở kém tiêu chuẩn, thiếu dinh dưỡng và không khí gia đình căng thẳng.
Bạn có biết:
• Sự căng thẳng thần kinh của gia đình nghèo có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và cảm xúc của não trẻ.
Lý do thứ bảy: Kinh tế
1.000 ngày đầu rất quan trọng cho sự phát triển tối ưu của trẻ, để trẻ trở thành một người lớn đạt năng lực đầy đủ và trở thành một người đáng yêu, dấn thân vào xã hội, được giáo dục tốt, góp phần phát triển xã hội và kinh tế quốc gia.
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SỰ PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG CỦA TRẺ EM 



Sự phát triển toàn diện ở trẻ em 
Tiến trình này bao gồm việc học và luyện tập (tức lặp đi lặp lại) đến mức thuần thục các kỹ năng sinh hoạt như ngồi, đi, nói, nhảy,... Tại các thời điểm mà trẻ đạt được một kỹ năng mới, chúng ta gọi đó là những cột mốc phát triển của trẻ.
Sự phát triển của trẻ
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Bao gồm 5 lĩnh vực:
• Phát triển nhận thức: là khả năng trẻ học và giải quyết các vấn đề. Ví dụ, một trẻ 2 tháng tuổi học cách khám phá môi trường xung quanh bằng cách dùng tay cầm nắm để cảm nhận đồ mềm, cứng,… của đồ vật, hay dùng mắt quan sát đồ vật; hoặc một trẻ 5 tuổi học giải các bài toán đơn giản.
• Phát triển cảm xúc và xã hội: là khả năng trẻ tương tác với những người khác, bao gồm cả việc giúp bản thân tự kiềm chế. Ví dụ: một trẻ 6 tuần tuổi cười với mẹ, một trẻ 10 tháng tuổi biết vẫy tay chào tạm biệt.
• Phát triển ngôn ngữ và lời nói: là khả năng trẻ hiểu và sử dụng được ngôn ngữ. Ví dụ: một trẻ 12 tháng tuổi nói những từ đầu tiên, một trẻ 2 tuổi biết gọi tên các bộ phận của cơ thể (như tay, chân, miệng,…).
• Phát triển kỹ năng vận động thô: là khả năng sử dụng các cơ lớn. Ví dụ: một trẻ 6 tháng học cách ngồi, một trẻ 12 tháng tuổi học cách vịn vào bàn ghế để đứng dậy hay một trẻ 5 tuổi học cách nhảy lò cò.
• Phát triển kỹ năng vận động tinh: là khả năng trẻ sử dụng các cơ nhỏ, đặc biệt là cơ bàn tay và cơ ngón tay để cầm các vật nhỏ, lật các trang sách hay dùng viết để tô vẽ.
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Cột mốc phát triển của trẻ là gì?
Một cột mốc phát triển của trẻ là một kỹ năng mà trẻ tiếp nhận được trong một giai đoạn cụ thể. Ví dụ như cột mốc phát triển của trẻ về học đi. Phần lớn các trẻ học được kỹ năng này (hay còn gọi là đạt được cột mốc phát triển này) là từ 9 – 15 tháng tuổi.
Các cột mốc phát triển diễn tiến theo một trình tự, nghĩa là một trẻ sẽ cần phải đạt được một vài kỹ năng này trước khi có thể phát triển những kỹ năng mới khác. Ví dụ: trước hết trẻ phải học bò, rồi học đứng vững trước khi phát triển kỹ năng đi. Mỗi cột mốc phát triển mới mà trẻ đạt được đều là dựa trên những cột mốc phát triển mà trẻ đã đạt được trước đó.
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Điều gì xảy ra nếu trẻ không đạt được một cột mốc phát triển?
Mỗi trẻ đều có một sự phát triển riêng biệt của mình và có thể đạt được các cột mốc phát triển sớm hơn hoặc trễ hơn so với các trẻ khác. Các bà mẹ thường hay thắc mắc: “Con tôi đã 12 tháng mà chưa biết đi, sao đứa trẻ nhà bên cạnh đã đi được rồi?”, hoặc “Con tôi đến 12 tháng tuổi mà chưa biết nói trong khi con nhà hàng xóm cũng bằng tuổi lại nói được nhiều hơn?”. Đó là vì mỗi trẻ là một cá nhân riêng biệt và phát triển theo một tiến trình riêng biệt.
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Mặc dù vậy, luôn có mốc thời gian giới hạn nhất định mà tất cả mọi trẻ phải đạt được một kỹ năng nào đó. Ví dụ: tất cả mọi trẻ đều học đi trong khoảng thời gian từ 9 tháng cho đến 15 tháng tuổi. Do vậy, nếu một trẻ đã 13 tháng tuổi mà chưa đi được, tuy nhiên trẻ đã biết bò và đang tập đứng thì bạn không cần phải lo lắng. Vì trẻ phải học được những kỹ năng cần thiết để đi và trẻ có thể sẽ đi được không lâu sau đó. Nhưng nếu con của bạn đã 15 tháng tuổi mà vẫn chưa đi được, bạn nên đưa trẻ đi khám để xác định xem bé có mắc phải các vấn đề liên quan đến chậm phát triển hay không.
Nếu trẻ có vấn đề về phát triển, việc đánh giá, tham vấn và điều trị cần có sự tham gia và phối hợp giữa nhiều chuyên gia khác nhau bao gồm bác sĩ nhi khoa, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, chuyên gia vật lý trị liệu phục hồi chức năng, chuyên gia tâm lý và chuyên gia thính học.
Làm sao bạn có thể giúp con mình đạt được các cột mốc phát triển?
Là cha mẹ, chúng ta đều muốn con mình thành công và đạt được những gì tốt nhất. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy có hai yếu tố lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển thành công của trẻ: gien di truyền và môi trường.
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Gien là những chất liệu sinh học do chúng ta truyền lại cho con mình. Những gien này quy định các đặc điểm mà trẻ có thể có. Ví dụ: gien quy định trẻ thuận tay phải hoặc tay trái, gien quy định trẻ mắt to hay mắt nhỏ.
Môi trường là yếu tố thứ hai có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Môi trường bao gồm những kinh nghiệm mà trẻ có được tại nhà, tại trường và trong cộng đồng. Môi trường có thể tác động tốt hoặc xấu đến các đặc điểm do gien quy định. Ví dụ, với những trẻ bị suy dinh dưỡng hay mắc dị tật ngay từ khi mới sinh thì cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt so với các trẻ có nền tảng thể chất khỏe mạnh vì nếu không, trẻ có thể sẽ không đạt được sự phát triển trí tuệ mà lẽ ra trẻ có thể đạt được; hay những trẻ mới sinh ra đã có được nền tảng thể chất ổn định nhưng lại không được chăm sóc về tinh thần đúng cách, khi đó trẻ có thể mắc một số bệnh về tâm lý như rối loạn lo âu.
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Nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình cần phải mua nhiều đồ chơi hơn để trẻ có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi mong bạn hiểu rằng chính bạn, ở vai trò người chăm sóc, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển trí não, và bạn có thể làm được điều này bằng cách liên tục thực hiện các hoạt động hàng ngày sau:
• Hãy quan tâm chăm sóc con bằng tình thương. Ôm trẻ vào lòng, quan sát và lắng nghe trẻ hoạt động, tham gia chơi cùng trẻ cũng là cách thể hiện sự quan tâm chăm sóc đó.
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• Tương tác với trẻ bằng cách trò chuyện, ra dấu hiệu, cùng chơi đùa, ăn uống và đọc sách cho trẻ. Con bạn sẽ hình thành những cảm xúc đặc biệt và quan trọng dành cho bạn. Bạn cũng nên biết được những kỹ năng và các sở thích của con mình.
• Hãy đọc sách cho con nghe thường xuyên vì các nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn càng đọc sách nhiều cho trẻ, trẻ sẽ càng biết được nhiều từ vựng để phát triển ngôn ngữ. Đọc sách cũng giúp trẻ có những kiến thức mới về cuộc sống xung quanh.
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• Bạn hãy học một số kỹ năng nuôi dạy trẻ để biết cách giúp trẻ tương tác với mọi người. Kỹ năng nuôi dạy quan trọng nhất là bạn phải có những quy định nhất quán, hãy thưởng cho trẻ khi trẻ có cách đối xử tốt mà bạn muốn con tiếp tục và phải có những biện pháp ngăn chặn những cách đối xử mà bạn không muốn trẻ tiếp tục thực hiện.
• Hãy giới hạn giờ xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử, iPad hay iPhone của trẻ xuống còn khoảng từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày. Người lớn không nên cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp cận với các phương tiện đó, vì trẻ sẽ không có cơ hội chơi tương tác và học các kỹ năng ngôn ngữ, xã hội và cảm xúc.
Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chồng (vợ), từ đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bác sĩ khi bạn gặp vấn đề khó khăn trong việc nuôi dạy con. Nuôi dạy trẻ là một điều tuyệt vời nhưng cũng không hoàn toàn dễ dàng.
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Nhu cầu của trẻ em 
Năm loại nhu cầu của trẻ là: thể chất, cảm xúc, tâm linh, tâm trí và xã hội.
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Nhu cầu về thể chất: loại nhu cầu này bao gồm nhu cầu vật chất như thức ăn, nhà ở, quần áo, đồng phục ở trường, chi phí chăm sóc sức khỏe,... Xin lưu ý, đa số những nhu cầu thể chất của trẻ em trùng lắp với nhu cầu giáo dục, ví dụ: nhu cầu về chế độ ăn theo lứa tuổi – trong 6 tháng đầu đời thì nên cho trẻ dùng sữa mẹ hoàn toàn; về nhu cầu vệ sinh thì nên tập cho trẻ ngồi bô từ 2 tuổi, v.v…
Nhu cầu cảm xúc: loại nhu cầu này bao gồm nhu cầu yêu thương, nhu cầu được an toàn, được động viên, khuyến khích, chăm sóc, có được lòng tự tin, tự trọng, có được sự tin tưởng, nhận được sự hướng dẫn, được truyền đạt sự hiểu biết,... Trẻ em luôn cần được lắng nghe, và thông qua sự tương tác với người lớn và môi trường, trẻ học cách biểu lộ cảm xúc. Trẻ cần được hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn như mất người thân, bị lạm dụng tình dục,...
Nhu cầu phát triển tâm trí, bao gồm 3 khía cạnh:
• Giáo dục chính thức (đến trường).
• Giáo dục không chính thức (trẻ được tạo điều kiện quan sát, cọ xát với cuộc sống,... để thu thập thêm kiến thức và kỹ năng).
• Kỹ năng tổng quát (kỹ năng sống, kiến thức tổng quát, nền tảng).
Nhu cầu xã hội: các nhu cầu chủ yếu cho sự hội nhập cộng đồng mà không cảm thấy bị phân biệt đối xử, phát triển tình bạn hữu, được chấp nhận, được bạn đồng lứa nhìn nhận và có cơ hội tương tác xã hội.
Nhu cầu phát triển tâm linh: “tâm linh” ở đây là đề cập đến nhu cầu xây dựng niềm tin ở trẻ, để giúp trẻ phát triển hy vọng cho tương lai (có thể là niềm tin vào chính bản thân trẻ, niềm tin vào các giá trị chân – thiện – mỹ,…). Nhu cầu này cũng hỗ trợ sự nối kết giữa trẻ với cha mẹ, với những người thân đã qua đời, với tổ tiên,... Trẻ cũng cần phát triển sự tin tưởng và an toàn trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ sống biết hy vọng, có được sự can đảm và bền chí.
Nhóm nhu cầu nào thường được nhìn nhận và giải quyết hơn cả?
Đó là nhóm nhu cầu thể chất vì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được vấn đề liên quan đến thể chất, dễ lượng định được cách giải quyết hơn các vấn đề còn lại. Cũng vì lẽ này mà nhu cầu phát triển thể chất cho trẻ thường được đề cập hơn trong cuộc sống. Các nhu cầu còn lại được xem là những nhu cầu “không nhìn thấy được” vì rất khó đo lường, xác định cụ thể dẫu rằng chúng có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ.
Do đó xin nhấn mạnh, trẻ cần mọi nhu cầu, cần được chăm sóc TOÀN DIỆN. Vậy ai có thể cung cấp sự chăm sóc TOÀN DIỆN cho trẻ?
Trong đa số trường hợp, gia đình đóng vai trò hạt nhân, trong khi cộng đồng xã hội đóng vai trò gia đình mở rộng, cả hai nhóm đều phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của trẻ. Trong thực tế, gia đình, bạn bè, chính quyền, các tổ chức, cộng đồng có thể cung cấp sự chăm sóc toàn diện cho trẻ.
• Can thiệp an sinh xã hội nhằm giúp trẻ có nơi ở và bảo vệ Quyền của trẻ em.
• Trường học với vai trò là đơn vị giáo dục chính thức của trẻ.
• Tổ chức tôn giáo hướng dẫn tâm linh, nâng đỡ và khuyến khích hành động bác ái, đồng thời hỗ trợ y tế và giáo dục.
• Chính quyền có trách nhiệm ban hành luật bảo vệ trẻ em.
• Người lớn tuổi trong cộng đồng có thể giúp trẻ qua việc kể chuyện cho trẻ nghe và tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các sinh hoạt văn hóa. Họ cũng có thể giúp trẻ tự xác định nhân thân qua dữ kiện lịch sử. Trường học và những câu lạc bộ cộng đồng có thể khuyến khích trẻ chơi và giải trí.
Mô hình dưới đây minh họa cho sự tham gia của các đối tượng vào đời sống của trẻ, có thể đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ.
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Thông minh trí tuệ 
Cha mẹ thường lo lắng về trí thông minh của con mình và muốn kiểm tra xem trí tuệ của bé có phát triển nhanh và tốt không. Điều này là chính đáng, bởi những năm đầu đời là thời gian rất tốt để giúp bé gia tăng mức thông minh. Vấn đề nằm ở chỗ cần xác định xem liệu loại kích thích nào và kích thích bao nhiêu là tốt cho trẻ.
Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa có công bố chính thức nào về nguồn gốc của trí thông minh, nhưng các nhà khoa học cho rằng khoảng 50 - 80% là do di truyền. Điều này có nghĩa là những nỗ lực hướng dẫn và hỗ trợ của bạn, cộng với sự quan tâm của trẻ về những gì đang xảy ra, sẽ có ảnh hưởng khá nhiều đến trí thông minh của trẻ. Động lực có một vai trò quyết định trong cách trẻ học như thế nào.
Hai năm đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng đối với sự phát triển của bộ não. Khi trẻ được nhìn, nghe, sờ mó, ngửi, nếm, thì những liên kết thần kinh được hình thành nhiều hơn trong não. Vì vậy, trẻ cần sự tham gia chủ động của cha mẹ và thời gian để tự khám phá sự vật, hiện tượng. Bạn cần kích thích các bé nhưng đừng làm quá mức. Chu đáo làm tất cả mọi việc cho trẻ trong lúc chơi thì quá dễ, nhưng nếu làm thế nghĩa là bạn đã không cho trẻ được trải nghiệm cuộc sống. Điều này vừa khiến trẻ xa cách với thế giới xung quanh, vừa gây áp lực quá mức lên trẻ (và những trẻ bị áp lực quá mức thường mắc phải những vấn đề trong việc phát triển những kỹ năng tư duy). Nếu thúc giục quá hoặc sử dụng những hình phạt thô bạo cũng có thể làm tổn thương đến sự phát triển trí thông minh, thể chất và xã hội của trẻ.
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Thông minh trí tuệ là gì?
Muốn biết thông minh trí tuệ là gì, trước hết chúng ta cần hiểu về “trải nghiệm cảm giác”. Trải nghiệm cảm giác là khởi đầu của sự phát triển trí thông minh. Trẻ nhỏ học tốt nhất từ những trải nghiệm thông qua nhiều giác quan, vì vậy chúng ta nên đưa cho trẻ nhiều đồ vật có thể nếm, nhìn, ngửi, nghe, cảm thấy và chơi. Những món đồ này sẽ giúp kích thích trí thông minh của trẻ.
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Giả sử trí thông minh cũng giống như một loại đường đi, và mỗi trẻ được di truyền một tiềm năng nào đó để phát triển trí thông minh của mình. Vậy thì những trải nghiệm cảm giác mà trẻ nhận được trong những năm đầu – được cung cấp bởi người lớn và thông qua sự quan tâm của trẻ – sẽ kích thích sự phát triển trí tuệ, giúp trẻ phát triển tiềm năng bẩm sinh.
Trên đường đi, trẻ có thể ở điểm “chậm phát triển”, điểm “trên trung bình”, hoặc ở đâu đó nằm giữa hai điểm vừa nêu. Ở đây, cha mẹ và người lớn cần hiểu là việc xác định trẻ thuộc loại nào được xem xét cụ thể sau mỗi chặng (tức tại mỗi mốc phát triển). Những trẻ có trí thông minh bị chậm phát triển ở mức độ nhẹ hoặc trung bình cần phải được kích thích nhiều để có thể đi xa hơn trên con đường này. Trong khi đó, những trẻ có trí thông minh chậm phát triển ở mức độ nặng sẽ cần đến những loại trải nghiệm cảm giác giống như trẻ mới sinh và trẻ mới tập đi.
Sờ, vỗ, cù nhẹ và cử động nhịp nhàng là những kích thích tự nhiên cho trẻ dưới 1 tuổi và cho những trẻ có trí thông minh phát triển chậm hơn nhiều so với các trẻ khác. Vuốt ve bằng bàn chải mềm, với một trái banh bằng vải bông, một mảnh nhung hoặc xoa bóp nhẹ nhàng phần cánh tay, chân là những cách tốt nhất để làm cho trẻ cảm nhận được cơ thể của chính mình. Bạn cũng có thể kích thích những giác quan của trẻ bằng cách đưa những đồ vật lý thú cho trẻ ngắm nhìn hoặc nghe.
Trẻ cần quan sát những vật thể có chuyển động chậm, đa dạng và màu sáng. Trẻ cần được nghe người lớn nói chuyện với trẻ và hát cho trẻ nghe những bài hát êm dịu ngay từ lúc mới sinh ra. Trẻ cũng cần nghe những âm thanh của những đồ vật như tiếng đồng hồ, tiếng lúc lắc, tiếng hộp nhạc và xe hơi. Một thời gian dài trước khi có thể nói được, trẻ nhỏ đã hiểu những gì người khác nói với chúng.
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Xếp loại IQ:
Chỉ số IQ Test từ dưới 85, thuộc loại thấp (tỷ lệ 16%)
Chỉ số IQ Test từ 85-115, thuộc loại bình thường (tỷ lệ 68%)
Chỉ số IQ Test từ 115-130, thuộc loại thông minh (tỷ lệ 14%)
Chỉ số IQ Test từ 130-145, thuộc loại rất thông minh (tỷ lệ 2%)
Chỉ số IQ Test từ 145 trở đi, thiên tài hoặc cận thiên tài (tỷ lệ 0.1%)
Cha mẹ có thể làm gì để giúp con thông minh?
• Tạo ra một môi trường học tập và hãy chắc chắn rằng con của bạn cảm thấy hứng thú. Bạn hãy để cho trẻ chủ động trong hoạt động này và ngưng lại khi trẻ chán hoặc mệt.
• Lặp lại những hoạt động đó nếu con của bạn muốn. Chúng có thể chán khi chơi với cha mẹ nhưng hứng thú chơi với những đứa trẻ khác.
• Khích lệ trẻ trong mọi hoạt động. Trấn an trẻ rằng phạm sai lầm là một phần của quá trình học hỏi.
• Khích lệ trẻ chơi một cách chủ động như chạy, nhảy, tự bày trò chơi,... Các hoạt động này thường tốt hơn việc chơi iPad, ngồi xem ti-vi, hoặc thụ động quan sát người lớn chơi.
• Để nhiều loại đồ chơi và những loại sách khác nhau ở trên kệ thấp để con của bạn có thể lấy được. Giới thiệu cho trẻ mỗi lần chỉ một món đồ chơi mới. Quá nhiều đồ chơi có thể kích thích trẻ quá mức.
• Giúp con của bạn sử dụng các giác quan – nghe, nhìn, sờ, nếm và ngửi – để khám phá những đồ vật khác nhau. Tập trung mỗi lần một giác quan sẽ tốt hơn đối với trẻ.
• Trong khi trẻ đang tìm tòi, khám phá, bạn hãy nói nhiều về những việc đang xảy ra và nói cho trẻ biết bạn đang làm gì.
• Cho trẻ tiếp xúc với những món đồ có thể giúp trẻ khám phá quy luật nguyên nhân – hậu quả. Chẳng hạn như ấn một nút để làm cho con mèo xuất hiện, hoặc dùng thìa đánh vào cái xoong để xem âm thanh gì phát ra.
• Chọn những hoạt động phù hợp với cấp độ phát triển của trẻ, cho phép trẻ tự chọn đồ chơi.
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Thông minh cảm xúc
“Thông minh cảm xúc là một loạt các tính cách có nhiều ảnh hưởng đến số phận của chúng ta.”
– Theo Daniel Goleman, tác giả, nhà tâm lý học, nhà báo chuyên về mảng khoa học
Thông minh cảm xúc là gì?
Người có trí thông minh cảm xúc là người có những khả năng sau:
• Nhận biết và hiểu những cảm xúc của mình
• Sử dụng các cảm xúc một cách lành mạnh khi giao tiếp với xã hội
• Sử dụng ý thức về cảm xúc của mình để giải quyết vấn đề
• Kiểm soát được sự buồn bực cũng như những cảm xúc tiêu cực khác trong cuộc sống, có thể kiên trì chờ đợi cho đến khi đạt được điều mình muốn
• Không để phiền muộn lấn át khả năng suy nghĩ của mình
• Biết thể hiện cảm giác, cảm xúc một cách đúng mức và đúng lúc.
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Nếu IQ (chỉ số thông minh trí tuệ) là phần nổi của núi băng trôi thì EQ (chỉ số thông minh cảm xúc) là phần chìm của núi băng trôi.
Tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc
Người có trí thông minh cảm xúc là người có những khả năng sau:
• Trí thông minh cảm xúc cho phép con người có ý thức và kiểm soát được những suy nghĩ, hành động của mình.
• Nó giúp chúng ta bớt căng thẳng hơn, khiến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất khỏe mạnh hơn.
• Giúp cho mối quan hệ với những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, mật thiết và bền chặt hơn.
• Nhờ có trí thông minh cảm xúc, con người có thể tự xoa dịu bản thân, do đó có thể tập trung và suy nghĩ điềm tĩnh hơn khi đối mặt với những tình huống thách thức.
• Giúp chúng ta trở nên linh động hơn, có thể dễ dàng đối phó với những thay đổi và căng thẳng trong cuộc sống hơn.
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Kỹ năng xã hội của trẻ dưới hai tuổi 
Tương tự những khía cạnh phát triển khác, những kỹ năng xã hội ở mỗi trẻ được tích lũy thông qua giao tiếp xuất hiện vào từng thời điểm khác nhau, phát triển theo những tốc độ khác nhau.
Trẻ 1 - 3 tháng
Trong giai đoạn này, trẻ dành phần lớn thời gian để ăn và ngủ. Những lúc tỉnh táo, yên tĩnh, trẻ bắt đầu học hỏi về thế giới xung quanh. Trẻ học cảm giác được bế, âu yếm, chăm sóc và đu đưa. Khi bạn nói chuyện hoặc ở gần trẻ, trẻ nghe được giai điệu của giọng nói. Trẻ bắt đầu tạo ra âm thanh và phát hiện ra rằng người khác đang đáp lại trẻ.
Cũng ở lứa tuổi này, trẻ đã có thể đáp lại phần lớn những sự tiếp xúc qua các giác quan. Ví dụ, trẻ vẫy tay chân khi bạn vỗ nhẹ vào trẻ, trẻ cười khi được bạn cù nhẹ. Gương mặt bạn cũng trở thành một hình ảnh hấp dẫn đối với trẻ, vì vậy trẻ thích nhìn mặt đối mặt. Bằng cách nhìn sang chỗ khác hoặc bắt đầu quấy khóc, trẻ cho bạn biết thời gian chơi như thế là đủ.
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Trẻ 3 - 6 tháng
Giờ đây trẻ đã rất chú ý đến mọi người và thích khám phá mọi thứ xung quanh. Bé vẫn còn phụ thuộc vào bạn khi di chuyển quanh phòng và sẽ quấy khóc nếu đánh rơi đồ chơi hoặc bị mắc kẹt ở một nơi chật chội. Lúc này, bạn hãy bồng trẻ lên, điều này sẽ khiến trẻ chú ý trở lại và cũng là một tín hiệu để bạn báo hiệu cho trẻ biết là tình huống đã được giải quyết. Qua các hoạt động như vậy, trẻ sẽ học được cách giao tiếp với bạn (biết cách báo hiệu cho bạn biết, biết tiếp nhận những thông tin của bạn).
Dần dà, trẻ biết cách đáp lại nhiều hơn, đặc biệt là đối với những giọng nói tình cảm. Trẻ sẽ nhìn vào mắt bạn và cười khi có bạn cùng chơi, trẻ cũng có thể cười to, cười rúc rích hoặc khóc giận dữ để biểu lộ cảm xúc của mình. Đó là vì trẻ học hỏi chủ yếu thông qua các giác quan nên trẻ luôn muốn sờ mó và bỏ vào miệng hầu như tất cả mọi thứ (bao gồm cả những ngón tay, sợi tóc,… của bạn nữa), rồi trẻ cũng giao tiếp bằng mắt để dần hiểu hơn cảm xúc của người khác. Điều này giúp trẻ phát triển một sự gắn bó đối với cha mẹ và những người quen khác.
Trẻ tập bò (7 - 14 tháng)
Khi đã biết bò, trẻ sẽ chủ động tìm đến bạn. Lúc này, trẻ cũng nhận biết được sự khác nhau giữa người quen – người lạ và có thể không muốn cho người lạ bồng. Rõ ràng là trẻ thích bạn và những người thường xuyên gần gũi với trẻ hơn. Tuy nhiên, trẻ vẫn sẽ chấp nhận người lạ một cách nhanh chóng.
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Trẻ khi đã biết bò thì sẽ dần dần biểu lộ sự trìu mến với người khác và học cách hôn, cách ôm. Lúc này, trẻ có thể dùng ngón tay bốc đồ ăn cho vào miệng, thậm chí trẻ có thể giúp bạn trong việc mặc quần áo cho trẻ nữa. Bên cạnh đó, trẻ thích vọc nước và chơi bóng, một phần vì đây là cơ hội để chơi với bạn hoặc những người khác. Những trò chơi khác mà trẻ ở lứa tuổi này ưa thích là trò ú òa và những trò chơi có sự tham gia của thêm một, hai người nữa.
Trẻ biết đi chập chững (15 - 23 tháng)
Con của bạn đang học cách tạo nên sự cân bằng giữa sự độc lập và sự phụ thuộc đối với bạn (lẫn những người chăm sóc khác). Vào lúc này, mối liên hệ về mặt tình cảm giữa trẻ và bạn đã mật thiết hơn trước, nhưng song song đó, trẻ cũng bắt đầu trở thành một cá nhân riêng biệt. Nếu trước đây trẻ thường chấp nhận tất cả những gì bạn làm thì lúc này trẻ đã bắt đầu biết phủ nhận, thậm chí trẻ nói “không” ngay cả khi chẳng có cớ gì (và biết đâu đấy, trẻ nói “không” vì muốn biết bạn phản ứng thế nào!).
Cũng trong giai đoạn này, trẻ biết cách thu hút và duy trì sự quan tâm của bạn tốt hơn. Không những thế, trẻ đã bắt đầu biết cách nhờ giúp đỡ trong những việc quá khó. Cha mẹ nên lưu ý xem các bé nhà mình có những biểu hiện nắm bắt được những kỹ năng này không, vì chúng rất quan trọng khi bé đi học.
Đừng trông đợi trẻ chia sẻ với bạn tất cả mọi thứ vì trẻ đã biết cất giấu đồ chơi, đã biết về sự sở hữu. Bước phát triển này có thể biểu hiện rõ khi bạn cho trẻ ở cùng với những đứa trẻ khác, trẻ ít tiếp xúc với các bạn nhưng sẽ giành đồ chơi. Ngoài ra, tuy là cùng một món đồ chơi nhưng con trai và con gái thường chơi theo những cách khác nhau.
Ở lứa tuổi này trẻ bắt đầu biết chia sẻ cảm xúc với người khác. Thay vì khóc theo những bạn khác, các bé có thể với tay để sờ bé khác, để lau nước mắt hoặc dỗ bé đang khóc.



Sự phát triển kỹ năng xã hội – cảm xúc của trẻ 
Những mối quan hệ yêu thương mang đến cho trẻ cảm giác thoải mái, an toàn, tin cậy và động viên. Những kết nối nuôi dưỡng dạy trẻ cách hình thành tình bạn, cách truyền đạt cảm xúc và cách ứng xử với các thách thức. Những mối quan hệ nâng đỡ mà trẻ có với cha mẹ, người lớn và bạn bè cũng giúp trẻ phát triển sự tín nhiệm, thấu cảm, trắc ẩn và sự nhận thức về việc đúng – sai.
Trẻ nhỏ và sự phát triển kỹ năng xã hội – cảm xúc
Từ lúc sinh đến 12 tháng tuổi
Từ lúc chào đời, trẻ học cách nhận biết về bản thân mình thông qua cách trẻ được đối xử. Qua các tương tác hằng ngày, cha mẹ, người thân và người chăm sóc gửi đến trẻ những thông điệp như: “Con giỏi lắm. Con đáng yêu. Con làm mẹ cười. Cha thích ở bên con”. Những thông điệp này giúp hình thành sự tự trọng của trẻ.
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Ví dụ, một trẻ 6 tháng tuổi nhoẻn cười khi mẹ trẻ cầm một chiếc khăn ăn trước mặt trẻ, và rồi làm rơi khăn để nói: “Ú òa!”. Mỗi lần mẹ trẻ thử đặt lại chiếc khăn trên bàn, trẻ nói “ê, ê, ê” và đá tay chân để cho mẹ biết là trẻ muốn mẹ tiếp tục chơi nữa. Mẹ theo ý của trẻ, tiếp tục chơi cho đến khi trẻ chán. Vậy là trẻ khám phá ra rằng các mối quan hệ với người khác mang đến sự thỏa mãn và thú vị, rằng trẻ là một người giao tiếp tốt, và những nhu cầu cũng như ước muốn của trẻ là quan trọng
Trẻ từ 12 – 24 tháng tuổi
Trong khoảng 12 – 24 tháng tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu phát triển cảm giác tự nhận thức là trẻ riêng biệt và độc lập đối với người khác. Kiến thức mới này giúp trẻ hiểu rằng những người khác có suy nghĩ và cảm giác có thể khác với trẻ. Ý thức được điều đó sẽ giúp trẻ bắt đầu phát triển sự thấu cảm – khả năng đặt mình vào vị trí của một người khác và tưởng tượng điều người đó cảm nhận. Các trẻ nhỏ cũng đang trở nên quan tâm hơn đến các bạn cùng trang lứa, mặc dù ở tuổi này trẻ thường không chơi với các trẻ khác, nhưng có thể ở gần hoặc ở cạnh trẻ khác. Trẻ sẽ bắt đầu chơi có tương tác hơn với bạn cùng trang lứa khi trẻ gần được 3 tuổi hoặc hơn.
Ví dụ: Tuấn, 18 tháng tuổi, nhận thấy một bạn tên Hùng đang chơi trên bãi biển. Tuấn đến với cái xẻng của mình và cẩn thận nhìn Hùng đang chơi. Mẹ của Hùng hỏi:“Con có muốn chơi không?”. Tuấn, với sự nhắc nhở của mẹ, bắt đầu đào một lỗ gần lỗ của “người bạn” mới. Nó tiếp tục cẩn thận nhìn anh bạn và thỉnh thoảng có vẻ bắt chước điều anh bạn làm. Hai trẻ chơi song song trong một lúc, rồi Tuấn đi chập chững sang nơi khác.
Trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi
Khi bước vào tuổi lên 2 lên 3, trẻ thực sự bắt đầu chơi một cách tương tác với các bạn đồng lứa. Bạn cũng sẽ thấy trẻ bắt đầu biết chơi giả vờ, một khía cạnh then chốt trong sự phát triển của trẻ. Trò chơi giả vờ xây dựng ngôn ngữ, tư duy và các kỹ năng xã hội khi trẻ sắm vai, tự mình phát triển ý tưởng và câu chuyện.
Trẻ 2 tuổi cũng có khả năng thấu cảm – hiểu cảm nhận của người khác. Bạn có thể thấy một trẻ an ủi một bạn bị đau hoặc thậm chí khóc khi thấy một trẻ khác khó chịu. Đồng thời, trẻ nhỏ cũng thích nói “Không!”, và cố gắng trong việc giải quyết xung đột với các bạn. Từ 3 tuổi trở lên, trẻ phát triển những kỹ năng chơi đùa tiến bộ hơn, như chia sẻ đồ chơi và luân phiên sử dụng đồ chơi với bạn. Dưới đây là điều mà bạn có thể thấy xảy ra giữa các bạn nhỏ đang chơi một trò chơi giả vờ:
Thủy, 2 tuổi rưỡi, cẩn thận đặt các khối ngoài một vòng tròn. “Có ai muốn ăn pizza không?”, cô bé la to. Sơn, gần 3 tuổi, nói nó muốn một miếng to và dặn thêm: “Cái này có xúc xích rắc tiêu không? Mình không thích xúc xích rắc tiêu”. Thủy nói “pizza không có tiêu”, rồi cẩn thận xúc một khối lên với chiếc xẻng đồ chơi và đặt vào một cái đĩa. Sau đó Thủy gõ vài phím trên máy tính tiền đồ chơi và nói: “Giá 20.000 đồng”. Sơn sờ vào bàn tay của Thủy, giả vờ đưa tiền cho Thủy. Thủy nói: “Cám ơn bạn rất nhiều”.
Cha mẹ có thể làm gì để giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội – cảm xúc?
Với trẻ mới sinh đến 12 tháng tuổi
Chăm sóc đáp ứng cho trẻ. Đó có nghĩa là một sự chăm sóc phù hợp với các nhu cầu của trẻ. Ví dụ, con bạn 10 tháng tuổi có thể bắt đầu đá, bập bẹ, và chụp lấy đồ trong giờ ăn để cho bạn thấy trẻ thực sự muốn cầm chiếc muỗng. Bạn biết trẻ chưa thể tự ăn, vì thế bạn đưa một chiếc muỗng khác cho trẻ cầm trong khi bạn tiếp tục đút cho trẻ ăn. Đó là chăm sóc đáp ứng vì bạn dành thời gian suy nghĩ xem hành vi của trẻ có ý nghĩa gì và tìm cách hỗ trợ trẻ. Sự chăm sóc đáp ứng được thể hiện qua các việc làm sau:
• Có sự thấu hiểu với trẻ. Trẻ thích gì và không thích gì? Đâu là những đồ chơi trẻ thích? Thời gian biểu nào phù hợp với trẻ trong ngày?
• Xây dựng mối quan hệ cởi mở và hợp tác với người chăm sóc trẻ. Bạn hãy nói về con bạn với người chăm sóc – về tính cách của trẻ, trẻ thích làm gì, làm thế nào để dỗ dành trẻ, điều gì làm trẻ khó chịu. Bạn cho biết thời gian biểu hằng ngày và những sinh hoạt của trẻ. Hợp tác với người chăm sóc, giúp cho cả người đó và trẻ cảm thấy được tôn trọng và nâng đỡ.
Hỗ trợ những kỹ năng đang phát triển của trẻ. Trẻ học tốt nhất khi bạn để trẻ chơi, khám phá dựa trên các sở thích của trẻ. Trẻ phát triển những kỹ năng mới khi bạn chỉ giúp trẻ vừa đủ để trẻ có thể làm chủ được một thách thức mà không quá nản chí. Ví dụ, nếu bạn thấy một trẻ 5 tháng tuổi lật sang một bên, bạn có thể cầm một món đồ chơi ở phía bên đó để trẻ có thể nắm lấy đồ chơi. Bạn có thể hỗ trợ con mình thông qua những biểu hiện sau:
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• Tỏ vẻ thích thú với những khám phá của trẻ.
• Ủng hộ và khuyến khích những kỹ năng mà trẻ đã có. Ví dụ, nếu con bạn đang thử xây tháp với các khối và đã chồng được 2 khối, thì bạn đặt lên đó khối thứ ba và đưa vào bàn tay trẻ khối thứ tư cho trẻ tiếp tục xây tháp.
Bạn hãy tỏ vẻ trìu mến và yêu thương trẻ. Sờ chạm, bồng bế, vỗ về, đu đưa, hát ru và nói chuyện với con là những tín hiệu cho con thấy con là một đứa trẻ đặc biệt và đáng yêu. Với các trẻ xinh xắn và dễ thương, việc tỏ vẻ trìu mến là hoàn toàn không khó; còn với những trẻ khó tính và hay la khóc thì việc này sẽ khó hơn, song người lớn vẫn phải đảm bảo được sự dưỡng dục tận tâm, chân thành. Khi bạn hiện diện với con trong những thời khắc gay go, trẻ biết được rằng mình được yêu thương vì trẻ là một con người – cho dù bất cứ điều gì có xảy ra đi nữa. Sau đây là những biểu hiện cho thấy sự trìu mến của người lớn với trẻ nhỏ:
• Ôm hôn trẻ, và khen rằng trẻ đáng yêu.
• Hãy kiên nhẫn trong những lúc gay go. La khóc, khó chịu là phần không thể thiếu của tuổi thơ. Khi bạn có thể nâng đỡ trẻ ngay lúc khó khăn nhất, bạn cho trẻ biết là trẻ có thể tin cậy vào bạn. Điều đó làm cho trẻ cảm thấy an toàn và giúp trẻ tự trấn an khi trẻ lớn lên.
Giúp con cảm thấy an toàn và yên tâm. Bạn giúp trẻ cảm thấy an toàn và yên tâm khi bạn đáp ứng với tiếng khóc và những cách giao tiếp khác của trẻ - ví dụ, bế trẻ lên khi trẻ giơ hai tay lên như để nói: “Lên!”. Chính tình yêu và sự quan tâm của bạn giúp trẻ hiểu rằng bạn luôn hiện diện vì trẻ. Vì thế, bạn hãy:
• Là “nền tảng ngôi nhà” an toàn cho con. Hãy nhìn cách trẻ bò ra xa, rồi quay trở lại để xem mẹ còn đó không. Trẻ muốn chắc chắn là mẹ đang còn đó, và có thể trẻ đang tìm sự động viên của mẹ để mạnh dạn khám phá bên ngoài xa hơn một chút nữa.
• Xây dựng nề nếp sinh hoạt cho con. Luôn giữ những sinh hoạt này theo cùng một thứ tự và cùng thời gian mỗi ngày. Ví dụ, tập đi buổi sáng, rồi thay tã lót, rồi uống sữa, rồi kể chuyện.
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Tìm những cách để làm cho văn hóa nhà bạn trở thành một phần của các sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Văn hóa của trẻ là một phần quan trọng của bản thân trẻ. Sự nối kết với văn hóa, thông qua những cách lành mạnh và tích cực, sẽ hình thành nên căn tính và sự tự trọng ở trẻ. Như vậy, để làm được điều này, cha mẹ cần phải:
• Dạy người chăm sóc trẻ về những từ mà gia đình bạn dùng để gọi những người quan trọng (như mẹ, cha, ông bà) và đồ vật (bình sữa, mền, đầu vú giả, v.v...).
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• Chọn những sách và âm nhạc phản ảnh văn hóa của gia đình bạn. Có thể tìm mua trong các hiệu sách và dùng trong các sinh hoạt thường quy như giờ ngủ, giờ tắm.
Với trẻ từ 12 – 24 tháng tuổi
Hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển kỹ năng. Ví dụ, nếu bạn thấy đứa con 20 tháng tuổi của mình đang thử đặt một khối vuông vào lỗ tròn của bảng phân biệt hình dạng, thì bạn có thể hướng dẫn bàn tay con đến vị trí các lỗ khác nhau để chỉ cho trẻ cách giải quyết vấn đề và để trẻ làm rơi khối vào đúng lỗ khi trẻ tìm ra được.
• Giúp trẻ trở thành người giải quyết vấn đề một cách tự tin. Cho con một thời gian để thử tự hình dung vấn đề – như cách mang giày ống đi mưa chẳng hạn. Khi bạn thấy trẻ bắt đầu nản chí, thì giúp trẻ cách làm chủ thách thức. Ví dụ, bạn có thể xếp đôi giày thuận với hai bàn chân, rồi đề nghị trẻ đứng tựa vào ghế khi đang đẩy nhẹ bàn chân vào.
• Khen ngợi cả một tiến trình, chứ không chỉ khen kết quả. Mục đích là giúp trẻ cảm thấy thoải mái, hãnh diện vì những cố gắng của trẻ, chứ không chỉ kết quả. Khi bạn nhận thấy sự cố gắng của trẻ (“Con đã làm việc rất khó với trò chơi lắp hình này, con đã suy nghĩ nên đặt mỗi mảnh ở đâu cho phù hợp”), điều đó cho trẻ biết tầm quan trọng của sự kiên trì.
Giúp trẻ học giải quyết xung đột bằng nhiều cách lành mạnh, phù hợp. Khi đã muốn một điều gì, trẻ ít có khả năng tự kiểm soát mình để trì hoãn điều trẻ muốn. Trẻ khó có thể chờ đợi và cũng khó tự dừng lại để không thực hiện điều trẻ muốn. Bạn có thể dạy con học cách kiểm soát bản thân bằng các việc sau đây, giúp trẻ làm quen với các quy tắc – đặc biệt là quy tắc chia sẻ:
• Cung cấp nhiều hỗ trợ cho các trẻ nhỏ đang chơi trong nhóm. Chỉ cho trẻ cách chia sẻ. Bạn có thể đặt đồng hồ báo giờ để nhắc trẻ là trẻ cần chờ bao lâu thì mới đến phiên mình. Trấn an khi trẻ có khó khăn trong việc ứng phó với sự đợi chờ, giúp trẻ làm điều gì khác trong khi chờ đợi.
• Chơi trò chơi luân phiên. Thử chơi luân phiên đặt bóng vào điểm phát bóng, chuyền bóng quanh vòng tròn, hoặc cùng chơi trong nước hoặc cát. Những sinh hoạt như thế giúp trẻ “thực hành” quy tắc chia sẻ.
• Làm cho trẻ xao lãng (“Hãy nhìn ra cửa sổ xem xe rác!”) hoặc làm trẻ chú ý về hướng khác (“Bây giờ mẹ đang lấy bột nắn ra. Ai muốn chơi nào?”) để giảm hoặc tránh các xung đột. Ở tuổi này, trẻ nhỏ chưa có khả năng giải quyết các xung đột qua thảo luận.
Giúp trẻ cảm thấy an toàn và yên tâm. Thế giới có vẻ đáng sợ và không thể dự đoán đối với trẻ nhỏ. Bây giờ trẻ đang đi, trẻ có thể thấy mình ở một nơi “lạ” hoặc vô danh (mặc dù vẫn ở trong nhà bạn hoặc ngoài sân) mà không hiểu ý nghĩa. Trẻ có thể với tới những đồ vật mà trước kia trẻ không thể với đến (làm cho trẻ thêm bối rối). Trẻ cũng có thể tự thấy mình dễ ngã hơn trước đây, mặc dù trẻ đã biết giữ thăng bằng và có sự điều phối cần thiết để bước đi. Bạn giúp con cảm thấy an toàn khi động viên con khám phá một cách an toàn, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và trấn an cần thiết. Bạn cũng giúp trẻ cảm thấy an toàn khi bạn có những việc thường quy và chuyển tiếp mà cần mang theo trẻ trong ngày với một cách được dự đoán và có thứ tự.
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• Nên là “nền tảng ngôi nhà” an toàn cho con bạn. Nhìn xem cách con bạn sẽ di chuyển xa bạn, nhìn lại bạn như để “kiểm tra”, rồi tiếp tục cuộc phiêu lưu. Khi trẻ nhận thấy đã đi khá xa hoặc gặp một điều “đáng sợ” (như tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh), trẻ sẽ trở lại với bạn để được trấn an. Khi bạn có thể là người nâng đỡ cho đứa con tò mò của mình, là bạn đã giúp trẻ học tập, lớn lên, và phát triển sự tin cậy vào khả năng của trẻ.
• Xây dựng những sinh hoạt thường quy và những chuyển tiếp.
Tìm những cách để làm cho văn hóa nhà bạn trở thành một phần của các sinh hoạt hằng ngày của trẻ.
Với trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi
Giúp trẻ hiểu những cảm xúc của chính mình. Ở tuổi này trẻ đã có những cảm xúc phức tạp hơn như bối rối và xấu hổ. Hãy giúp con hiểu ý nghĩa các cảm xúc bằng cách dùng từ ngữ để mô tả cảm xúc: “Con đang cảm thấy buồn và ganh tỵ vì bạn Tùng đã lấy cái bánh nướng nhỏ có hình con bướm. Mẹ biết điều đó khó đấy, nhưng bây giờ con có thể chọn bánh màu xanh dương hoặc xanh lá”. Dạy trẻ những từ về cảm xúc là điều quan trọng vì theo thời gian, trẻ sẽ có khả năng nói về các cảm xúc thay vì phản ứng tiêu cực.
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• Khám phá cảm xúc qua trò chơi. Dùng búp bê để cho con bộc lộ những ấm ức hoặc sợ hãi mà các trẻ thường gặp, như sự khó chịu khi chia sẻ đồ chơi với bạn, sự lo lắng khi nhà có thêm em bé mới sinh, hoặc lìa xa mẹ khi người vú nuôi đến. Đề nghị con vẽ một hình ảnh buồn khi trẻ xuống tinh thần, hoặc nắn đất sét thành hình dạng giận dữ khi bực bội. Đọc những sách về cảm xúc và nói về các hình ảnh: “Bé nào có vẻ bực bội? Bé nào có vẻ sợ sệt?”.
• Hãy là người quan sát cẩn thận. Nhìn xem trẻ “đang nói” gì với bạn trong lúc trẻ chơi. Ví dụ, nếu trẻ mặc quần áo của mẹ và biểu diễn như chào tạm biệt gấu bông của trẻ, trẻ có thể đang gặp khó khăn với các cảm xúc xa cách. Bạn có thể giúp trẻ bằng cách cùng chơi với trẻ và nhắc trẻ nhớ rằng, trong khi gấu bông vắng mẹ, nó biết mẹ nó luôn luôn quay trở về.
• Giúp con biểu lộ cảm xúc theo những cách phù hợp với lứa tuổi. Chỉ cho trẻ những cách dễ chấp nhận để chia sẻ những cảm xúc mạnh. Ví dụ, trẻ có thể xé giấy, giậm chân hoặc ném một quả bóng khi trẻ rất bực bội. Giúp trẻ hiểu rằng có nhiều cách biểu lộ cảm xúc một cách lành mạnh, không gây tổn thương cho người khác.
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Khuyến khích trẻ kết bạn sớm. Trẻ cần học cách chia sẻ, chờ đến lượt, giải quyết xung đột, và trải nghiệm niềm vui của tình bạn. Cùng nhau chơi giúp trẻ phát triển tất cả những kỹ năng quan trọng đó. Khi trẻ có những chọn lựa vui nhộn trong các sinh hoạt, có môi trường an toàn và nâng đỡ để chơi, được dạy về sự chia sẻ và giải quyết xung đột, thì chúng sẽ khám phá sự thú vị của việc kết bạn.
• Cho trẻ tham gia vài sinh hoạt vui chơi không đòi hỏi sự chia sẻ. Vẽ tranh, nắn tượng, chơi nhạc (nơi mỗi trẻ có một dụng cụ), chơi cát hoặc nước là những chọn lựa có thể giữ những xung đột ở mức tối thiểu.
• Gợi ý cho trẻ hình dung về cách mà hành vi của chúng có thể ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ: “Mẹ thấy con nói bạn Hiền không thể chơi bóng với con. Bây giờ con hãy nhìn mặt bạn ấy. Con nghĩ bạn ấy cảm thấy thế nào?”.
• Làm một “quyển sách về bạn bè”. Chụp ảnh các bạn của trẻ. Dán mỗi ảnh vào đầu một trang, rồi kê khai đồ chơi, sách, thức ăn, trò chơi, thú nhồi bông, v.v… mà bạn đó thích nhất. Đóng lại với nhau hoặc cột các trang bằng cách bấm một lỗ trên mỗi trang, xỏ với chỉ và thắt nút lại. Đọc sách cho con nghe để trẻ có thể vui thích khi nghe về bản thân và tất cả những người bạn của mình.
• Giúp con thấy được các quan điểm của người khác nhằm khuyến khích sự thấu cảm.
Để con bạn quyết định trò chơi, hướng dẫn cách chơi. Tìm những cách để giúp trẻ tiếp tục khám phá những sở thích của mình. Ví dụ, nếu con bạn thích tàu hỏa, thì bạn xếp hàng nhiều ghế ở nhà bếp để giả làm đoàn tàu hỏa, đọc sách về tàu hỏa, và dự trù đi thăm một trạm tàu hỏa tại địa phương nếu có thể.
• Bình luận hoặc mô tả điều con bạn đang làm. Ví dụ: “Con đang dùng nhiều màu đẹp để vẽ hình này”. Hoặc “Con đang giả làm bác sĩ và con đang chăm sóc con chó bị bệnh”.
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• Bạn hãy tham gia vào trò chơi của trẻ theo sự hướng dẫn của trẻ. Nếu trẻ đang giả làm bữa ăn ngoài trời, bạn có thể giúp trẻ chuẩn bị và gói “thức ăn” trong giỏ. Điều đó giúp con bạn học được sự thú vị của trò chơi tương tác. Đó cũng là cơ hội cho bạn xây dựng sự hiểu biết cho trẻ dựa trên các sinh hoạt thường ngày. Ví dụ, bạn có thể hỏi: “Thời tiết nào tốt cho bữa ăn ngoài trời?” khi tham gia vào trò chơi của con bạn. Như vậy, trẻ cảm thấy được yêu thương và cảm thấy sự tồn tại của trẻ là quan trọng.
Nâng đỡ sự phát triển kỹ năng của các trẻ lớn hơn. Dưới đây là vài bước để giúp các trẻ nhỏ trở thành những nhà giải quyết vấn đề tốt:
• Thấu cảm với sự bất mãn của con bạn – ví dụ, con đang gặp khó khăn khi mang bao tay, con cần có thời gian để luyện tập thành thục kỹ năng này.
• Hỏi con bạn xem trẻ có biết điều có thể gây ra vấn đề.
• Nói cho trẻ những điều bạn quan sát – ví dụ, trẻ có quên thọc ngón cái vào chỗ dành cho ngón cái trong bao tay không.
• Hỏi trẻ có ý kiến nào về cách mang bao tay đúng.
• Hỏi trẻ có muốn đề nghị gì không. Có nên đặt ngón cái vô bao tay trước rồi mới tới cả bàn tay không?
• Hỗ trợ để trẻ hoàn thành công việc – ví dụ, giúp trẻ đặt các ngón tay đúng cách để xỏ vào đúng vị trí.
• Khen ngợi tiến trình, chứ không chỉ khen kết quả.
Giúp con bạn học giải quyết vấn đề bằng những cách lành mạnh. Ở tuổi này, trẻ nhỏ vẫn còn phấn đấu nhiều với sự chia sẻ, chờ đến lượt và tuân theo luật lệ. Đó là vì trẻ chưa thể làm chủ bản thân. Bạn giúp trẻ học những kỹ năng quan trọng và còn mới mẻ này – thông qua đó, bạn giúp trẻ bình tĩnh suy nghĩ về tiến trình giải quyết một xung đột. Có lẽ bạn sẽ nên đi qua các bước dưới đây rất nhiều lần trước khi trẻ có thể tự làm một mình:
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• Giải thích đơn giản điều đã xảy ra bằng vài từ nếu có thể. Nói với giọng nói bình tĩnh, không giận.
• Xét kỹ điều đã xảy ra để chắc là con bạn hiểu: “Con đã đẩy bạn Hùng vì con muốn lấy cây chổi lại”.
• Nêu ra những hậu quả của hành vi của trẻ: “Sau khi con đẩy Hùng, bạn ấy bắt đầu khóc. Bạn ấy bị đau. Bạn cảm thấy buồn và bực bội”.
• Gợi ý về các chọn lựa tốt hơn mà trẻ có thể làm lần tới. Trẻ lớn hơn 2 tuổi có thể có khả năng tự đưa ra vài ý kiến. Đa số trẻ nhỏ sẽ cần sự giúp đỡ để thực hiện điều này.
Dùng ngôn ngữ để mô tả cảm xúc và trải nghiệm. Trẻ nhỏ thường thiếu từ cần thiết để mô tả cảm xúc của mình. Bằng cách giúp con nói tên các cảm xúc và thực hành những cách để xử lý cảm xúc, với thời gian, trẻ sẽ học cách tự nói ra cảm xúc của mình.
• Nói lên các cảm xúc của con bằng lời. Ví dụ: “Khi em con lấy cây cọ của con, con cảm thấy rất tức giận”. Bạn cũng chia sẻ cảm nhận của bạn: “Mẹ cũng rất bực bội nên mẹ không tìm ra các chìa khóa của mẹ”.
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• Đọc các sách về cảm xúc. Tìm ở nhà sách những quyển sách nói về cảm xúc cho trẻ em.
Giải thích những lý do về giới hạn và yêu cầu. Đa số trẻ 3 tuổi đã có thể hiểu được những lời giải thích đơn giản. Bạn hãy chỉ cho trẻ biết rằng các quy tắc đó có lợi cho trẻ: “Khi con giúp mẹ đặt đĩa ăn vào bồn rửa chén, mẹ sẽ rửa nhanh hơn và chúng ta có thể đọc thêm một truyện nữa”, hoặc “Khi con chia sẻ đồ chơi, có nghĩa là mọi người đều được chơi”.
• Nói về những quy tắc và giới hạn bằng ngôn ngữ mà con bạn có thể hiểu, như “Con không thể đánh”, “Đánh làm đau bạn”, hay “Khi con bực bội, con có thể nhảy lên nhảy xuống hoặc giậm chân hoặc đến chỗ mẹ để được mẹ ôm”.
• Chỉ cho con thấy những lợi ích khi hợp tác. Những hậu quả tự nhiên giúp trẻ hiểu nguyên nhân và kết quả bao gồm trong một quy tắc, yêu cầu hoặc giới hạn. Ví dụ, hậu quả tự nhiên của việc ném xe tải đồ chơi là con không được chơi món đồ chơi đó trong một thời gian ngắn. Nhưng các hậu quả tự nhiên cũng có thể tích cực. Bạn hãy nhắc con: “Nếu con chịu mặc nhanh áo ấm, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian chơi ở công viên hơn”. Những cách này sẽ giúp trẻ học các quy tắc và chọn lựa tốt sau này.
Tìm những cách để làm cho văn hóa nhà bạn trở thành một phần của các sinh hoạt hằng ngày của trẻ.
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Những lưu ýđối với sự phát triển của trẻ
Trẻ dễ bị tổn thương
Dễ bị tổn thương là gì?
Nhìn chung, người dễ bị tổn thương thường dễ gặp chấn thương về mặt thể chất hoặc/và cảm xúc. Đối với trẻ nhỏ, việc không nhận được sự chăm sóc đúng đắn, phù hợp (khiến trẻ dễ bị thương, bị bệnh, bị bạo hành, bị lạm dụng,...), không có đủ điều kiện sống cơ bản (như sống trong nghèo nàn, không đủ thức ăn, quần áo,...) đều là những yếu tố dễ gây tổn thương.
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Điều gì làm trẻ bị tổn thương?
Sau đây là một số nguyên nhân:
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Thuốc lá có ảnh hưởng xấu đối với bào thai
Việc hút thuốc lá ảnh hưởng tai hại đến các trẻ sơ sinh trước cả khi các bé chào đời. Khói thuốc chứa trên 4.000 hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn lẫn trẻ em và cả thai nhi trong bụng mẹ.
Việc hút thuốc ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào?
Dây nhau là sinh đạo đưa chất dinh dưỡng từ người mẹ sang bào thai. Máu lưu thông qua dây nhau, dẫn vào cơ thể em bé dưỡng khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé tăng trưởng và phát triển.
Khi hút thuốc, người lớn hít vào cơ thể chất thán khí (cacbon monoxit – CO2). Như thế có nghĩa là lượng dưỡng khí dành cho bé nằm trong bụng mẹ qua dây nhau bị giảm đi, khiến cho tim của bé đập mạnh hơn, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển cơ thể bé. Nghiên cứu mới đây còn cho thấy thuốc lá làm giảm lượng máu đi vào nhau thai, khiến cho lượng chất dinh dưỡng đến bào thai bị giới hạn.
Thuốc lá ảnh hưởng trên thai sản như thế nào?
• Những bà mẹ hút thuốc dễ có nguy cơ có thai ngoài dạ con và bị hư thai cao gấp 4 lần những người không hút thuốc, và những phụ nữ hút mỗi ngày trên 20 điếu có tỷ lệ mắc các nguy cơ trên cao gấp 6 lần những phụ nữ không hút thuốc.
• Những người hút thuốc dễ có nguy cơ sinh con thiếu tháng hơn những bà mẹ khác.
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• Dễ có các biến chứng trong lúc sinh.
• Dễ cho ra đời những trẻ nhẹ cân hơn. Những trẻ sơ sinh nhẹ cân có nguy cơ nhiễm trùng và mắc các chứng bệnh khác.
• Hút thuốc trong lúc mang thai làm gia tăng nguy cơ trẻ bị chết trong lúc sinh hay dễ bị tử vong một thời gian ngắn sau khi sinh.
Thuốc lá ảnh hưởng trên trẻ sơ sinh như thế nào?
• Trẻ dễ bị suyễn và các chứng nhiễm trùng đường hô hấp.
• Về sau, trẻ có khuynh hướng thấp hơn các trẻ khác về chiều cao và gặp những khó khăn trong việc tập đọc, làm toán, các khả năng khéo léo khác.
• Trẻ cũng có nguy cơ mắc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD).
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Trong trường hợp thai phụ hít thở khói thuốc của người khác thì có ảnh hưởng trên thai nhi không?
Nghiên cứu trên một nhóm trẻ từ 7 - 15 tuổi có vấn đề tâm thần trầm trọng được chia ra ba nhóm như sau:
(1) Các trẻ có mẹ hút thuốc trong thai kỳ.
(2) Các trẻ có mẹ không hút thuốc nhưng hít thuốc từ người khác trong thai kỳ.
(3) Các trẻ có mẹ không hút và không hít thuốc từ người khác.
Nghiên cứu này kết luận là trẻ có mẹ hút hoặc hít thuốc lá đều có những rối loạn hành vi (như manh động, hung hăng, bất chấp luật lệ xã hội) so với trẻ không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Như thế, khói thuốc ảnh hưởng trên sức khỏe tâm thần của thai nhi. Ngoài ra việc hút thuốc thụ động cũng dẫn đến nguy cơ sẩy thai.
Tóm lại, dù người lớn hút thuốc chủ động hay thụ động, đều có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em từ trong bụng mẹ.
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GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Gia đình là thế giới hoàn chỉnh nơi trẻ lớn lên và học tập. Bạn đem lại một nơi chốn an bình để trẻ ngủ, ăn và giao tiếp xã hội. Bạn cho trẻ tình thương và những kinh nghiệm để học hỏi, cho trẻ tương tác với đồ chơi, âm nhạc, màu sắc,... để phát triển toàn diện các lĩnh vực trí tuệ, cảm xúc,... Cha mẹ là người cực kỳ quan trọng đối với trẻ, bởi với bất kỳ đứa trẻ nào, cha mẹ bao giờ cũng là hình mẫu đầu tiên.



Trẻ cần môi trường như thế nào để phát triển? 
Môi trường là gì?
Ăn, mặc, tắm, ngủ là toàn bộ phần môi trường thể chất. Nó đồng nghĩa với sự thoải mái về cơ thể và bao gồm sự ấm áp, không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Nơi để chơi cũng quan trọng. Khi được thỏa mãn và an toàn, trẻ sẵn sàng học hỏi và lớn lên.
Môi trường xã hội bao gồm sự tiếp xúc với cha mẹ và bạn bè. Trẻ học bằng cách bắt chước những người xung quanh. Trẻ học ngôn ngữ khi trẻ nghe những người xung quanh nói. Sống với người khác đã dạy cho trẻ cách đòi hỏi những gì trẻ muốn. Trẻ tạo ra thứ tự trong những từ trẻ nói bằng cách đặt tên cho những sự vật xung quanh trẻ. Trẻ tự bảo mình cần phải làm gì, chẳng hạn như “Chơi với mẹ”, “Làm xe chạy”.
Môi trường cảm xúc tạo ra sự an toàn và dễ chịu. Nó đặt nền tảng cho lòng tin và sự trưởng thành về mặt tâm lý. Trẻ có cuộc sống an toàn khi được yêu thương và hạnh phúc, nhờ vậy trẻ hướng ngoại và học hỏi. Trẻ cũng biết rằng mình có thể trở về nơi chốn quen thuộc khi thế giới trở nên quá lớn đối với trẻ.
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Một môi trường an toàn là rất quan trọng đối với trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ tránh nhiều sự nguy hiểm trong nhà trước khi trẻ bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn hơn.
Trẻ em cần tự do khám phá và học hỏi để hoạt động trong một thế giới rộng mở. Bạn có thể bảo vệ trẻ khỏi những điều hiển nhiên nguy hiểm, có thể trông nom, giám sát khi trẻ chơi. Điều này tốt hơn là việc giam hãm trẻ ở trong phòng kín.
Môi trường tốt sẽ cung cấp cho trẻ những gì?
• Những nhu cầu chủ yếu được đáp ứng. Ăn, ngủ, yêu thương – trẻ cần tất cả những yếu tố đó để lớn lên, học hỏi và có cơ thể khỏe mạnh.
• Sự gia tăng các mối giao tiếp xã hội sẽ trở thành môi trường lý tưởng để trẻ học tập. Khi bạn nói rồi lắng nghe trẻ, bạn đã dạy cho trẻ cách sống hòa thuận với người khác. Những đáp ứng của trẻ, chẳng hạn như cười, đáp lại hoặc thậm chí những âm thanh vô nghĩa đều khích lệ những nỗ lực của chính bạn trong việc giao tiếp với trẻ.
• Những tương tác của môi trường sống động – như nhìn, cảm thấy, đụng chạm và tìm tòi những điều thú vị phù hợp với lứa tuổi – luôn thúc đẩy quá trình học hỏi.
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• Lên kế hoạch là một phần quan trọng của một môi trường gia đình tốt. Giữ một kế hoạch đều đặn là rất hữu ích. Con của bạn sẽ mong đợi giờ đi ngủ và sẽ không làm ồn nếu giờ đi ngủ luôn đến sau giờ ăn tối. Sau khi ăn thì trẻ buồn ngủ, vậy thì nhất cử lưỡng tiện – trình tự này cũng hay. Trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn khi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
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• Tính ngăn nắp cũng giúp các cha mẹ tổ chức tốt cuộc sống. Tất cả những đồ tắm được để cùng một chỗ. Những đồ chơi ở một chỗ. Sắp xếp đồ đạc có tổ chức sẽ giúp bạn có nhiều thời gian để chơi, nói chuyện và học với con. Nhưng ngăn nắp không có nghĩa là cứng nhắc; thế nên đôi khi cũng cần phải thay đổi kế hoạch của bạn.
Cha mẹ có thể tạo ra môi trường tốt như thế nào?
Kế hoạch: Tôn trọng chu kỳ ngủ, đói và thức dậy của trẻ. Đừng cho trẻ ăn trong giờ đi ngủ. Cho trẻ đi ngủ vào một giờ nhất định. Tập cho trẻ hành vi ăn uống tốt khi đi ăn nhà hàng.
Ngôn ngữ: Nói chuyện với con của bạn, thậm chí có thể là độc thoại. Ngôn ngữ thường chậm phát triển ở những trẻ bị khuyết tật, lúc này bạn sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, nói nhiều hơn và đáp lại thật nhiều để kích thích trẻ giao tiếp. Nói chuyện với trẻ, phải biết chờ trẻ đáp lại và sau đó trả lời, ngay cả khi trẻ không đáp lại.
Khích lệ tiếp xúc bằng mắt khi bạn nói chuyện với trẻ. Để lôi cuốn trẻ vào hoạt động hàng ngày, bạn nói to để mô tả cho trẻ biết bạn đang làm gì, chẳng hạn như“Sáng nay chúng ta ăn gì nào? Trứng chiên cũng được đấy chứ. Mẹ sẽ cho thêm ít cà chua vào trứng”.
Di chuyển: Trẻ học cách di chuyển để khám phá thế giới xung quanh. Di chuyển giúp trẻ có tầm nhìn xa hơn và mỗi điểm dừng đều là điểm bắt đầu để tìm hiểu thế giới xung quanh. Trẻ có thể lật, duỗi ra, với tới, trườn, bò, đứng và đi khắp nơi. Trẻ bị khuyết tật có thể thực hiện những động tác này chậm hơn, vì vậy bạn hãy khích lệ và giúp trẻ làm thử.
Tự giúp đỡ: Khả năng kiểm soát thế giới gần bên, thậm chí với một mức độ rất nhỏ, cũng giúp phát triển lòng tự hào của trẻ. Làm việc độc lập giúp trẻ có lòng tự trọng. Ăn một cái bánh không cần giúp đỡ, cởi giày (dễ hơn là mang vào), chỉ cho bạn một vật gì đó – những việc này giúp trẻ lớn lên và học hỏi để có một cuộc sống độc lập.
Thời gian chơi: Khích lệ những hoạt động vui chơi thích hợp. Nhiều hoạt động chơi của trẻ cũng là phương tiện học hỏi và kiểm soát thế giới xung quanh, chẳng hạn như khi trẻ tập bỏ đồ chơi vào trong hộp. Tất cả những hoạt động này nhằm cải thiện phối hợp động tác mắt – bàn tay, kỹ năng và kiến thức.
Kết luận
Môi trường mà bạn tạo ra hình thành nên tính cách của trẻ khi lớn lên và học hỏi, cách đáp ứng cũng như cách cư xử. Môi trường tốt nhất cho con của bạn là môi trường an toàn, thoải mái và đầy tình thương yêu.
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Giúp trẻ phát triển thông qua âm nhạc 
Trẻ nhỏ thích âm nhạc, thích nghe nhạc và tạo ra âm thanh. Đối với trẻ, việc này đơn giản là thú vị (chứ không giống như cách người lớn thường hay quan trọng hóa đối với vấn đề âm nhạc, năng khiếu). Do vậy, bạn không cần phải là ca sĩ hoặc vũ công mới có thể biểu diễn cho trẻ xem. Trẻ không quan tâm xem liệu giai điệu có đúng không, lời có hay không hoặc giọng hát có hợp không. Trẻ chỉ quan tâm là liệu điều đó có làm trẻ vui không. Ngoài ra, trẻ còn học rất nhiều qua âm nhạc. Đây là một cách tuyệt vời để giúp trẻ phát triển những kỹ năng xã hội, thể chất và giao tiếp.
Âm nhạc giúp trẻ học hỏi những kỹ năng xã hội
Như đã nói ở trên, trẻ cảm thấy thú vị khi tạo ra âm thanh, và dần dà sẽ yêu thích việc làm này hơn, sẽ cảm thấy tự hào khi tạo ra được âm thanh làm cho trẻ hay người khác thích thú. Trong các dạng âm thanh thì âm nhạc được xem như một trong những cách tốt để biểu lộ cảm xúc. Dù cho trẻ vui, buồn, chán nản hoặc phấn khích, âm nhạc đều có thể giúp trẻ biểu lộ cảm xúc.
Lấy ví dụ, trẻ có thể gõ thật mạnh vào mặt trống để cho người lớn biết “Con đang khó chịu, bức bối trong người”. Lúc này, bạn không cần nói gì mà thay vào đó, hãy ngân nga những giai điệu quen thuộc và giúp trẻ dễ chịu hơn. Một gợi ý khác, bạn có thể cho trẻ dùng chung nhạc cụ với trẻ khác, hoặc thay phiên nhau khi cùng hát múa. Đây là một cách hay để trẻ học cách hợp tác, bởi vì sự thân thiện phát triển khi trẻ biết lắng nghe, biết hát theo trẻ khác.
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Âm nhạc giúp trẻ phát triển những kỹ năng thể chất
Âm nhạc có tác dụng làm cho vận động trở nên thú vị hơn và có thể khích lệ con của bạn làm việc chăm chỉ hoặc lâu hơn. 
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Việc tập thể dục sẽ vui nhộn hơn khi có kèm theo tiếng nhạc. Hãy mở những bản nhạc yêu thích khi bạn cho trẻ tập những bài giúp thư giãn, giữ sự tỉnh táo. Đối với trẻ chậm phát triển về thể chất, leo lên cầu thang có thể là việc khó khăn nhưng nếu cho trẻ nghe một bài hát trong khi thực hiện việc này thì sự vất vả sẽ được vơi bớt. Bên cạnh đó, bạn có thể khuyến khích trẻ cố gắng vận động bằng âm thanh, âm nhạc, như trong khi trẻ tập bò thì bạn kết hợp thổi còi hoặc vỗ trống. Ngay cả việc múa cùng nhau cũng là điều có ích cho thể chất của trẻ nếu trong đó có những động tác duỗi hoặc bài tập tư thế theo sự hướng dẫn của chuyên gia trị liệu.
Âm nhạc giúp phát triển những kỹ năng âm ngữ của trẻ?
Bạn có thể hát để mô tả những trải nghiệm hàng ngày – một bài hát ru để giải thích việc đi ngủ, bài khác để nói về thức dậy, tắm hoặc thay quần áo. Bạn có thể tự sáng tác ra những bài hát đơn giản để giúp con bạn tập nói, tập giao tiếp. Ngoài ra, những âm thanh tự nhiên như tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng chân trên cầu thang, tiếng kẽo kẹt của chiếc võng hay cánh cửa, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót, tiếng dế kêu là những âm thanh giúp trẻ tập nói.
Không chỉ thế, vì trẻ thường rất thích quan sát gương mặt của cha mẹ và khi những âm thanh mà trẻ tạo ra khiến cha mẹ vui thì trẻ cũng thấy vui lây, vậy nên bạn có thể tận dụng cách quan sát gương mặt này để tập cho trẻ biết phán đoán cảm xúc của người khác. Ngược lại, bạn cũng có thể hiểu được cảm xúc của trẻ thông qua việc trẻ lựa chọn nhạc cụ để chơi, cũng như qua cách trẻ dùng hay đòi hỏi món nhạc cụ nào. Không chỉ vậy, qua âm nhạc, người lớn có thể giúp trẻ rèn luyện tính ngăn nắp thông qua việc tập cho trẻ ghi nhớ nơi cất nhạc cụ.
Nên cho trẻ tiếp xúc với những nhạc cụ nào?
Đối với trẻ, bất cứ món đồ nào cũng có thể trở thành nhạc cụ, miễn là trẻ có thể dùng nó để tạo ra âm thanh yêu thích. Chẳng hạn, trẻ có thể cảm thấy rất thích tiếng bố gõ bút chì lên bàn trong khi làm việc, hoặc tiếng gõ nhịp bằng móng tay của mẹ. Theo đó, trẻ sẽ bắt chước để tạo ra âm thanh riêng của chúng. Vò nhàu giấy này, hay đập cái trống lắc xuống nền nhà,… đó chính là âm thanh của trẻ, thậm chí là âm nhạc của trẻ dù rằng đối với đa số người lớn thì đó chỉ là tiếng ồn.
Vì vậy mà với cương vị những người trực tiếp chăm sóc trẻ, cha mẹ, anh chị, người lớn hãy dõi theo trẻ để phán đoán xem đâu là lúc trẻ đang tạo ra những tiếng nhạc, và đâu là những “nhạc cụ” yêu thích của trẻ. Dưới đây, chúng tôi xin gợi ý để cha mẹ có thể nhận ra một số “nhạc cụ” ưa thích của trẻ, như:
• Những “nhạc cụ” có thể đập, lắc và khua: lúc lắc, giấy nhám, khối xếp hình để đập vào nhau, hạt để lắc trong hộp thiếc, chiếc trống, đàn phiến gỗ, chũm chọe, trống lục lạc, chuông,...
• Những “nhạc cụ” mà trẻ có thể vò nhàu: giấy gói đồ đã được dùng, lá cây, quần áo, thú nhồi bông,...
• Những “nhạc cụ” để thổi: còi, kèn, cái ống rỗng,...
• Và một số “nhạc cụ” khác: hộp âm nhạc, điện thoại di động, chuông cửa, tiếng vỗ tay, giậm chân, gõ ngón tay,...
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Trên thực tế, trẻ không cần tất cả những dụng cụ này để tạo ra âm nhạc, thế nên bạn chỉ cần chọn một số món mà trẻ thích nhất, cũng như phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của trẻ. Tuy nhiên, tất cả dụng cụ phải sạch sẽ và đủ bền để không bị hư hỏng khi dùng mạnh tay.
Quan trọng nhất là bạn và trẻ hãy vui hết mình bên nhau khi cùng chia sẻ món nhạc cụ mà cả hai cùng thích, bất kể là bạn hoặc con bạn múa, hát hoặc chơi nhạc cụ. Âm nhạc là để giải trí và chia sẻ âm nhạc cũng có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.



Giúp trẻ phát triển thông qua đồ chơi 
Hầu hết những bài học đầu đời của con người đều xuất phát từ các trò chơi thời thơ ấu. Vì vậy người lớn chúng ta cần phải lựa chọn thật kỹ những món đồ chơi để có thể mang đến cho trẻ nhỏ nhiều cơ hội học tập và vui chơi thú vị, cũng như cơ hội phát triển tối ưu về trí lực và dần hình thành nhân cách tốt khi trẻ trưởng thành. Cha mẹ cũng nên nhớ rằng mỗi trẻ đều có sở thích riêng, nên không có món đồ chơi nào là thích hợp cho mọi đứa trẻ.
Những nguyên tắc căn bản khi chọn đồ chơi
• Nguyên liệu dùng làm đồ chơi không gây độc hại, hình dạng không góc cạnh và không nên có những bộ phận tách rời khiến trẻ dễ nuốt vào và bị hóc sặc.
• Đồ chơi phải đảm bảo vệ sinh, cấu tạo chắc chắn, an toàn, dễ rửa sạch.
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• Đồ chơi phải thật sự giúp trẻ phát triển tối ưu các giác quan của cơ thể. Thông qua màu sắc, âm thanh, hình dạng, các món đồ chơi phải tạo sự hấp dẫn đối với trẻ.
• Đồ chơi phải có tính thẩm mỹ, hình dạng sinh động, có thể tạo hứng thú say mê và phát triển trí tưởng tượng cho trẻ. Đồ chơi càng hấp dẫn thì các giác quan của trẻ phát triển càng nhạy. Chúng tôi xin được gợi ý là về màu sắc, các màu đỏ, xanh lơ, màu vàng, xanh lá cây là những màu sắc dễ lôi cuốn trẻ, và những món đồ chơi có các màu này cũng thường được trẻ chú ý đến trước tiên. Ngoài ra, âm thanh phát ra từ các món đồ chơi cũng khiến trẻ cảm thấy thích thú; tuy nhiên nếu âm lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ.
• Đồ chơi treo trước mặt trẻ (đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi) phải thường xuyên thay đổi vị trí, tránh để trẻ nhìn quá lâu vào một điểm hoặc một hướng; giúp trẻ phát triển thị giác, cử động cơ mắt về nhiều hướng khác nhau.
Ví dụ: Di chuyển chậm một đồ vật có màu sắc, ở cách mắt trẻ khoảng 20 - 25 cm. Theo dõi xem trẻ có theo dõi đồ vật khi vật được chuyển sang trái, phải, lên, xuống, và theo hình tròn,… hay không. Như thế, trẻ sẽ học cách theo dõi đồ vật, rồi sau này sẽ theo dõi cha mẹ di chuyển quanh phòng.
Gợi ý về những món đồ chơi mà trẻ thường yêu thích
Trong hai năm đầu đời, những món đồ chơi mà trẻ yêu thích thường là:
• Gạch nhựa: bản tính của trẻ con là thích khám phá, tìm tòi nên các món đồ chơi này sẽ giúp trẻ cải thiện được sự phối hợp hoạt động giữa tay và mắt.
• Truyện tranh: trẻ rất thích nhìn những hình ảnh, thích chỉ trỏ vào đấy và luôn chú ý lắng nghe được từng hơi thở của bạn khi bạn đọc truyện cho trẻ nghe.
• Bảng ghép hình: trẻ phải nhìn và quan sát hình dạng mẫu trước, tiếp theo sẽ lựa chọn hình phù hợp với vị trí lỗ hổng mà trẻ nhìn thấy, sau đó phải xoay trở đặt mảnh ghép vào để thành hình hoàn chỉnh.
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• Khối vuông: trẻ thích thú khi chất những khối vuông cho gọn gàng này bằng cách đặt khối vuông nọ lồng vào khối kia. Điều này sẽ kích thích hiệu quả khả năng học hỏi và suy đoán của trẻ.
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• Bút chì màu và giấy vẽ: bất cứ đứa trẻ nào cũng có khả năng sáng tạo, và điều đặc biệt mà cha mẹ cần phải lưu ý là để cho trẻ có được niềm tự hào trước “tác phẩm” của chính mình (ở đây, cha mẹ không nên nêu ý kiến chủ quan từ góc nhìn của người lớn, bởi điều quan trọng nhất là bạn phải tạo được cho trẻ sự tự tin vào những việc tốt, việc sáng tạo mà trẻ làm trong quá trình phát triển).
Cha mẹ cần nhớ rằng tư duy của trẻ phát triển rất nhanh, trẻ thích những đồ chơi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của mình. Nếu thúc ép trẻ, chẳng hạn mua cho trẻ đồ chơi được thiết kế cho lứa tuổi lớn hơn, trẻ sẽ cảm thấy đồ chơi đó khó quá và rất mau chán. Mặt khác, trẻ sẽ cảm thấy không mấy hứng thú với những món đồ chơi quá dễ so với độ tuổi. Món đồ chơi thích hợp là đồ chơi hơi “khó” hơn so với món mà trẻ đang có vì nó sẽ kích thích khả năng tư duy ở trẻ tốt hơn.
Gợi ý chọn đồ chơi theo lứa tuổi
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Gợi ý chọn đồ chơi theo giới tính và theo tính cách
Lúc được khoảng 2 – 3 tuổi, bé trai và bé gái bắt đầu có sở thích về đồ chơi mang tính đặc trưng theo giới, tuy nhiên vẫn có thể có sự khác nhau tùy vào từng bé. Vì vậy, có khi chúng ta vẫn thấy bé trai thích những món đồ chơi “con gái” và ngược lại – điều này là hoàn toàn bình thường vì ở độ tuổi này, bé chưa hiểu hết ý nghĩa của món đồ chơi mà mình thích. Bạn đừng quá lo lắng mà thay vào đó, bạn cần dành thời gian để giải thích và hướng dẫn bé chơi, để bé hiểu tường tận và dần thay đổi thói quen lựa chọn đồ chơi, thói quen chơi cho phù hợp với giới tính của trẻ:
• Bé trai: thích những món đồ chơi “nam tính” như vật liệu xây dựng, các loại xe như mô tô, ô tô, máy bay phản lực, súng nhựa, siêu nhân hay những loại đồ chơi công cụ,… Các món này có thể giúp bé dần hình thành tính cách mạnh mẽ, tháo vát và quyết đoán cần phải có ở một người đàn ông khi trưởng thành.
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• Bé gái: ngược lại với bé trai, các bé gái rất thích những món đồ chơi “nữ tính” như búp bê, đồ hàng, nhà chòi hay những dụng cụ nhà bếp,… vì chúng giúp bé dần hình thành tính cách dịu dàng, đoan trang, khéo thu vén việc nhà mà một người phụ nữ trưởng thành cần phải có.
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Đối với việc chọn lựa đồ chơi theo tính cách, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau đây:
• Những bé quá hiếu động: nên chọn những đồ chơi ở trạng thái tĩnh để điều chỉnh dần thói quen này. Những trò chơi như xếp hình, nặn đất,… có tác dụng hướng sự chú ý của bé vào việc tháo, lắp ghép hình, dần dần khắc phục được sự hiếu động quá mức của bé.
• Những bé có tính nhút nhát, trầm ngâm: nên chọn loại đồ chơi ở trạng thái động như xe ô tô, máy bay, xe tăng,… hoặc các loại đồ chơi đòi hỏi có người khác chơi cùng bé. Sự hợp tác, tương tác trong khi chơi sẽ giúp bé dần hoạt bát và nhanh nhẹn hơn.
• Những bé hấp tấp, vội vàng: hãy lựa chọn những đồ chơi mang tính chế tác để sửa tính khí nóng vội cho bé. Một số món đồ chơi làm bằng giấy, gỗ, vải, đòi hỏi bé phải bắt tay vào “chế tạo” sẽ luyện cho bé tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và không nóng vội. Cha mẹ, người lớn có thể tham khảo các trò như xếp tranh theo hình mẫu, xếp khối hình xây dựng,…



Đọc sách cùng trẻ 
Sách là món quà vô già của cuộc sống. Đối với trẻ em, sách có thể giúp khơi gợi óc sáng tạo cũng như trí tưởng tượng, giúp trẻ tiếp cận với thế giới và con người ở xung quanh, đồng thời cung cấp kho từ vựng và giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là đến tuổi nào thì chúng ta đã có thể cho trẻ đọc sách? Nên chọn loại sách nào khi trên thị trường có quá nhiều loại sách dành cho trẻ em?
Dưới đây là một số gợi ý của chúng tôi về loại sách, về cách người lớn đọc sách cho trẻ để việc đọc sách có hiệu quả nhất đối với sự phát triển của trẻ.
Trẻ sơ sinh (từ 0 đến 18 tháng)
Điều thú vị nằm ở chỗ ngay từ khi mới sinh, trẻ có thể đọc sách, tất nhiên là trẻ đọc theo cách của trẻ. Với những em bé sơ sinh, bạn có thể đọc cho trẻ nghe trong lúc cho trẻ ăn hoặc trong khi chăm sóc trẻ. Nên nhớ, thời gian mà bạn ở bên cạnh chơi đùa và đọc sách với con là rất quan trọng, còn hơn cả nội dung của quyển sách.
Và khi bé yêu lớn thêm một chút, cha mẹ có thể đọc sách cho con nghe mỗi ngày và nên chọn loại sách chắc bền, có màu sắc tươi tắn và những hình vẽ đơn giản.
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Trẻ ở độ tuổi chập chững, mới biết đi (18 tháng – 3 tuổi)
Thời kỳ này, trẻ bắt đầu có hứng thú tìm hiểu thế giới xung quanh, bắt đầu biết được nhiều từ ngữ, bập bẹ phát âm những câu thơ, lời bài hát. Giờ là lúc cha mẹ có thể giải thích cho con về nội dung câu chuyện trong lúc cùng đọc sách.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần lưu ý đến đặc điểm quan trọng của trẻ trong lứa tuổi này, đó là thời gian tập trung chú ý của các bé còn ngắn. Vì vậy, bạn nên chọn cho con câu chuyện ngắn gọn, đơn giản và có nhiều tranh vẽ. Những quyển sách khổ lớn với một nhân vật chính xuyên suốt, nội dung dễ hiểu và có kết thúc rõ ràng là phù hợp nhất với trẻ. Để việc đọc sách có hiệu quả hơn, trẻ nên đọc một cuốn sách thật nhiều lần, sự lặp lại này cũng là một phần trong quá trình học hỏi của trẻ.
Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo (3 – 6 tuổi)
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Giai đoạn này trẻ đã dần học được kỹ năng đọc qua việc quan sát cách cha mẹ đọc sách cho mình, trẻ cũng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của một số biểu tượng trên sách. Trẻ sẽ thích thú tham gia vào việc đọc sách trực tiếp với cha mẹ bằng cách đòi được lật các trang sách, đặt câu hỏi và đưa ra lời nhận xét về nội dung.
Trong thời kỳ này, sách trở thành một công cụ hữu hiệu để cha mẹ dạy trẻ các kiến thức cơ bản như hình dáng, kích thước, màu sắc đồ vật. Ngoài ra, trẻ có thể đặt những câu hỏi thắc mắc về thời tiết, con người, động vật, thực vật,... Vì thế bạn nên chọn cho con loại sách có nhiều tranh ảnh động vật, thực vật, con người, thế giới tự nhiên.
Trẻ ở độ tuổi nhi đồng (6 – 9 tuổi)
Trẻ ở lứa tuổi này bắt đầu học được từ mới và các khái niệm mới mỗi ngày, trẻ cũng có thể bắt đầu tự đọc sách. Giai đoạn này cần chọn loại sách phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ. Nếu cha mẹ đánh giá quá cao khả năng đọc sách của trẻ rồi chọn loại sách “cao siêu” thì có thể làm trẻ chán nản và không thích đọc sách nữa. Những “bạn đọc nhí” này thích hợp với những sách truyện có câu chữ đơn giản, có tình tiết rõ ràng.
Khi trẻ càng lớn, sự ham thích đọc sách của trẻ sẽ càng tăng. Các bé thích những quyển sách miêu tả cuộc sống thực tế về gia đình, bạn bè, trường học, cuộc sống xung quanh.
Trẻ lớn (9 – 12 tuổi)
Trẻ ở lứa tuổi này đã có những hiểu biết nhất định về xã hội, con người và thế giới xung quanh. Các bé không còn thích những câu chuyện mà nhân vật có tính cách đơn giản, những quyển sách có kết thúc dễ đoán. Trẻ sẽ thích đọc những quyển sách có nội dung phức tạp, có chiều sâu và đòi hỏi phải suy nghĩ. Cha mẹ có thể chọn cho trẻ loại sách phiêu lưu mạo hiểm, khoa học viễn tưởng. Trẻ cũng có thể đọc những quyển sách về cuộc đời các nhà khoa học, các danh nhân, các nghệ sĩ, các cầu thủ thể thao, các anh hùng dân tộc.
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SỨC KHỎE TÂM LÝ Ở TRẺ EM
Cũng như sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý ở trẻ là một vấn đề rất cần được mọi người lớn quan tâm. Bởi theo các chuyên gia tâm lý tâm thần, nếu các vấn đề tâm lý không được giải quyết sớm thì khi lớn lên, trẻ sẽ có suy nghĩ lệch lạc, thậm chí có những hành vi ứng xử nguy hiểm và đáng tiếc.



Khi nào nên cho trẻ khám tâm lý? 
Thông thường, có hai trường hợp chủ yếu khiến cha mẹ quyết định đưa trẻ đi khám bệnh. Thứ nhất là do các biểu hiện về mặt thể chất như trẻ bị co giật, bị đau bụng, đau đầu, ngộ độc thuốc, bị sốt,… Thứ hai là do trẻ có những hành vi bất thường ở nhà hay ở trường; có thể là do một biến cố như nhà có tang, sự xa cách lâu ngày giữa trẻ với người chăm sóc,… và những điều này đã gây nên sự xáo trộn trong hành vi sinh hoạt, ứng xử của trẻ.
Vì vậy, khi tiếp nhận trẻ, đầu tiên các bác sĩ cần khám nhi khoa và cho trẻ làm một số xét nghiệm để loại trừ những nguyên nhân thể chất. Ví dụ, trong trường hợp trẻ bị chậm nói, trẻ cần được khám thần kinh và thính lực trước khi được giới thiệu sang khám tâm lý. Song song với điều trị tâm lý, trẻ có thể được giới thiệu đến khoa phục hồi để được điều trị kết hợp bằng tâm vận động và âm ngữ.
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Một trẻ đang chơi cùng chuyên viên tâm lý
Dưới đây là một số chỉ định và mục tiêu khám tâm lý theo lứa tuổi của bệnh nhi:
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Cấp cứu tâm lý
Đối tượng nào cần được cấp cứu tâm lý?
Các trường hợp sau đây cần cấp cứu tâm lý:
Bệnh nhi nội trú
Sau chấn thương tâm lý hoặc thể chất, hay sau khi gia đình và trẻ được thông báo tình trạng bệnh tình (như mắc phải bệnh mạn tính, hay có thể bị mất một bộ phận cơ thể sau phẫu thuật, hoặc trẻ đã bị lạm dụng tình dục, bạc đãi,…), tình trạng căng thẳng thần kinh (stress), thì việc cần được xử lý cấp cứu tâm lý là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, cần lưu ý nếu trẻ có dấu hiệu muốn tự tử, dọa tự tử, co giật, đau đầu, đau bụng mà không rõ nguyên nhân.
Đối với thân nhân, nhất là cha mẹ, người nuôi dưỡng chính, nếu việc tiếp thu và xử lý thông tin chẩn đoán gây ra tình trạng mất bình tĩnh, cáu gắt, thì cũng nên xem xét việc cấp cứu tâm lý để có biện pháp nâng đỡ tinh thần kịp thời.
Bệnh nhi ngoại trú
Cần đưa trẻ đi cấp cứu tâm lý khi trẻ có các dấu hiệu báo động dưới đây:
• Không tiếp xúc với bạn bè hay gia đình
• Rối loạn trong quan hệ tình cảm
• Học tập sa sút
• Có hành vi hung bạo
• Thể hiện thái độ chán đời, kém tập trung trong học tập và công việc
• Viết hoặc vẽ hình mô tả cái chết
• Bỏ nhà
• Chán ăn
• Thay đổi nhân cách
• Rối loạn giấc ngủ
• Lạm dụng rượu hoặc nghiện ma túy
• Nói chuyện về tự tử
• Đã có tiền sử dọa tự tử
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Chăm sóc tâm lý cho trẻ sinh non 
Ngoài những bệnh y khoa liên quan đến hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, dinh dưỡng,… trẻ sinh non còn có thể mắc phải một số rối loạn tâm lý, ảnh hưởng đến đời sống của trẻ sau này. Cụ thể, theo thống kê tại Hoa Kỳ thì tỷ lệ chậm phát triển nhận thức ở trẻ trên 2 tuổi là 20% và khoảng hơn 50% số trẻ này cần đến hỗ trợ giáo dục đặc biệt khi đã lớn hơn.
Cha mẹ có thể làm gì khi trẻ đang được điều trị trong bệnh viện?
Từ tháng thứ bảy trong bụng mẹ, trẻ đã biết nghe giọng của mẹ và ghi nhớ giọng nói đó sau khi được sinh ra. Vì thế nếu trẻ bệnh nặng cần được điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh, vào các giờ thăm trẻ, cha mẹ có thể đứng cách trẻ khoảng 20 – 30 cm, ngắm nhìn và cười với trẻ, nói chuyện với trẻ bằng giọng nói nhẹ nhàng và âm vực cao.
Nếu được phép, sau khi rửa tay sạch, cha mẹ có thể sờ vào tay chân trẻ, mát-xa nhẹ cho trẻ.
Ngoài ra, để giữ cho thân nhiệt trẻ được phù hợp, cha mẹ có thể dùng phương pháp da kề da (tức phương pháp Kangaroo) vì nó vừa hỗ trợ việc tạo dựng sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ, vừa giúp não trẻ phát triển tốt.
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Phương pháp Kangaroo
Sau khi xuất viện, trẻ cần được theo dõi tâm lý như thế nào?
Trẻ sinh non, nặng dưới 1.500 gram cần được theo dõi sự phát triển tâm lý. Cha mẹ sẽ được hướng dẫn để theo dõi sự phát triển của trẻ ở các lĩnh vực dưới đây:
• Vận động thô của các bắp cơ to: trẻ lật, ngồi, bò, đi, đứng, chạy, leo, trèo.
• Vận động tinh của các cơ ngón tay phối hợp với thị giác: trẻ cầm nắm đồ vật, muỗng để ăn, bút để viết.
• Giao tiếp: bằng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, âm thanh, lời nói.
• Cảm xúc: vui, buồn, giận, sợ.
• Giao tiếp xã hội: khóc, cười, chia sẻ sự quan tâm với người khác, chơi với trẻ cùng tuổi.



Làm thế nào cải thiện sự giao tiếp trong gia đình?
Làm thế nào xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong gia đình?
Trước hết, bản thân người lớn (cha mẹ, ông bà, cô chú bác) cần tập các kỹ năng dưới đây:
• Luôn ở trong tư thế sẵn sàng: Cha mẹ hiện nay thường bận rộn với công việc ngoài xã hội, nên thời gian tiếp xúc với con ngày càng giảm đi. Tuy nhiên, cho dù bận rộn đến đâu thì cha mẹ vẫn nên dành ít nhất 10 phút hàng ngày cho con. Trong thời gian đó, hãy tắt ti-vi, không bận tâm đến điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác mà chỉ chú ý đến trẻ thôi. Hãy ngồi xuống và nhìn vào mắt trẻ khi trẻ đang nói. Vài phút tiếp xúc như thế sẽ có giá trị lớn.
• Hãy là người biết lắng nghe: Khi bạn lắng nghe trẻ, trẻ cảm thấy được yêu thương và có giá trị. Hãy hỏi cảm giác của trẻ về một chủ đề nào đó. Nếu bạn không rõ con đang nói gì, hãy lặp lại điều trẻ nói để đảm bảo bạn hiểu điều trẻ đang cố gắng nói. Bạn không cần phải đồng ý với điều trẻ đang nói, bởi chỉ cần được chia sẻ ý nghĩ với bạn cũng đã giúp trẻ bình tĩnh lại, để sau này trẻ có thể bắt chước bạn, biết lắng nghe bạn.
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• Hãy thấu cảm: Nghĩa là bạn đặt mình vào vị trí của trẻ và tỏ cho trẻ biết bạn hiểu cảm xúc của trẻ. Nếu trẻ buồn hoặc khó chịu, một cử chỉ sờ chạm hoặc ôm trẻ vào lòng có thể giúp trẻ cảm thấy bạn hiểu nỗi buồn của trẻ. Đừng mớm lời, đừng đón ý trẻ mà hãy để trẻ tự bộc lộ cảm xúc của mình. Và đừng xem thường các cảm xúc của trẻ bằng cách nói với trẻ; “Con thật ngu khi nghĩ như thế”, hoặc “Khi nào lớn hơn thì con sẽ hiểu”. Bạn cần tôn trọng các cảm xúc hiện tại của trẻ.
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• Hãy là người gương mẫu: Hãy nhớ, trẻ học qua hình mẫu. Hãy dùng từ ngữ và giọng nói mà bạn muốn cho con bạn dùng. Hãy chắc là giọng nói và điều bạn nói chuyển tải cùng một thông điệp. Ví dụ, nếu bạn cười khi bạn nói: “Không, con không được làm như thế”, thì thông điệp sẽ gây bối rối. Phải rõ ràng trong những hướng dẫn. Nếu bạn dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của bạn thì trẻ cũng bắt chước làm theo. Chẳng hạn, việc nói với trẻ rằng “Mẹ cảm thấy buồn khi con không làm điều mẹ bảo” có khả năng truyền đạt cảm xúc, sự răn đe của bạn tốt hơn việc la hét, nguyền rủa, đánh đập trẻ.
Khi cha mẹ đang nóng giận, làm thế nào để nguôi cơn giận?
Có những lúc cha mẹ cảm thấy mất kiên nhẫn. Dưới đây là một số phương cách để bạn bình tĩnh lại, trước khi bạn nói chuyện với trẻ:
• Hít thở vài lần, nhịp thật chậm và sâu.
• Chờ 5 phút trước khi nói chuyện với trẻ.
• Tìm một từ ngữ nào đó để mô tả cảm xúc của bạn (ví dụ như “thất vọng”). Hãy tự nói cảm xúc đó với chính bạn để biết chắc từ ngữ đó phù hợp với trẻ.
• Chia sẻ cảm xúc của bạn với vợ (chồng) hoặc một người bạn.
• Đừng nuôi dưỡng sự bực tức.
• Tìm chuyên viên tâm lý để được tư vấn về cách kiểm soát cảm xúc.
Giao tiếp lành mạnh với con là kỹ năng quan trọng và đáng khen ngợi nhất mà bạn cần phát triển trong vị trí làm cha mẹ. Điều này cũng giúp bạn dễ dàng dạy con sống theo kỷ luật một cách có hiệu quả.
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Chậm phát triển trí tuệ 
Đa số người bị chậm phát triển trí tuệ là rơi vào dạng nhẹ nên thường chỉ được phát hiện khi đến tuổi đi học và có biểu hiện chậm tiếp thu bài học hơn các bạn cùng trang lứa. Nếu không hiểu rõ vấn đề, không đưa đi chẩn đoán để có sự xác nhận của bác sĩ, cha mẹ và thầy cô thường dễ quy chụp là trẻ lười biếng, ham chơi, không chịu học, lì lợm,… thậm chí nhiều người chọn cách dùng roi vọt để uốn nắn trẻ. Nhưng càng dùng biện pháp mạnh bao nhiêu thì kết quả lại càng tệ bấy nhiêu.
Thực tế là tuy bị chậm phát triển trí tuệ nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, khi lớn lên trẻ vẫn có thể sống tự lập trong cộng đồng và không còn bị xem là người chậm phát triển nữa. Vì vậy, việc phát hiện kịp thời những biểu hiện chậm chạp để đưa đi khám là rất quan trọng.



Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ em 
Thế nào là chậm phát triển trí tuệ?
Thông thường, một người được xem là chậm phát triển trí tuệ khi có đủ 3 tiêu chuẩn dưới đây:
• Chỉ số thông minh trí tuệ (IQ) dưới 70 – 75.
• Bị thiếu hụt hoặc khiếm khuyết ít nhất là hai trong số những hành vi thích ứng sau: giao tiếp, tự chăm sóc, tương tác xã hội, sử dụng các tiện ích trong cộng đồng, tự định hướng, kỹ năng học tập, làm việc, giải trí, sức khỏe và độ an toàn.
• Xảy ra từ tuổi nhỏ (dưới 18 tuổi).
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Bảng phân loại chậm phát triển trí tuệ
Theo bảng phân loại DSM-IV (sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối nhiễu tâm thần - IV 1997, Hiệp hội Tâm thần Mỹ), mức độ chậm phát triển trí tuệ được chia như sau:
Chậm phát triển trí tuệ nhẹ:
IQ từ 50 - 55 tới xấp xỉ 70
Chậm phát triển trí tuệ trung bình:
IQ từ 35 - 40 tới 50 - 55
Chậm phát triển trí tuệ nặng:
IQ từ 20 - 25 tới 35 - 40
Chậm phát triển trí tuệ rất nặng:
IQ dưới 20 hoặc 25
Theo DSM-IV (tính theo số liệu thống kê của Mỹ) thì tỷ lệ người chậm phát triển trí tuệ là khoảng 1% tổng dân số.
• Nhóm chậm phát triển trí tuệ nhẹ là đông nhất chiếm khoảng 85% tổng số người chậm phát triển trí tuệ.
• Nhóm chậm phát triển trí tuệ vừa chiếm khoảng 10% tổng số người chậm phát triển trí tuệ.
• Nhóm chậm phát triển trí tuệ nặng chiếm khoảng 3% - 4% tổng số người chậm phát triển trí tuệ.
• Nhóm chậm phát triển trí tuệ nghiêm trọng chiếm khoảng 1% - 2% tổng số người chậm phát triển trí tuệ.
Tỷ lệ người bị chậm phát triển trí tuệ tại Việt Nam là bao nhiêu?
Tại Việt Nam, hiện chưa có thống kê chính xác về số liệu này. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đọc một vài số liệu mà một số tổ chức y tế – giáo dục công bố (số liệu năm 2010):
• Nằm trong số những trẻ khuyết tật nói chung ở nước ta, trẻ chậm phát triển trí tuệ nhìn chung chiếm tỷ lệ khá cao so với các loại khuyết tật khác.
• Theo con số ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì ở Việt Nam có ít nhất 7 triệu người khuyết tật (chiếm khoảng 1% dân số) và trong đó có khoảng 3 triệu là trẻ em khuyết tật, trong số trẻ khuyết tật này có khoảng 0,5 triệu trẻ chậm phát triển trí tuệ.
• Theo số liệu thống kê của ngành giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam (đối với các trẻ từ 0-16 tuổi) thì cả nước có khoảng 1 triệu trẻ em khuyết tật (tức khoảng trên 1% dân số), trong đó trẻ chậm phát triển trí tuệ chiếm khoảng 27%.
• Theo số liệu điều tra về người khuyết tật ở các vùng có triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng mà Bộ Y tế thực hiện tại 29 vùng miền ở Việt Nam, sau 10 năm hoạt động thì kết quả khảo sát cho thấy trẻ chậm phát triển trí tuệ chiếm khoảng 23% trong số trẻ khuyết tật.
Chậm phát triển trí tuệ ảnh hưởng thế nào lên con người?
Đa số người bị chậm phát triển trí tuệ là rơi vào dạng nhẹ nên thường chỉ được phát hiện khi đến tuổi đi học và có biểu hiện chậm tiếp thu bài học hơn các bạn cùng trang lứa. Nếu không hiểu rõ vấn đề, không đưa đi chẩn đoán để có sự xác nhận của bác sĩ, cha mẹ và thầy cô thường dễ quy chụp là trẻ lười biếng, ham chơi, không chịu học, lì lợm,… thậm chí nhiều người chọn cách dùng roi vọt để uốn nắn trẻ. Nhưng càng dùng biện pháp mạnh bao nhiêu thì kết quả lại càng tệ bấy nhiêu.
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Thực tế là tuy bị chậm phát triển trí tuệ nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, khi lớn lên trẻ vẫn có thể sống tự lập trong cộng đồng và không còn bị xem là người chậm phát triển nữa. Vì vậy, việc phát hiện kịp thời những biểu hiện chậm chạp để đưa đi khám là rất quan trọng.
Trong nhóm bị chậm phát triển trí tuệ thì khoảng 13% có chỉ số thông minh dưới 50. Những người này có chức năng rất hạn chế. Tuy nhiên, với chương trình can thiệp sớm trước 6 tuổi thì khi trưởng thành, họ vẫn có thể sống thoải mái trong cộng đồng.
Tại sao người bị chậm phát triển trí tuệ vẫn cần phải có những kỹ năng thích nghi quan trọng cho cuộc sống hằng ngày?
Vì đây là những kỹ năng cần thiết để sống, làm việc và sinh hoạt giải trí trong cộng đồng. Những kỹ năng này bao gồm giao tiếp, tự chăm sóc, sinh hoạt trong gia đình, kỹ năng xã hội, giải trí, sức khỏe và an toàn, tự điều khiển, kỹ năng học văn hóa (đọc, viết, làm toán), kỹ năng làm việc trong cộng đồng.
Làm thế nào để chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ?
Trẻ cần được nhóm chuyên viên về phát triển trẻ em quan sát và thực hiện trắc nghiệm, đánh giá dựa các tiêu chí sau: chỉ số thông minh trí tuệ, kỹ năng thích nghi. Trẻ được đưa đi khám càng sớm càng tốt, nhất là trước tuổi đi học (6 tuổi).
Nguyên nhân gì dẫn đến chậm phát triển trí tuệ?
Có rất nhiều nguyên nhân như:
• Di truyền và bẩm sinh: như những bệnh nhiễm khuẩn hoặc chịu ảnh hưởng của tia X lên người mẹ trong thai kỳ, rối loạn nhiễm sắc thể gây hội chứng Down, hội chứng nhiễm sắc thể X mỏng giòn.
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• Vấn đề trong thai kỳ: người mẹ sử dụng rượu, ma túy, thuốc lá; bào thai bị suy dinh dưỡng, môi trường ô nhiễm, người mẹ mang thai trong tình trạng bệnh lý như nhiễm toxoplasma (một loại ký sinh trùng), nhiễm virus CMV (hay cytomegalovirus), rubella, giang mai, HIV.
• Vấn đề trong lúc sinh: các trường hợp như sự căng thẳng tinh thần của người mẹ trong lúc sinh, trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân,… có thể gây chấn thương não cho trẻ sơ sinh.
• Vấn đề sau khi sinh: trẻ bị mắc bệnh ho gà, sởi, viêm não, viêm màng não, bị ngộ độc chì, thủy ngân,…
• Nghèo nàn và kém văn hóa: dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu sự chăm sóc y khoa, thiếu sự kích thích phát triển và môi trường sống không lành mạnh.
Làm thế nào phòng ngừa chậm phát triển trí tuệ?
• Tầm soát một số bệnh ngay sau khi sinh (như vàng da nặng) và kịp thời điều trị.
• Tiêm chủng để phòng ngừa bệnh ho gà, sởi, rubella, viêm màng não (do vi khuẩn Hib gây ra).
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• Mẹ nên tiêm phòng rubella trước khi quyết định mang thai.
• Loại bỏ chất chì ra khỏi môi trường sống để giảm tổn thương não ở trẻ.
• Đội nón bảo hiểm để giảm nguy cơ bị chấn thương sọ não.
• Chương trình can thiệp sớm cho trẻ có nhiều nguy cơ bị chậm phát triển tâm thần.
• Cho người mẹ bị nhiễm HIV dùng thuốc AZT để điều trị trong thai kỳ.
• Bổ sung acid folic cho người mẹ trong quá trình mang thai để giảm nguy cơ bị khiếm khuyết ống thần kinh.
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Với chương trình can thiệp sớm, người bị chậm phát triển trí tuệ khi trưởng thành vẫn có thể sống thoải mái ngoài xã hội



Ảnh hưởng các phương tiện truyền thông trên sự phát triển của trẻ em dưới 5 tuổi 
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Không nên dùng truyền hình, máy tính bảng, điện thoại thông minh thay thế cho cha mẹ, thầy cô, người giữ trẻ!
Hiện nay, một số cha mẹ cảm thấy bức xúc trước những hành vi bất thường của trẻ như tính hiếu động, ưa thích bạo lực, thức giấc nửa đêm, hành vi kích dục,...
Khi được hỏi về sinh hoạt giải trí của trẻ, cha mẹ thường cho biết là trẻ được cho xem ti-vi từ khi mới vài tháng tuổi, nhất là phần quảng cáo. Cha mẹ sử dụng các chương trình truyền hình như một phương tiện để khuyến khích trẻ ăn khi trẻ có dấu hiệu khó ăn. Khi trẻ biết đi, biết chạy thì cha mẹ dùng các chương trình truyền hình, máy tính bảng, điện thoại thông minh để hạn chế sự hoạt động, vận động của trẻ (và một số cha mẹ thì xem đây là cách để khiến trẻ không quấy phá, là an toàn cho trẻ).
Ngoài phạm vi gia đình, trẻ cũng được cho xem truyền hình tại nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo để cô giáo có thể làm việc khác.
Các chương trình truyền hình giúp gì cho sự phát triển của trẻ dưới 5 tuổi?
Ở lứa tuổi mẫu giáo, trẻ có thể được tiếp cận với chữ, con số và âm nhạc trong các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, với điều kiện có sự hiện diện của người thân để giao tiếp, hướng dẫn trẻ nhận diện những yếu tố trên. Tuy nhiên, không thể xem các chương trình truyền hình là phương tiện thay thế các hoạt động tập đọc, vui chơi vốn rất cần thiết cho lứa tuổi này.
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Các chương trình truyền hình có hại gì cho trẻ em?
Ngay cả trong lĩnh vực hoạt hình vẫn có những bộ phim mang nội dung bạo lực, gây ảnh hưởng bạo lực đến trẻ qua những màn đấm đá, giết hại nhau. Nếu cho trẻ xem những cảnh bạo lực nhiều giờ trong tuần thì trẻ sẽ bắt chước và có những hành vi bạo lực như đánh, đấm, cắn cha mẹ, anh chị em, bạn bè.
Không những thế, truyền hình còn giới thiệu những hình ảnh khơi dục, ma túy, rượu, thuốc lá,... Nếu cho trẻ xem tràn lan thì trẻ sẽ tiếp thu những hình ảnh quảng cáo thực phẩm hay bia rượu, để rồi có khuynh hướng cho rằng những món được quảng cáo là tốt cho sức khỏe và không quan tâm đến tầm quan trọng của rau quả (những món thường không được quảng cáo) trong chế độ ăn.
Trẻ xem truyền hình nhiều sẽ ít vận động thể chất, dễ tăng cân dẫn đến tình trạng béo phì. Truyền hình hạn chế cách chơi sáng tạo để trẻ phát triển giao tiếp xã hội. Truyền hình cũng ảnh hưởng đến thị lực của trẻ nếu trẻ tập trung nhìn màn hình trong thời gian kéo dài.
Cha mẹ nên làm gì để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc xem ti-vi lên trẻ dưới 5 tuổi?
• Không nên dùng truyền hình như một dụng cụ thay thế cho cha mẹ, thầy cô, người nuôi trẻ.
• Trẻ dưới 2 tuổi không nên xem truyền hình. Đối với trẻ lớn hơn 2 tuổi, thời gian xem truyền hình phải được giới hạn, tối đa 1 – 2 giờ/ngày.
• Người lớn cần chọn lọc chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Khi đã hết chương trình dành cho trẻ nhỏ thì nên tắt ti-vi. Nên nhớ rằng ngay cả phim hoạt hình cũng có thể tác hại cho trẻ nếu trẻ xem quá nhiều thời gian hoặc xem phải những cảnh bạo lực.
• Cho trẻ giải trí bằng những sinh hoạt bổ ích như đọc sách, kể chuyện, chơi thể thao ngoài trời, tô màu, nấu ăn, trò chơi lắp ráp, chơi với bạn cùng tuổi.
• Cha mẹ làm gương cho trẻ bằng cách tự giới hạn thời gian xem truyền hình. Đừng sử dụng hoạt động này như một phần thưởng hoặc hình phạt. Thay vào đó, bạn nên dạy trẻ cách ứng xử theo phương pháp tích cực hơn có đi kèm với hoạt động thực tế.
• Khi cùng xem quảng cáo với trẻ, chúng ta nên ở bên và giải thích cho trẻ hiểu những thực phẩm nào có lợi cho sức khỏe, giúp trẻ lớn khôn.
• Những hình thức truyền thông khác như máy tính bảng, điện thoại thông minh, video, trò chơi điện tử, internet,... cũng có những tác hại tương đương với truyền hình nên người lớn cần thận trọng khi cho trẻ tiếp xúc với chúng.



CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Sự phát triển về thể lực và trí não trong những năm đầu đời của trẻ luôn là mối bận tâm của các bậc cha mẹ. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu, cha mẹ vẫn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thương yêu của mình, thật hạnh phúc biết bao khi nghe con bi bô tiếng “ba”, tiếng “mẹ”.
Tuy nhiên hiện nay, rối loạn phát triển ngôn ngữ đang ngày càng phổ biến ở trẻ, trong đó chứng chậm nói hiện đang là mối lo âu của nhiều bậc cha mẹ và những người thân trong gia đình trẻ. Vì vậy, kiến thức về rối loạn phát triển ngôn ngữ là điều mà cha mẹ cần có để bổ sung kiến thức cho quá trình nuôi dạy con trẻ thành người.



Trẻ chậm nói, chuyện không của riêng ai 
Cột mốc quan trọng về phát triển ngôn ngữ
Quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ có những giai đoạn đáng chú ý sau:
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Nguyên nhân và mức độ chậm nói ở trẻ em
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Việc phát triển khả năng nói ở bé trai thường đến chậm hơn bé gái khoảng từ 1 đến 2 tháng. Lúc trẻ 16 tháng, bé trai sử dụng được trung bình 30 từ, trong khi bé gái đã dùng đến 50 từ.
Mức độ chậm nói ở trẻ
• Nhẹ: ít nói, nói từng từ, thích chơi đồ chơi.
• Nặng: không nói được, không thích chơi đồ chơi.
Những dấu hiệu nhận diện trẻ chậm nói
• 1 tuổi: không hề bập bẹ hoặc bắt chước nói theo những câu nói của bạn.
• 18 tháng: trẻ không hề nói dù chỉ là một từ hoàn chỉnh.
• 2 tuổi: trẻ chỉ nói được một vài từ, giao tiếp hầu hết thông qua những tiếng càu nhàu và hành vi chỉ trỏ, hoặc trẻ bỗng mất hẳn kỹ năng ngôn ngữ của mình.
• 2 tuổi rưỡi: chỉ nói được những âm đơn lẻ, nói không rõ ràng cả từ, hoặc vốn từ ít hơn 50 từ.
• 3 tuổi: người lạ không hiểu được lời trẻ nói, hoặc khi nói thì trẻ chỉ sử dụng một cụm gồm hai từ đơn giản.
Can thiệp đối với trẻ chậm nói
Tùy theo mức độ nặng, nhẹ mà trẻ chậm nói được can thiệp theo 4 cấp độ sau đây:
• Cấp độ 1: can thiệp tại gia đình, cha mẹ sẽ được hướng dẫn cách can thiệp thông qua đồ chơi, thông qua giao tiếp giữa những người thân trong gia đình để huấn luyện về mặt ngôn ngữ. Mỗi 1 – 3 tháng, trẻ sẽ được theo dõi sự tiến bộ và khám lại tại bệnh viện.
• Cấp độ 2: cho trẻ đi học mẫu giáo bình thường, nhưng quan trọng hơn là cha mẹ phải quan tâm nhiều đến trẻ, dành nhiều tình cảm và có nỗ lực thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ.
• Cấp độ 3: nếu thấy trẻ nói rất chậm so với tuổi, trẻ cần được can thiệp tích cực bằng việc tìm cho trẻ một giáo viên riêng để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
• Cấp độ 4: cần sự phối hợp của một giáo viên âm ngữ, một nhà tâm lý và sự hỗ trợ của bác sĩ nhi khoa. Trẻ thường được đưa đến bệnh viện để bác sĩ về tâm lý, ngôn ngữ có những phương pháp tư vấn và chữa trị tích cực.
Nguyên tắc chung của những cấp độ can thiệp nêu trên là tạo điều kiện tối đa cho trẻ được tiếp xúc với môi trường xung quanh, có bạn bè, có thầy - cô giáo nhằm kích thích trẻ có sự phản hồi đối với những gì trẻ nghe được, nhận thức được.
Gia đình hiện đại ngày nay bị tác động rất nhiều bởi cuộc sống thương mại hóa, cha mẹ có quá ít thời gian dành riêng cho đứa con thân yêu của mình. Mặt khác, sự bùng nổ quảng cáo trên truyền hình cũng như sự hấp dẫn của nhiều loại đồ chơi hiện đại đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Khi phát hiện con mình chậm nói, cha mẹ không nên quá lo lắng mà nên sớm cho trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và chữa trị đúng cách; đặc biệt, tình yêu thương và mối quan tâm sâu sắc của cha mẹ chính là một động lực tích cực giúp trẻ dần dần hòa mình vào môi trường xung quanh, trẻ nhận biết được chính mình, biết phản hồi lại những gì mình nghe thấy và cảm nhận được thông qua lời nói. Và đó cũng chính là cách giúp cha mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc thiêng liêng từ trái tim mình.



Giao tiếp với trẻ chưa biết nói 
Ngôn ngữ của trẻ chưa biết nói
Tự bản thân trẻ có thể biết được mình đang muốn điều gì, vậy nên trẻ tìm cách biểu lộ, tìm cách giao tiếp với những người xung quanh để truyền đạt những gì chúng muốn “nói” nhưng chưa “nói” được.
Ở đây, chúng ta cần hiểu rằng ngôn ngữ trước hết là một hành vi giao tiếp xã hội. Đối với trẻ nhỏ, sự giao tiếp xã hội phát triển từ rất sớm và dễ dàng, và người lớn không phải lúc nào cũng nhận thấy ngay được.
Trước khi chào đời
Hoạt động và cảm xúc của bào thai gắn liền với hoạt động và cảm xúc của người mẹ. Bên cạnh đó, cha mẹ cần có sự chuẩn bị cho sự giao tiếp của trẻ sau khi chào đời.
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Khả năng nghe của bào thai:
Các sóng não của trẻ sinh non cho thấy sự đáp ứng rõ rệt với âm thanh ngay từ đầu các tuần thứ 27 của thai kỳ. Vào tuần thứ 28, âm thanh của tiếng gõ từ bên ngoài bào thai sẽ tạo nên phản ứng tức thời của mắt. Mắt có khả năng chớp trong bào thai từ tuần thứ 26. Nếu nhận thấy đứa trẻ chưa sinh ra có dấu hiệu quá im lặng và không cử động, hãy thử đặt một máy thu thanh nhỏ lên bụng người mẹ và mở một loại nhạc nào đó. Tức khắc bào thai đáp ứng lại tiếng nhạc bằng các chuyển động.
Khả năng nhìn của bào thai:
Các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm chiếu và tắt đèn bên ngoài bụng mẹ, khi đó qua hình ảnh siêu âm đã phát hiện được bào thai có biểu hiện chớp mắt, nhưng xảy ra chậm hơn một giây so với phản ứng tức thời nháy mắt nhằm đáp ứng tiếng động ở phần trên. Theo nghiên cứu, trẻ sinh non 30 đến 31 tuần đã phát triển xu hướng nhìn, vì vậy cha mẹ có thể giao tiếp với trẻ rất sớm từ lúc bào thai mới 7 tháng bằng cách gọi tên, trò chuyện, cho trẻ “gián tiếp” nghe nhạc (lưu ý: đừng áp tai nghe vào bụng vì điều này có thể gây ảnh hưởng đến thính lực của trẻ),...
Sau khi chào đời
Khả năng nhìn của trẻ sơ sinh:
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Trẻ sơ sinh thích nhìn vào khuôn mặt cha mẹ khi ở cách mặt trẻ 20 – 25 cm, có điều trẻ chỉ tập trung vào đó trong vài phút. Đây là khoảng cách mà trẻ có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ khi đang bú. Trẻ có khả năng bắt chước và phản ứng theo các nét mặt khá phức tạp và chú ý đến các chi tiết trên khuôn mặt của cha mẹ. Thậm chí, trẻ sơ sinh còn đặc biệt phản ứng theo những thay đổi phức tạp của cảm xúc trên khuôn mặt người mẹ. Ngay sau khi sinh và trong suốt thời kỳ đầu của cuộc đời, những lúc trẻ tập trung nhìn ngắn ngủi này sẽ giúp tạo điều kiện để trẻ phát triển khả năng giao tiếp bằng mắt với người khác, một nhân tố quan trọng trong kỹ năng giao tiếp của con người. Thông qua việc trao đổi bằng ánh mắt, cuộc đối thoại đầu tiên bắt đầu. Ánh mắt đầu đời của trẻ và niềm yêu thương nâng niu vô bờ bến của cha mẹ dành cho trẻ sẽ tạo nên mối quan hệ gần gũi và ngày càng gắn bó hơn.
Khả năng nghe của trẻ sơ sinh:
Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm đối với tiếng người. Trong khi trao đổi ánh mắt, cuộc nói chuyện với trẻ ngày càng trở nên thú vị hơn. Trẻ sơ sinh thích nghe giọng nói của mẹ hơn giọng các phụ nữ khác, cũng như sau này thích nghe giọng của cha hơn giọng những người đàn ông khác. Sự ưa thích đối với giọng của mẹ có thể là kết quả từ quá trình lắng nghe liên tục giọng mẹ trong thời kỳ mang thai. Trong khi đó, việc trẻ gần gũi với giọng cha có thể là do trong khoảng một giờ đầu tiên sau khi ra đời, người cha đón nhận trẻ bằng cách hát, còn trẻ đáp lại bằng những âm thanh nhỏ “ừ, ừ, à, à” như đang bắt chước hay phản ứng theo tiếng nhạc được nghe.
Trẻ thường dễ dàng nín khóc khi nghe được tiếng nhạc ghi âm hoặc tiếng hát của cha mẹ. Việc đọc đi đọc lại những câu chuyện trong 6 tuần rưỡi cuối của thời kỳ mang thai sẽ làm trẻ sơ sinh muốn nghe lại cùng câu chuyện đó và bú nhanh hơn.
Không chỉ vậy, dần dà trẻ sẽ phân biệt được giọng nói, cường độ âm và tiết tấu. Trẻ ưa thích giọng nói có tính trấn an (nhẹ nhàng và êm dịu) hơn các giọng tức giận (đanh sắc, mạnh bạo, cộc cằn). Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý cách thức nói chuyện đối với trẻ, đồng thời chú trọng nhiều hơn vào nguyên âm cho trẻ tập quen dần với ngôn ngữ của mẹ.
Trước 6 tháng tuổi, trẻ có thể phân loại được âm thanh, và sau một thời gian thì trẻ sẽ biểu lộ phản ứng với âm thanh ngôn ngữ xa lạ.
Chúng tôi lưu ý lần nữa là nếu trong thai kỳ mà bạn cho trẻ tiếp xúc với âm thanh lớn thì có thể gây tổn hại đến bào thai, dẫn đến sự khiếm khuyết về thính giác ở trẻ sơ sinh.
Nụ cười
Từ 4 đến 6 tuần tuổi, nụ cười là một hành vi giao tiếp của trẻ với người khác. Đó là biểu hiện bước khởi đầu cho mối quan hệ xã hội. Từ sự giao tiếp đơn giản này, trẻ sẽ phát triển tiếp lên những kỹ năng cần thiết khác cho kỹ năng giao tiếp sau này.
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Tiếng khóc
Tiếng khóc của trẻ có nhiều ý nghĩa. Khi trẻ bị đau, tiếng khóc sẽ khác với lúc đói hay khi buồn bực. Người mẹ có thể nhận biết và hành động đúng theo ý muốn của trẻ. Nếu tiếng khóc có vẻ như trẻ bị đau, bạn sẽ tìm cách xoa dịu trẻ. Nếu trẻ khóc vì đói, bạn cho trẻ bú, hay trò chuyện với trẻ nếu trẻ buồn bực.
Tiếng khóc cũng có thể là biểu hiện cho sự cáu giận, nhất là trẻ khóc kèm theo một số cử chỉ như đập đầu vào gối, vào tường, vào sàn nhà; trẻ gào, đá, cắn, khạc nhổ, nôn, tự bôi bẩn, nín thở, xanh nhạt, co giật, tự hủy hoại mình,…
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Tiếng khóc vì buồn là một trong những cội rễ chính của âm nhạc. Trẻ khóc vì buồn, và tiếng khóc có thể giúp trẻ tự giải sầu. Nếu trẻ không có khả năng khóc để biểu thị nỗi buồn, điều này báo hiệu sự thiếu khỏe mạnh về sinh lý lẫn tâm lý ở trẻ (mà nguyên nhân có thể là do tác động của môi trường hay do một bất thường bẩm sinh hoặc di truyền).
Ngoài ra, tiếng khóc cũng biểu hiện sự thỏa mãn đối với việc được vui đùa, những niềm yêu thích. Bác sĩ cũng cho rằng tiếng khóc của trẻ sơ sinh là một trong những dấu hiệu cho thấy trẻ mạnh khỏe, cũng là một cách “tập thể dục” khi còn nhỏ.
Phát triển ngôn ngữ cử chỉ
Từ 9 – 10 tháng tuổi, trẻ đã biết “đối thoại” về các sự vật bằng cách chỉ tay vào chúng, kèm theo những tiếng “ư a” như thể muốn hỏi “Đó là gì vậy?”. Trẻ cũng chỉ vào những bức tranh kèm theo cái nhìn ngạc nhiên và chăm chú.
Trẻ được 1 tuổi thì có thể dễ dàng bắt chước những cử chỉ của người lớn như đặt tay lên mũi hay lắc lư thân mình. Lúc này, cha mẹ hãy bắt đầu dạy cho trẻ biết những cử chỉ giao tiếp đơn giản, như vẫy tay chào tạm biệt, gật đầu, lắc đầu,… Và đi kèm với mỗi cử chỉ như vậy, cha mẹ nên kèm theo những câu nói ngắn gọn để trẻ dần dà hiểu được ý nghĩa các cử chỉ. Cha mẹ và những người lớn khác cần tỏ ra nhiệt tình, khen ngợi và khuyến khích trẻ vì ở tuổi này, các bé rất thích được cha mẹ lẫn người lớn khen ngợi và thường đáp ứng lại những lời khích lệ. Một nụ cười tươi luôn làm cho việc học của trẻ trở thành một trải nghiệm cảm giác thú vị, dễ nhớ mà không hề gây chút căng thẳng nào.
Các cột mốc phát triển ngôn ngữ nói
• Tuần thứ 6: tiếng líu lo
• 3 tháng: luyện giọng, có thể bắt đầu cuộc đối thoại thực sự với người lớn
• 3 - 5 tháng: nói ba hoa
• 7 tháng: nói được “ma”, “ma”, “pa... pa”
• 10 tháng: làm chủ được 1 từ
• 10 - 18 tháng: nói được vài chục từ
• 18 tháng: có thể nói câu ngắn như “bà đã đi”, “mẹ - áo”, “bóng - đỏ”,…
• 2 tuổi: biết nói câu có chủ từ, động từ, bổ ngữ,…
Mối quan hệ giữa nhân viên y tế và trẻ chưa biết nói
Trong khi chăm sóc bệnh nhi, các điều dưỡng và kỹ thuật viên nên đón tiếp trẻ như với một người hiểu được ngôn ngữ, cụ thể:
Nên nói với trẻ tất cả mọi điều
• Cho trẻ biết cha mẹ đang ở đâu, tại sao trẻ ở bệnh viện, mắc bệnh gì, phải làm gì cho trẻ, làm như thế nào, có gây đau đớn không.
• Dùng từ đúng và chính xác.
• Nói cho trẻ về việc mắc bệnh nặng, dị tật bẩm sinh, khuyết tật vận động hoặc khuyết tật tri giác.
• Nói chuyện với trẻ dựa trên sự thật chứ không dựa trên sự giả dối.
• Giúp trẻ không bị mặc cảm tội lỗi, đừng cho rằng chính trẻ gây ra sự buồn phiền cho cha mẹ.
Nên chọn lúc nói với trẻ
Cho dù không nhìn người đối thoại, trẻ vẫn lắng nghe và ghi nhận những lời nói gây xúc động với trẻ. Dĩ nhiên, khi trẻ đang gào thét thì việc nói chuyện là vô ích. Lúc này, bạn cần nhớ điều quan trọng là đem lại niềm tin và sự an tâm cho trẻ.
Nên cho trẻ biết bạn sẽ làm gì với trẻ
Thao tác trên một hình nộm (con gấu hay búp bê) các thủ thuật mà bạn sẽ tiến hành (như chọc dò nước não tủy,…); vừa làm vừa nói để trẻ được an tâm. Giải thích mục đích từng động tác bằng từ ngữ đơn giản, chân thực. Nhờ vậy, trẻ sẽ không khóc, không sợ, không ngọ nguậy trong khi thực sự tiến hành thủ thuật. Cho trẻ biết trước những gì sẽ làm là để thể hiện sự tôn trọng với trẻ, đó cũng là cố gắng giảm bớt sự lo hãi trước những điều trẻ chưa biết. Bạn cũng có thể dùng những bộ tranh minh họa các thủ thuật để giúp trẻ hiểu.
Hãy thiết lập mối giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười, giọng nói. Hãy để trẻ ngắm nhìn và sờ vào các dụng cụ sẽ được dùng cho việc thăm khám trẻ (như chiếc ống nghe, chiếc ống soi tai, cây đè lưỡi,...).
Kết luận
Thời gian điều trị tại bệnh viện có thể gây một chấn thương tâm lý rất lớn cho trẻ. Tại các cơ sở nhi khoa, phần lớn bệnh nhi là dưới 6 tuổi và không ít trẻ chưa biết diễn đạt bằng lời nói. Đội ngũ y, bác sĩ ở những nơi này cũng đã gặp những bệnh nhi rất lo hãi khi phải bước vào bệnh viện vì hình ảnh chấn thương vẫn còn in đậm trong ký ức của các bé. Vì vậy, những cố gắng giao tiếp đầy tình mẫu tử lẫn phụ tử của đội ngũ nhân viên chăm sóc tại cơ sở này sẽ góp phần làm giảm nhẹ các chấn thương tâm lý, giúp trẻ phát triển toàn diện (nhất là về ngôn ngữ và cảm xúc).



Trẻ cần học gì trước khi biết nói?
Từ lúc mới sinh ra cho đến khi được 18 - 24 tháng tuổi, trẻ cần được phát triển kỹ năng nhận thức và giao tiếp xã hội, thậm chí là trước khi biết nói.
Trẻ cần phát triển những kỹ năng nhận thức nào?
Nhận thức được dùng để chỉ những kỹ năng tư duy. Đối với trẻ ở cấp độ “tiền ngôn ngữ”, những kỹ năng tư duy phát triển thông qua việc trẻ biết cách dùng, biết cách chơi đồ chơi và những vật khác. Sau đây là một số kỹ năng nhận thức quan trọng mà trẻ cần nắm được.
Tính tồn tại của đồ vật: Đây là một nhận thức mới của trẻ cho biết rằng một vật nào đó tồn tại ngay cả khi nó ở ngoài tầm mắt. Khi con của bạn nhìn xuống để tìm cái lúc lắc bị rơi, trẻ đã bắt đầu phát triển nhận thức về tính tồn tại của đồ vật. Sau đó trẻ tiếp tục hành trình tìm kiếm đồ chơi của mình, có thể đó là một vật được giấu dưới mền. Trong giai đoạn nâng cao hơn của nhận thức này, trẻ sẽ nhìn khắp nơi để tìm một vật mong muốn.
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Phương tiện và mục đích: Với kỹ năng này, trẻ có thể dùng thân thể của mình hoặc các vật khác để lấy những gì trẻ cần. Hành vi trẻ với tới và túm tóc bạn được cho là biểu hiện đầu tiên của việc trẻ biết hành động một cách có mục đích và biết dùng phương tiện để đạt được mong muốn. Vài tháng sau, trẻ có thể bò khắp phòng để lấy đồ chơi. Trẻ mới tập đi thường trèo lên ghế để lấy bánh ở trên bàn, vốn nằm ngoài tầm với khi trẻ ở dưới đất,… Dần dà, các biểu hiện hành vi có mục đích, có phương tiện này sẽ ngày càng tinh vi hơn.
Nguyên nhân và hậu quả: Biểu hiện của việc trẻ đạt được kỹ năng này là việc trẻ dùng các đồ vật để tạo ra những hình ảnh và âm thanh khiến trẻ thích thú. Trẻ thể hiện hành vi nguyên nhân – hậu quả bằng cách rung lắc hoặc bóp đồ chơi, hay ấn nút để cho đồ chơi hoạt động, quay số trên điện thoại đồ chơi để tạo ra âm thanh, hoặc đẩy tay người khác khi không muốn ăn cơm. Các biểu hiện cho thấy trẻ có sự phát triển trong hành động nguyên nhân – hậu quả này bao gồm: biết xoay tay vặn của đồ chơi để làm cho nó hoạt động, hoặc bật nút đồ chơi để nghe nhạc,…
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Sử dụng đồ vật: Kỹ năng này thể hiện khả năng thao tác đồ chơi của trẻ. Đầu tiên, trẻ sẽ đưa đồ chơi vào miệng để “nếm”, bước đầu khám phá chúng. Sau đó, trẻ sử dụng đồ vật bằng cách quan sát đồ vật, đập chúng vào với nhau, làm rơi hoặc ném chúng đi. Cuối cùng trẻ sẽ biết dùng đồ vật sao cho phù hợp với sự nhìn nhận của người lớn (đây là một biểu hiện cho thấy trẻ sẽ dần nhận thức được các nguyên tắc xã hội). Theo đó, trẻ sẽ biết chải đầu bằng lược, đội mũ, cố mang giày vào, hoặc ném banh từ chỗ này đến chỗ kia.
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Trẻ sẽ học được nhiều điều thú vị về thế giới xung quanh ngay khi trẻ bắt đầu có một số tiến bộ trong lĩnh vực này. Cũng vào thời điểm này, trẻ đã có thể nói về những gì bản thân học được.
Trẻ cần phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội nào?
Trẻ con giao tiếp là để thỏa mãn nhu cầu của mình, để kiểm soát một người nào đó, để thiết lập và duy trì giao tiếp xã hội, để biểu hiện cảm xúc và để đáp ứng với thế giới xung quanh. Trước khi có thể nói được, trẻ thường giao tiếp bằng âm thanh, nét mặt và cử chỉ. Sau đây là một số kỹ năng vốn tồn tại hoặc bắt đầu phát triển từ lúc sinh ra mà trẻ dùng để giao tiếp.
Âm thanh: Khóc là cách mạnh mẽ nhất mà các trẻ sơ sinh dùng để giao tiếp. Nỗ lực giao tiếp đầu tiên của việc khóc được tăng cường khi trẻ được cho ăn, bế lên hoặc thay đổi tư thế. Sau đó, trẻ học phát âm khi có người nói chuyện với trẻ, khi trẻ nhìn thấy người quen hoặc khi trẻ muốn được người khác chú ý, quan tâm. Khả năng giao tiếp của trẻ ngày càng phát triển, trẻ có thể phát ra âm thanh khi một người nào đó lấy đồ vật của trẻ, và trẻ cũng có thể đòi một thứ gì đó ở ngoài tầm với.
Nét mặt: Sự giao tiếp bằng mắt giữa trẻ và người chăm sóc trẻ là cách giao tiếp diễn ra sớm nhất. Cười là cử chỉ xuất hiện vài tháng sau đó, đây cũng là một sự đáp ứng quan trọng tạo điều kiện cho sự tương tác phát triển. Cuối cùng, trẻ biểu hiện nét mặt để cho bạn thấy rằng khi nào trẻ vui vẻ, buồn rầu, giận dữ, đau đớn và ngạc nhiên.
Cử chỉ và cử động của cơ thể: Từ khi mới sinh ra, trẻ đã biết dùng những cử động của cơ thể để giao tiếp, cụ thể là khi trẻ buồn hoặc để kháng cự khi được đặt xuống. Sau này, trẻ có thể dùng cử động để biểu thị mong muốn được tiếp tục một hoạt động, hay mong cho sự vật vừa biến mất xuất hiện lại. Chẳng hạn, trẻ có thể tiếp tục nảy người lên sau khi bạn đã ngừng chơi nhong nhong cưỡi ngựa với trẻ.
Khi trẻ học kiểm soát cơ thể mình, cử động của trẻ dần dần trở nên có chủ ý hơn. Trẻ có thể dùng cử chỉ nâng cánh tay lên để cho bạn biết rằng trẻ đang muốn được bồng lên và uốn éo khi trẻ muốn được bạn đặt xuống. Cuối cùng, trẻ sẽ biết chỉ trỏ những đồ chơi ưa thích ở ngoài tầm với, lắc đầu để nói “không” hay nâng ly lên cho bạn thấy là trẻ đang muốn uống thêm.
Trẻ phải có một lý do nào đó để nói, nếu không trẻ sẽ không phát triển ngôn ngữ. Việc sử dụng âm thanh, nét mặt, điệu bộ và cử chỉ là cơ sở nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ sau này.
Trẻ phát triển những kỹ năng dựa trên sự khuyến khích tích cực của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Chương trình truyền hình, đồ chơi không thể thay thế cha mẹ vì trẻ cần có sự tương tác và lắng nghe tiếng nói của cha mẹ, cũng như nhìn thấy những cử chỉ, điệu bộ của cha mẹ để có thể bắt chước. Thời gian cha mẹ dành để chơi với trẻ rất cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.
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Hiểu ngôn ngữ trước khi biết nói? 
Ngôn ngữ là gì?
Ngôn ngữ là hệ thống những biểu tượng, tín hiệu mà con người dùng để giao tiếp với nhau. Đây là một cách để tiếp nhận và chuyển tải thông tin.
Ba hệ thống hoạt động cùng với nhau để tạo ra ngôn ngữ gồm:
• Hệ thống đầu vào: gọi là ngôn ngữ tiếp nhận – nhận thông tin qua các cơ quan cảm giác.
• Hệ thống đầu ra: nói, cử chỉ hoặc chữ viết.
• Hệ thống biểu tượng: cho phép hệ thống đầu vào và hệ thống đầu ra hoạt động cùng với nhau.
Ngôn ngữ tiếp nhận là gì?
Khi nói về sự phát triển ngôn ngữ, ta nói đến ngôn ngữ hiểu và ngôn ngữ nói. Trẻ có thể hiểu những điều người lớn truyền đạt, trước cả khi biết nói. Trong chuyên môn, “ngôn ngữ tiếp nhận” được dùng để chỉ ngôn ngữ hiểu, còn “ngôn ngữ diễn đạt“ là cho ngôn ngữ nói.
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Ngôn ngữ tiếp nhận là hệ thống đầu vào của ngôn ngữ. Đó là những gì chúng ta thấy, nghe và những thông tin chúng ta tiếp nhận. Hệ thống tiếp nhận thực chất là sự thấu hiểu ngôn ngữ.
Sự cải thiện khả năng ngôn ngữ không đơn thuần dựa vào tuổi tác – nó phát triển dựa trên quy luật một kỹ năng vừa đạt được sẽ giúp trẻ đạt được những kỹ năng kế tiếp. Ngay khi một kỹ năng đầu tiên phát triển, nó cho phép những kỹ năng khó hơn cũng được phát triển. Ngôn ngữ phát triển theo cách tương tự như sự phát triển những kỹ năng vận động hoặc thể chất. Một giai đoạn phát triển sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo. Kỹ năng của ngôn ngữ tiếp nhận bắt đầu từ khi trẻ sinh ra và hoàn thiện dần theo mỗi giai đoạn phát triển.
Trình tự bình thường của ngôn ngữ tiếp nhận là gì?
Trẻ sơ sinh đã có những đáp ứng với âm thanh, chẳng hạn tiếng ồn và những âm thanh đột ngột có thể khiến cho trẻ giật mình. Trong vòng vài tuần đầu sau khi sinh, trẻ có thể phân biệt giữa những âm thanh vui sướng và giận dữ. Điều này có thể thấy được khi trẻ thủ thỉ để đáp ứng với âm thanh vui vẻ. Sau đó, sự tiếp nhận thính giác xuất hiện, tức trẻ bắt đầu liên tưởng ý nghĩa với nguồn âm thanh.
Khi được 6 tháng tuổi, trẻ nhìn xung quanh để tìm nguồn âm thanh. Lúc 9 tháng tuổi, trẻ đáp ứng với từ “không”. Khi được 1 tuổi, trẻ có thể làm theo được những chỉ dẫn đơn giản.
Sau đây là một số điểm trong quy trình phát triển ngôn ngữ tiếp nhận:
• Tháng thứ 1: Đáp ứng với âm thanh.
• Tháng thứ 2: Mắt nhìn theo cử động.
• Tháng thứ 3: Thủ thỉ để đáp lại âm thanh vui vẻ.
• Tháng thứ 4: Quay đầu về phía có nguồn âm thanh.
• Tháng thứ 5: Đáp ứng lại với tên của mình.
• Tháng thứ 6: Nhận biết những từ như “bố”, “mẹ”, “tạm biệt”,...
• Tháng thứ 7: Biểu hiện sự thích thú với âm thanh của sự vật.
• Tháng thứ 8: Nhận biết được tên của một số đồ vật phổ biến.
• Tháng thứ 9: Có thể làm theo những chỉ dẫn đơn giản (chẳng hạn như “Tìm trái banh”, “Đưa giúp mẹ trái banh”).
• Tháng thứ 10: Hiểu được ý nghĩa của từ “không” và “dừng lại”.
• Tháng thứ 11: Hiểu được những câu hỏi đơn giản (“Trái banh ở đâu?”).
• Tháng thứ 12: Nhận biết tên của các đồ vật, người, thú nuôi và những động từ chỉ hành động khác.
• Tháng thứ 13 - 18: Hiểu được một số từ mới mỗi tuần, nhận biết những tranh ảnh trong sách, nhận biết một số bộ phận cơ thể, nhận biết một số đồ vật thông thường.
• Tháng thứ 19 - 24: Nhận biết nhiều đồ vật thông thường và tranh ảnh khi gọi tên, hiểu được sự sở hữu (“Giày của mẹ ở đâu?”), làm theo nhiều chỉ dẫn đơn giản.
• Tháng thứ 25 - 30: Hiểu được công dụng của đồ vật, hiểu được các giới từ (“ở trong”, “ở trên”, “ra khỏi”, “ngoài”, “trên”, “dưới”), hiểu được những câu hỏi đơn giản, hiểu được những đại từ (“tôi”, “của tôi”,... ).
• Tháng thứ 31 - 36: Lắng nghe những câu chuyện đơn giản, làm theo hai chỉ dẫn, hiểu được thứ tự – sự lần lượt.
Cha mẹ có thể giúp con hiểu ngôn ngữ như thế nào?
Kích thích ngôn ngữ có thể là điều thú vị. Bạn có thể luyện ngôn ngữ cho trẻ thông qua những công việc hàng ngày, nhưng đừng bao giờ ép buộc nếu trẻ phản kháng. Hãy chọn lúc trẻ háo hức, muốn học nhất (như lúc tắm, lúc nghe kể chuyện). Đây là các thời điểm giao tiếp tự nhiên nên trẻ có thể phát triển khả năng ngôn ngữ một cách tốt nhất.
Bạn không cần phải dành ra một khoảng thời gian đặc biệt, chuyên để luyện ngôn ngữ cho trẻ. Mỗi lần bạn kích thích ngôn ngữ trong hoạt động hàng ngày là bạn đã giúp trẻ học tập thêm về ngôn ngữ rồi. Chất lượng thời gian của bạn dành cho trẻ quan trọng hơn là số lượng.
Sau đây là một số việc mà bạn nên thử làm đối với trẻ:
• Nói chuyện ngang hàng: Nói về những hoạt động của trẻ và của những người khác. Nói với con của bạn khi trẻ đang chơi, tắm, hoặc đang thực hiện những hoạt động ưa thích nào đó. Việc này giúp trẻ học tập một cách nhanh chóng bằng cách liên hệ những gì mà trẻ thấy, nghe, làm, cảm thấy với những từ bạn dùng để mô tả các sự vật, hành động liên quan.
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• Mở rộng: Khi con của bạn nói hoặc chỉ vào đồ vật, bạn hãy bảo trẻ mô phỏng lại âm thanh của món đồ trẻ cần, sau khi trẻ đáp ứng thì bạn cho trẻ biết tên của đồ vật đó.
• Kiểm soát tốc độ nói, khi nói nên có sự nhấn mạnh: Hãy nói với tốc độ mà con của bạn có thể nghe kịp để hiểu càng nhiều càng tốt. Bạn cần nói chậm hơn mức mà bạn nói bình thường khi chỉ có người lớn với nhau. Nên nhấn mạnh những từ mà bạn đang muốn dạy cho trẻ bằng cách nói to hơn, kéo dài hơn hoặc âm cao hơn. Có thể tạo ra âm thanh rõ ràng mà không cường điệu quá.
[image: 91]
• Nói dông dài: Mở rộng chủ đề nói bằng cách thêm vào những thông tin liên quan về bất cứ điều gì mà trẻ đang nói tới. Nếu con của bạn chỉ vào con chó, bạn có thể nói về việc con chó thích gì hoặc ăn gì.
Hãy làm cho việc đối thoại trở nên thú vị
Đừng hỏi trẻ quá nhiều. Thay vào đó, bạn có thể bình luận về những hoạt động của trẻ một cách rõ ràng, việc này sẽ cung cấp cho trẻ nhiều thông tin hơn. Mặt khác, đừng ép trẻ bắt chước tất cả những từ mà bạn sử dụng. Sự kích thích ngôn ngữ đòi hỏi diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ, chứ không phải là một công việc nhàm chán.



VẤN ĐỀ ĂN UỐNG
Theo thống kê, 25 - 40% trẻ trước tuổi đi học có vấn đề trong ăn uống như đau bụng từng cơn, ói mửa, ăn chậm và từ chối ăn. Đối với các trẻ sinh thiếu tháng, 40 - 70% trẻ có vấn đề ăn uống. Sau khi trẻ được khám một số chuyên khoa nhi như tiêu hóa, tai mũi họng, thần kinh để loại trừ những bệnh lý y khoa, trẻ được giới thiệu đến khám tâm lý. Nhiều cha mẹ thắc mắc tại sao con họ khó ăn mà lại khám tâm lý?



Trẻ chán ăn có cần được khám tâm lý không? 
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Tại sao trẻ chán ăn cũng cần được khám tâm lý?
Nếu sau khi khám cho trẻ mà không tìm thấy nguyên nhân thể lý gây chán ăn, các bác sĩ nhi khoa, các chuyên viên dinh dưỡng sẽ khuyên cha mẹ đưa trẻ sang khám tâm lý, vì những nguyên nhân như mối tương tác giữa cha mẹ và con cái trong lúc ăn, bầu không khí trong bữa ăn,… có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của trẻ, gây nên rối loạn ăn uống. Cụ thể:
• Những tương tác tích cực giữa cha mẹ và trẻ trong bữa ăn (như tiếp xúc mắt, trò chuyện qua lại, người lớn khen ngợi, vuốt ve trẻ) là những hành động được khuyến khích. Ngược lại, những tương tác tiêu cực (như cha mẹ dỗ cho trẻ ăn bằng cách ép buộc, hăm dọa, đưa vật chất ra để trao đổi,…) lại khiến trẻ có hành vi chống đối như tránh nhìn thức ăn, ném thức ăn,…; đây là cách tương tác không được khuyến khích. Cha mẹ có thể không nhận ra những gợi ý của trẻ cho thấy trẻ no hay đói, có nhu cầu ăn hay không.
• Bầu khí trong bữa ăn nên có sự vui tươi, thoải mái; cần tránh sự căng thẳng, buồn bực trong thời gian ăn uống.
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• Nếu tình trạng sức khỏe của cha mẹ không tốt, cha mẹ bị căng thẳng thần kinh do áp lực công việc ngoài xã hội, bị trầm cảm, cáu gắt, nóng giận với con cái,… cũng có thể khiến trẻ chán ăn.
• Nếu cha mẹ cố dụ trẻ ăn bằng cách cho xem quảng cáo, quát nạt trẻ,… thì cũng có thể khiến tình trạng chán ăn ở trẻ trầm trọng hơn.
• Ngoài ra, các trẻ bị rối loạn ngôn ngữ, rối loạn lo âu cũng có thể gián tiếp mắc thêm chứng rối loạn ăn uống.
Như vậy, trẻ có thể mắc chứng chán ăn vì những nguyên do tâm lý, vì vậy việc tham khảo các chuyên viên tâm lý là cần thiết. Và các chuyên viên này cũng có thể tư vấn cho cha mẹ để có cách điều chỉnh bản thân thích hợp để sự tương tác giữa cha mẹ và trẻ chuyển sang chiều hướng tích cực, có ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ, và cũng để bầu không khí gia đình tươi tắn, hạnh phúc hơn.
Cha mẹ cũng nên lưu ý, việc ăn uống là một cơ hội để trẻ khẳng định khả năng kiểm soát bản thân. Từ lúc 2 - 3 tuổi, trẻ học nói “không”; ở tuổi vị thành niên, trẻ muốn trở thành một người tách biệt và tự lập. Vì thế, việc ăn uống không nên được dùng như một phương tiện đấu tranh, chứng tỏ quyền lực giữa trẻ và cha mẹ. Thay vào đó, cha mẹ hãy nói với trẻ: “Nếu con muốn ăn thì tốt. Nếu không ăn thì cũng không sao. Cha mẹ muốn con nói chuyện với cha mẹ trong giờ ăn, nhất là trong những dịp đặc biệt như ngày Tết, khi cả gia đình mình sum vầy”.
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị rối loạn ăn uống
Tuy nhiều trẻ gặp vấn đề ăn uống, nhưng chỉ 1 – 3% số này là mắc phải chứng rối loạn ăn uống. Việc xác định trẻ bị rối loạn ăn uống dựa vào bốn tiêu chí sau:
• Việc ăn kém dài hơn 1 tháng, kéo theo sụt cân hoặc không tăng cân.
• Việc ăn kém không đi kèm bệnh lý thể chất.
• Trẻ không bị mắc bệnh lý tâm thần (như rối loạn nhai lại), khẩu phần dinh dưỡng đầy đủ về lượng và chất, song trẻ vẫn kém ăn.
• Xảy ra trước 6 tuổi; tình trạng biếng ăn hoặc sụt cân có cải thiện khi một người khác chăm sóc và nuôi trẻ.
Có nên ép trẻ ăn vì sợ trẻ không tăng cân không?
Bản năng sinh tồn sẽ không để trẻ chết vì đói. Cơ thể của trẻ tự điều chỉnh để lớn lên. Nếu ta ép trẻ ăn thì có nguy cơ trẻ gặp những rối loạn ăn uống về sau. Trẻ rồi sẽ ăn để tránh đối đầu với cha mẹ, cũng là để tránh đói. Trẻ rồi sẽ ăn vì nhu cầu tăng trưởng của cơ thể. Người lớn càng ép trẻ ăn thì trẻ càng kháng cự, làm cho cả gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng thần kinh và bầu khí gia đình mất bình an – mà điều này càng khiến tình trạng rối loạn ăn uống của trẻ trầm trọng hơn.
Làm thế nào để cải thiện vấn đề ăn uống của trẻ?
Cha mẹ cần biết một số nguyên tắc về ăn uống
Thời gian ăn:
• Cho trẻ ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ đều đặn, đúng giờ
• Mỗi bữa ăn không kéo dài quá 30 phút
• Không cho ăn vặt, ngoại trừ uống nước
Bầu khí của bữa ăn:
• Bầu khí vui tươi, thoải mái, không ép buộc trẻ ăn
• Trong bữa ăn, không xem truyền hình hoặc cho trẻ chơi trò chơi điện tử
• Không dùng việc ăn uống làm căn cứ khen thưởng
Tiến trình cho ăn:
• Khẩu phần ít
• Ăn thức ăn đặc trước và uống nước cuối bữa ăn
• Khuyến khích trẻ tự ăn
• Sau khi trẻ ngưng ăn, chờ 10 - 15 phút rồi hẵng dọn bàn
• Chấm dứt bữa ăn khi trẻ ném thức ăn một cách giận dữ
• Chỉ lau sạch miệng trẻ sau khi đã ăn xong
Các nguyên tắc hỗ trợ
Cha mẹ cần học cách nhận biết những dấu hiệu trẻ đói hoặc no. Không ép trẻ ăn khi trẻ không thấy đói. Tạo bầu khí vui tươi, ấm cúng trong bữa ăn. Thỉnh thoảng có thể thay đổi thức ăn, chỗ ngồi ăn, tư thế ăn của trẻ, dụng cụ đựng thức ăn để tránh nhàm chán. Nên cho trẻ tự chọn thức ăn tùy theo khẩu vị, thay vì ép trẻ dùng những thức ăn theo ý thích của cha mẹ. Nếu có vấn đề trẻ bị bạc đãi hoặc bị lạm dụng, hay cha mẹ có bệnh tâm thần thì cả trẻ lẫn cha mẹ cần phải được chữa trị tâm lý.
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Đâu là những thực phẩm tốt cho trí não? 
Nhiều trẻ đến tuổi đi học gặp khó khăn trong học tập: kém tập trung, hiếu động, kém trí nhớ,… Cha mẹ thường hỏi bác sĩ: “Chúng tôi nên cho con dùng thức ăn nào cho bổ não để con tôi thông minh, nhớ dai, tập trung trong học tập?”.
Não là trung tâm điều khiển tất cả các chức năng của cơ thể, từ những hoạt động nhìn thấy được như sự chớp mắt, hắt hơi, đi đứng, chạy nhảy, ăn uống,… tới những sinh hoạt vô hình như mơ màng, mộng mị, suy nghĩ, buồn rầu, chán nản,…
Các nhà dinh dưỡng đề nghị ba nguyên tắc để nuôi dưỡng não hợp lý:
• Giảm thiểu hoặc loại bỏ những chất có hại cho não như rượu, thuốc lá.
• Tăng cường tiêu thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho não bằng cách ăn những thực phẩm mà não cần.
• Cân bằng giữa ba chất dinh dưỡng chính là chất đường, chất béo (lipid) và chất đạm (protein) để não có thể làm việc hữu hiệu vào ban ngày và nghỉ ngơi thoải mái vào ban đêm.
Thực phẩm nào có chứa chất béo omega-3?
Não tăng trưởng mạnh nhất trong năm đầu của đời sống với kích thước gấp đôi vào sinh nhật 1 tuổi. Chất béo là thành phần quan trọng của màng tế bào não và các màng bao bọc quanh sợi thần kinh. Do đó, cơ thể trẻ cần nhiều chất béo trong giai đoạn này. Nhu cầu đó được đáp ứng qua sữa mẹ có rất nhiều chất béo. Khi lớn lên, não vẫn tiếp tục cần chất béo, nhưng phải là loại không gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể.
Cá vẫn được xem là “thực phẩm của trí não” từ hàng ngàn năm nay. Cá có chứa chất béo omega-3 với thành phần chính yếu cho sự phát triển não bộ thai nhi là chất docosahexaenoic acid (tức DHA). Chất này có trong máu của người mẹ và được lá nhau chuyển tới thai nhi. Theo bác sĩ Russel L. Blaylock, khi thai nhi nhận được nhiều chất béo này thì não hoạt động tốt hơn và khi lớn lên, trẻ có chỉ số thông minh (IQ) cao. Trong khi đó, các trẻ nhận được ít DHA có khó khăn học tập và khả năng của mắt cũng kém. Theo chuyên gia y khoa Jean Carper: “Nếu màng tế bào não không nhận được đầy đủ các chất béo cần thiết thì có thể xảy ra sự rối loạn về tâm tính, trí nhớ, tập trung và hành vi”.
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Cá được xem là “thực phẩm của trí não” vì chứa nhiều omega-3
Chất béo omega-3 có ở nhiều loại cá biển như cá thu, cá hồi, cá cơm, cá ngừ,… cũng như trong một số thực vật như đậu nành,...
Loại đường nào có lợi cho não?
Mức độ chuyển vào máu nhanh hay chậm của đường trong một loại thực phẩm nào đó được gọi là chỉ số đường huyết (Glycemic Index, viết tắt là GI). Thực phẩm có chỉ số đường huyết quá cao có tác động không tốt tới hành vi của con người, còn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp trí óc làm việc điều hòa hơn.
Trong số các loại đường, fructose (hay đường trái cây) có trong trái cây như trái táo, bưởi, cam, nho,… có chỉ số đường huyết thấp nên tốt cho não. Ăn nguyên trái có lợi hơn là uống nước vắt trái cây không còn bã, tép.
Ngoài fructose, trong vỏ của rau, trái cây còn có chất tự nhiên polyphenol cũng rất tốt cho não.
Chất acid amin nào cần thiết cho não?
Acid amin là đơn vị cấu tạo của chất đạm. Não cần acid amin để chế tạo các chất dẫn truyền thần kinh và cung cấp năng lượng. Các chất dẫn truyền có nhiệm vụ truyền tín hiệu thông tin từ não đến các cơ quan khác trong cơ thể. Hai loại acid amin quan trọng cho trí não là tryptophan và tyrosine.
Chất đạm có trong thịt động vật và trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
Não có cần vitamin, khoáng chất không?
Não cần hầu hết các loại vitamin và khoáng chất để có thể thực hiện tốt các chức năng. Ví dụ:
• Vitamin B6 cần cho sự duy trì các chức năng bình thường của não bộ, điều hòa việc sản xuất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến hoạt động ngủ nghỉ, cảm xúc. Vitamin này có nhiều trong thịt, cá, gan, đậu, chuối, trái bơ,...
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• Vitamin B12 duy trì sự hoạt động của tế bào thần kinh, cần thiết cho vỏ bọc các sợi thần kinh. B12 có nhiều trong thịt bò, thịt gà, lòng đỏ trứng, pho mát.
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• Vitamin C giúp não sản xuất chất dẫn truyền thần kinh.
• Các bác sĩ thường khuyên phụ nữ nếu chuẩn bị mang thai thì nên bổ sung folic acid để ngừa dị tật thần kinh cho thai nhi. Không dừng lại ở đó, đối với mỗi người chúng ta thì folic acid có ảnh hưởng tới chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, và khi thiếu chất này chúng ta dễ lâm vào trạng thái buồn chán. Folic acid có nhiều trong các loại rau lá màu lục, hạt đậu, thịt heo, thịt gà, tôm cá cua, sò hến.
• Canxi cần thiết cho sự tiếp nhận và dẫn truyền các tín hiệu thần kinh; chất này có nhiều trong sữa, sữa chua, pho mát, cá, tôm, trứng, đậu nành, hạt ngũ cốc.
• Kali cần cho sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh và có nhiều trong cam, chuối, khoai tây, trái cây khô, sữa, nước dừa.
• Chất sắt rất cần thiết cho “sức khỏe” của các tế bào thần kinh, cũng như cho sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Nếu thiếu sắt, con người trở nên kém lanh lợi.
• Selen (viết tắt là Se, cũng là một nguyên tố trong Bảng tuần hoàn hóa học) là một chất chống oxy hóa giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, trì hoãn tiến trình lão hóa. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng cơ thể thiếu selen có thể dẫn tới rủi ro mắc hội chứng Down. Selen có nhiều trong cá, sò, hến, thịt động vật, ngũ cốc, trứng, gan.
Có cần uống nhiều nước không?
Nước rất cần thiết cho cơ thể nói chung và não bộ nói riêng. Người lớn cần uống mỗi ngày ít nhất 5 ly nước lớn, trẻ em cũng cần uống 2 ly nước.
Thời gian ăn có quan trọng không?
Nhiều nghiên cứu cho thấy thời điểm ăn có ảnh hưởng tới trí não.
Bỏ một bữa ăn hoặc ăn uống thất thường có thể ảnh hưởng ngắn hạn tới các chức năng của não. Khi não thiếu các chất dinh dưỡng, thiếu năng lượng trong một thời gian ngắn, các chức năng như ghi nhớ, tập trung và ngay cả tính tình cũng thay đổi. Khi bụng đói thì con người khó mà tập trung làm việc được, đầu óc mông lung và dễ bị choáng váng.
Do đó, để não làm việc đạt hiệu quả tối đa, nên ăn đều đặn, ăn đúng bữa, đúng cữ mỗi ngày. Đồng thời, giữa các bữa ăn chính, nên ăn xen kẽ một chút thực phẩm nhẹ như một miếng trái cây, một nắm hạt ngũ cốc để liên tục cung cấp năng lượng cho trí não.
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Điểm tâm có thể là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cho não bộ. Nghiên cứu cho thấy, các sinh viên học sinh ăn uống đầy đủ vào buổi sáng đều tập trung học hành tốt, có điểm thi cao, có nhiều sáng kiến, nhớ lâu và đi học đều đặn hơn. Bữa điểm tâm nên bao gồm thực phẩm mang nhiều sức mạnh cho trí não (có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ) như trái cây, các loại hạt còn vỏ và một ít chất đạm cần thiết.
Sức nâng cơ thể có ảnh hưởng gì lên não?
“Sức nâng cơ thể” là khả năng giữ thăng bằng của lực cơ trong khi cơ thể thực hiện các chuyển động như đi, chạy, nhảy... Kết quả nghiên cứu cho thấy béo phì là rủi ro đưa tới sa sút trí tuệ cũng như nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư.
Kết luận
Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp bảo vệ cơ thể trước các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, mà còn bảo vệ và tăng cường sức khỏe trí não.
Khi bạn dùng các chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ tức là bạn đã giúp gia tăng các chức năng của trí não như suy nghĩ, tập trung. Với trẻ nhỏ, điều này giúp các em phát triển tốt về trí tuệ, trong khi với người lớn thì nó giúp duy trì sự trẻ trung và sáng tạo.
Bên cạnh đó, bạn nên tránh các thực phẩm không tốt cho não bộ như rượu, các chất nhuộm màu thực phẩm nhân tạo, nước uống chứa quá nhiều đường tinh chế (như nước ngọt), thuốc lá,...
Ngoài ra, cũng cần thường xuyên sử dụng trí não để tránh sa sút trí tuệ bằng cách:
• Kích thích tế bào não bằng các trò chơi sáng tạo;
• Luôn giữ việc liên lạc với bạn bè thân thuộc để tăng sự rung động tri thức, làm dồi dào thêm tình cảm;
• Vận động cơ thể đều đặn mỗi ngày để tăng máu huyết lưu thông lên não;
• Đừng để cơ thể bị béo phì.



Vai trò của bữa cơm gia đình 
Trong cuộc sống hiện đại, không dễ gì có một bữa cơm mà cả gia đình có mặt đông đủ, mọi người dùng bữa với tinh thần thoải mái, tạo nên bầu không khí thư giãn. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, mọi người đều chạy đua với thời gian để hoàn thành việc của mình như học tập, lao động,… Cũng vì thế, bữa ăn của trẻ thiếu mất sự thú vị và càng lúc, cha mẹ càng cảm thấy khó khăn trong việc cho con ăn.
Nhiều câu hỏi được các cha mẹ đặt ra: “Từ khi được 10 tháng tuổi, con tôi từ chối ăn những thức ăn mới. Nếu tôi cố đưa thức ăn vào miệng thì con nhả ra ngay. Khi tôi cho ngửi thức ăn mới, cháu nó quay mũi qua hướng khác. Tôi phải làm gì?”. Còn cha mẹ khác thắc mắc như sau: “Con tôi rất khó ăn. Cháu đã gần 3 tuổi rồi nhưng không ăn được nhiều loại thức ăn. Nếu tôi cho cháu ăn thịt và rau, cháu sẽ ăn thịt chứ không ăn rau. Làm cách nào để cháu chịu ăn những thực phẩm mà tôi muốn cháu ăn?”.
Trước khi trả lời những câu hỏi trên, thiết nghĩ cha mẹ cần tìm hiểu về nhiệm vụ của mình đối với việc ăn uống của con cái.
Cha mẹ cần quan tâm đến những vấn đề gì trong việc ăn uống của trẻ?
• Chọn lựa và mua thức ăn
• Nấu ăn và bày biện bữa ăn
• Cho trẻ ăn đúng giờ
• Chuẩn bị thức ăn để trẻ có thể tự ăn
• Tạo không khí vui tươi cho bữa ăn gia đình
• Giúp trẻ cùng ăn với gia đình trong tình yêu thương
• Dạy trẻ cách ngồi vào bàn ăn
Cha mẹ cần “nương” theo ý trẻ trong những vấn đề ăn uống nào?
• Trẻ ăn bao nhiêu?
• Trẻ chọn ăn thức ăn nào?
• Cơ thể của trẻ chấp nhận thức ăn như thế nào?
Cha mẹ có thể bảo trẻ ngồi vào bàn ăn nhưng không thể làm cho trẻ ăn được. Chúng ta có thể cải thiện giờ ăn của trẻ như sau:
(1) Cho trẻ ăn vào những thời điểm nhất định
(2) Cho trẻ dưới 3 tuổi ăn mỗi 2 - 3 giờ một lần
(3) Tối thiểu trẻ được ăn chung với gia đình 1 bữa ăn/ngày
(4) Tắt truyền hình để mọi người chú ý đến nhau trong giờ ăn
(5) Tôn trọng thời gian ăn của trẻ
(6) Cha mẹ nói chuyện với trẻ và quan tâm đến trẻ
(7) Bầu khí vui tươi trong giờ ăn
(8) Nếu muốn cho trẻ dùng những món mới, thực phẩm mới, hãy cho trẻ có thời gian khám phá qua việc sờ, ngửi, nếm trước



Dạy cho trẻ uống bằng ly 
Nhiều trẻ đã 3 - 4 tuổi mà vẫn được mẹ cho bú sữa bằng bình, thậm chí đến 3 - 4 lần trong đêm. Cha mẹ có nên thay đổi thói quen này không?
Tại sao nên bỏ bú bình?
Bởi vì những trẻ tiếp tục bú bình sau 12 tháng rất dễ gặp những vấn đề không tốt:
• Sâu răng: do sữa, nước trái cây, nước giải khát có đường.
• Viêm tai: do thường xuyên phải nằm bú.
• Thiếu chất sắt: do uống quá nhiều sữa và không ăn uống đủ loại thực phẩm khác nhau.
Bên cạnh những nguy cơ nếu cho trẻ tiếp tục bú bình sau 12 tháng tuổi, cha mẹ cũng cần hiểu rõ rằng tùy theo tuổi phát triển mà trẻ cần có sự thay đổi về phương cách ăn uống.
Cụ thể:
• Khi được 6 tháng tuổi: trẻ chủ yếu bú sữa mẹ và có thể uống nước chín bằng ly. Sau đó, trẻ dần chuyển sang bú bình và bỏ dần việc bú mẹ.
• Từ 12 đến 18 tháng tuổi: nếu trẻ còn bú bình, thì đây là thời điểm nên tập cho trẻ bỏ bú bình và uống bằng ly.
• Từ 18 tháng tuổi: trẻ bắt đầu tự uống bằng ly. 
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6 - 12 tháng
• Sữa mẹ (được khuyến khích)
• Sữa công thức
• Nước chín
12 - 18 tháng
• Sữa mẹ (được khuyến khích)
• Sữa bò tươi
• Nước chín
• Nước trái cây



VAI TRÒ CỦA GIẤC NGỦ 
Giấc ngủ là một trong những nhu cầu cần thiết nhất đối với trẻ em. Trẻ càng nhỏ càng ngủ nhiều để giữ được sự hài hòa trong việc tăng trưởng – phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, một số trẻ rất khó ngủ, gây nhiều phiền toái cho các bậc cha mẹ. Để giải quyết vấn đề giấc ngủ của trẻ, trước hết người lớn cần có những kiến thức cơ bản về nhu cầu này cũng như các khó khăn trẻ thường gặp liên quan đến giấc ngủ.



Chăm sóc giấc ngủ cho con 
Dấu hiệu nhận biết trẻ ngủ ngon
Ba dấu hiệu căn bản sau đây cho biết trẻ có giấc ngủ ngon:
• Trẻ cảm thấy thích khi đi ngủ.
• Luôn tuân thủ đi ngủ đúng giờ.
• Ngủ đủ thời gian phù hợp theo tuổi của trẻ (tham khảo bảng số liệu bên dưới).
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Giúp trẻ ngủ ngon
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• Tạo thói quen cho trẻ đi ngủ đúng giờ.
• Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, nhắc nhở trẻ bớt chạy nhảy, đùa giỡn.
• Nhắc nhở trẻ một số việc cần làm trước khi ngủ như: đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh,… tạo cho trẻ sự thoải mái trước khi ngủ.
• Tạo không gian yên tĩnh, phù hợp cho việc ngủ sâu bằng những lời hát ru, kể chuyện cổ tích, mở cho trẻ nghe những đoạn nhạc thiếu nhi hoặc nhạc nhẹ mà trẻ yêu thích.
• Kiểm tra nhiệt độ, sự thông khí, ánh đèn ngủ,… trong phòng ngủ của trẻ.
• Tắt ti-vi và ngưng tất cả các trò chơi điện tử mà trẻ thường chơi.
• Chúc trẻ ngủ ngon trước khi trẻ đi vào giấc ngủ.
• Giữ yên lặng tuyệt đối trong suốt thời gian trẻ ngủ.
• Khen ngợi trẻ đã ngủ ngon vào sáng hôm sau.
Khi trẻ khó ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ
Để giúp trẻ có được giấc ngủ tốt, có thói quen ngủ nghỉ lành mạnh, cha mẹ chính là nhân tố tích cực giúp giải quyết những vấn đề về giấc ngủ:
• Nên động viên trẻ trở về phòng ngủ nếu trẻ không chịu đi ngủ đúng giờ.
• Nếu trẻ cảm thấy lo sợ khi đi ngủ, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân nhằm giúp trẻ yên tâm và tự tin hơn.
• Nếu trẻ quấy khóc hoặc phản đối việc đi ngủ, cha mẹ nên kiên nhẫn dỗ dành và khuyến khích trẻ đi ngủ trở lại. Nếu trẻ cần cha mẹ bên cạnh, bạn nên nán lại với trẻ một lúc trước khi trẻ chìm vào giấc ngủ sâu.
• Thường xuyên kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ như nhiệt độ phòng, ánh sáng đèn, sự ẩm ướt và thông thoáng, màu sắc phòng ngủ,… để đảm bảo trẻ luôn cảm thấy thoải mái, yên tâm khi ngủ.
• Nếu trẻ có cơn mộng du hoặc cơn hoảng sợ ban đêm, không nên quá lo lắng. Bạn nên tạo cho trẻ một không khí chơi đùa thật hồn nhiên và lành mạnh vào ban ngày bằng các trò chơi vận động nhẹ, dành nhiều thời gian vào ban đêm ở bên trẻ nếu trẻ gặp những cơn hoảng sợ. Nếu cần bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ.
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Khó khăn trong giấc ngủ của trẻ 
Ác mộng
Ác mộng là giấc mơ gây sợ hãi, thường xảy ra trong thời gian từ nửa đêm đến tảng sáng. Khi thức giấc, trẻ có thể kể cho bạn nghe điều trẻ đã thấy trong giấc mộng. Trẻ có thể khóc, hoảng sợ và khó ngủ lại.
Bạn nên xử trí thế nào để giúp trẻ ngủ lại?
• Trấn an trẻ và nói rằng không có gì làm hại trẻ. Bật đèn sáng lên cho trẻ nhìn rõ mọi vật xung quanh.
• Hãy nhớ là trẻ vừa thực sự trải qua cơn ác mộng, vậy nên bạn cần lắng nghe và động viên trẻ, để trẻ kể lại về giấc mộng.
• Khi trẻ đã bình tâm, bạn nên khuyến khích trẻ ngủ lại.
Cơn khiếp sợ ban đêm
Cơn khiếp sợ này nặng hơn ác mộng, nhưng ít xảy ra hơn. Cơn này xảy ra khoảng 1 giờ sau khi trẻ ngủ sâu. Trong cơn hoảng sợ, có thể trẻ không thức giấc được nên cũng không nhận được sự trấn an. Dẫu vậy, cha mẹ vẫn có thể quan sát trẻ, để ý xem trẻ có những dấu hiệu sau hay không:
• Khóc không thể dỗ được
• Vả mồ hôi, run, thở nhanh
• Vẻ mặt hoảng sợ
• La hét hoặc nhìn trố mắt kinh ngạc
• Trẻ không ý thức có người bên cạnh
• Trẻ không nhận biết người thân
• Trẻ có thể đẩy bạn ra, nhất là khi bạn cố giữ trẻ lại
Những dấu hiệu trên cho thấy trẻ đang gặp phải cơn khiếp sợ. Những cơn này thường không kéo dài, nhưng cũng có thể kéo dài đến 45 phút. Giống như ác mộng, cơn hoảng sợ thường xảy ra khi trẻ bị căng thẳng thần kinh hoặc do trẻ có cảm giác sợ hãi. Nhưng khác với ác mộng, trẻ không thể nhớ để kể lại sau đó.
Bạn nên xử trí thế nào?
• Hãy trấn tĩnh. Sau quá trình làm việc với nhiều cha mẹ có con gặp phải cơn khiếp sợ ban đêm, các chuyên gia nhận ra rằng cha mẹ thường hoảng sợ nhiều hơn cả trẻ. Vậy nên bạn cần giữ bình tĩnh để cảm xúc tiêu cực của bản thân không ảnh hưởng đến trẻ.
• Đừng tìm cách đánh thức trẻ dậy.
• Nếu trẻ muốn ra khỏi giường thì giữ trẻ lại.
• Sau một thời gian ngắn, trẻ thư giãn và ngủ yên trở lại.
Hãy nhớ là cơn khiếp sợ không đáng ngại. Đó là dấu hiệu trẻ quá mệt và bị căng thẳng tâm lý, nguyên do có thể là vì ngủ không đủ, thức quá khuya hoặc dậy quá sớm. Vì vậy, bạn hãy cố gắng cho trẻ ngủ đúng giờ.
Mộng du
Mộng du xảy ra khi trẻ ngủ sâu. Khi bị mộng du, trẻ không đáp ứng tiếng gọi và rất khó đánh thức trẻ. Khi thức giấc, trẻ không nhớ điều đã xảy ra và sẽ tự trở lại giường ngủ sau đó. Mộng du có thể xảy ra nhiều lần trong một đêm ở trẻ lớn và trẻ vị thành niên. Nếu bạn lo lắng thì nên đưa trẻ đến một bác sĩ nhi khoa.
Bạn nên xử trí như thế nào?
• Bảo đảm là không có nguy hiểm cho trẻ trong lúc mộng du.
• Khóa cửa để trẻ không ra khỏi nhà.
• Không để trẻ lên xuống cầu thang.
• Không cần đánh thức trẻ khi trẻ đang đi hoặc nói trong lúc ngủ. Thay vào đó, nhẹ nhàng dìu trẻ trở về phòng, lên giường và để trẻ ngủ tiếp.
• Mộng du xảy ra khi trẻ quá mệt hoặc bị căng thẳng tâm lý. Hãy giúp trẻ ngủ điều độ để tránh trẻ đi hoặc nói mớ trong lúc ngủ.
Tiểu dầm
Khoảng 40% trẻ dưới 3 tuổi tiểu dầm khi ngủ. Sau đây là một số nguyên nhân khiến trẻ tiểu dầm:
• Bàng quang của trẻ chưa phát triển đến mức có thể chứa lượng nước tiểu mà cơ thể thải ra trong một đêm ngủ.
• Trẻ chưa thể tự giác thức dậy đi tiểu.
• Trẻ bị căng thẳng tâm lý do: thay đổi trong sinh hoạt gia đình, có em mới sinh, cha mẹ chia tay, đổi chỗ ở,… Những tình huống này có thể làm cho một trẻ tiểu dầm tái phát sau khi đã hết tiểu dầm.
Bạn nên xử trí thế nào?
• Không nên trừng phạt trẻ vì tiểu dầm.
• Cho trẻ đi tiểu và tránh uống nhiều nước trước khi ngủ.
• Trải tấm ni-lông trên giường để chăn gối không bị ướt khi trẻ tiểu dầm.
• Nếu trẻ khá lớn, động viên trẻ tự lo vệ sinh và tự thay vải lót giường sau khi tiểu dầm. Điều này dạy trẻ có tinh thần trách nhiệm chứ không phải để trừng phạt trẻ.
• Đánh thức trẻ dậy trong đêm để trẻ đi tiểu.
• Khen ngợi và thưởng trẻ khi trẻ không tiểu dầm.
Điều quan trọng là đừng gây áp lực cho trẻ. Hãy giúp trẻ hiểu đó không phải là lỗi của trẻ và trẻ có thể tự khắc phục.
Nghiến răng
Một số trẻ có biểu hiện nghiến răng trong đêm. Tuy hành vi này tạo ra những âm thanh khó nghe nhưng nó không gây hại cho răng của trẻ. Nguyên nhân của việc nghiến răng có thể là do căng thẳng hay âu lo, và sẽ biến mất khi những vấn đề tâm lý biến mất. Tuy nhiên, nếu trẻ bị căng thẳng trở lại thì việc nghiến răng sẽ tái diễn.
Tóm lại, cha mẹ cần hiểu rằng môi trường sống an toàn rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Tốt nhất là nên tránh những tình huống gây căng thẳng tâm lý cho trẻ trong gia đình cũng như trong trường học (cha mẹ ly dị, em mới sinh, người thân qua đời, áp lực học tập, thay đổi trong cuộc sống).



Có nên cho trẻ ngủ chung với cha mẹ? 
Một số cha mẹ thắc mắc về vấn đề: Có nên cho trẻ ngủ chung với cha mẹ hay không? Nếu có thì nên cho trẻ ngủ chung với cha mẹ đến tuổi nào? Làm thế nào tách trẻ ra khỏi mẹ để cho trẻ đến nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo?
Với những thắc mắc trên, chúng ta cùng tìm hiểu về những lợi ích và bất lợi của việc cho trẻ ngủ chung với cha mẹ. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ 2 – 5 tuổi ngủ chung với cha mẹ là 35 - 40%, với trẻ ở độ tuổi 6 – 9 là 15 - 19%. Bên cạnh đó, việc cho trẻ ngủ chung với cha mẹ còn tùy thuộc vào văn hóa của từng nước, như tại Nhật tỷ lệ trẻ ngủ chung với cha mẹ là 26%, còn ở các nước phương Tây tỷ lệ này chỉ ở khoảng 6%. Ngoài ra, việc ra quyết định cho trẻ ngủ chung hay ngủ riêng còn tùy thuộc vào yếu tố xã hội, vì những gia đình ly dị, cha/mẹ đi làm đêm hoặc làm việc xa nhà,… thì trẻ sẽ ít ngủ với cha mẹ hơn.
Cho trẻ ngủ chung với cha mẹ có những lợi ích gì?
Đối với trẻ sơ sinh, việc cho trẻ ngủ chung với cha mẹ giúp trẻ cảm thấy được an toàn và yêu thương, được bú mẹ theo nhu cầu của trẻ, làm cho sự gắn bó tình cảm giữa mẹ - con được tốt đẹp.
Cho trẻ ngủ chung với cha mẹ có những nguy cơ gì?
• Nếu quá gắn bó với mẹ, trẻ sẽ khó có cơ hội tập sống tự lập và trưởng thành về mặt tình cảm.
• Trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi nghiện thuốc lá hoặc rượu hoặc những chất gây nghiện khác từ cha mẹ.
• Việc phải chứng kiến những bất đồng ý kiến, thậm chí những hành vi bạo lực của cha mẹ có thể gây sang chấn tâm lý cho trẻ.
• Ngoài ra, trẻ sống trong sự quan hệ thân mật giữa vợ chồng có thể bắt chước những hành vi kích dục của người lớn. Cha mẹ cũng nên tránh sờ chạm vào bộ phận sinh dục của trẻ bằng cử chỉ âu yếm, vuốt ve vì có thể kích dục trẻ và làm cho trẻ tự tìm kiếm những khoái cảm tình dục.
Trẻ có thể ngủ chung với cha mẹ đến lứa tuổi nào?
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Không thể có quy định chung cho mọi tình huống, nhưng tùy theo văn hóa và cách suy nghĩ của từng gia đình. Tuy nhiên, trẻ có thể ngủ chung với cha mẹ trong thời gian trẻ còn bú (6 - 12 tháng). Nếu có thể được, cha mẹ nên để trẻ ngủ trong nôi, đặt ở cùng phòng với cha mẹ thay vì cho trẻ ngủ trong giường của cha mẹ. Từ 3 tuổi, trẻ bắt đầu có ý thức về sự khác biệt giới tính và có khuynh hướng gắn bó với người cha/mẹ khác phái (bé trai gắn bó với mẹ còn bé gái gắn bó với cha), nên người cha mẹ cùng phái có thể tách trẻ ra khỏi cha mẹ khác phái, để trẻ sẵn sàng tự lập khi bước vào tuổi đi học.
Trong trường hợp vợ chồng ly dị, không còn sống chung với nhau thì không nên để con thay thế vai trò của người vợ hoặc người chồng. Điều này sẽ gây thêm áp lực tinh thần cho trẻ và ảnh hưởng đến kết quả học tập, thậm chí gây nên rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ và rối loạn giới tính ở trẻ.
Làm thế nào giúp trẻ ngủ riêng sau khi trẻ đã quen ngủ chung với cha mẹ?
Trẻ ngủ chung với cha mẹ càng lâu thì càng khó thuyết phục trẻ ngủ riêng. Cần chuẩn bị tinh thần cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện thói quen tự ngủ. Chẳng hạn như 30 phút trước giờ ngủ, cha mẹ có thể chuẩn bị cho trẻ đánh răng, đi vệ sinh, thay quần áo, lên giường đọc hoặc hát cho trẻ nghe một câu chuyện/bài hát, mát-xa cho trẻ, đặt bên cạnh trẻ một chiếc khăn hoặc chiếc gối có mùi của mẹ (biểu tượng cho sự hiện diện của mẹ bên cạnh trẻ), hoặc một con thú nhồi bông. Thói quen này cần được lặp đi lặp lại hàng đêm để trẻ thích nghi với việc ngủ riêng.
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VẤN ĐỀ GIỚI TÍNH
Nhìn chung, người Việt Nam quan niệm rằng giáo dục giới tính là “vẽ đường cho hươu chạy” nên người lớn thường tránh né nó trong khi giao tiếp, giáo dục trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong cuộc sống trẻ vẫn nghe được những lời nói tục, vẫn có thể quan sát hành vi tình dục khi được ngủ chung giường với cha mẹ, khi được cha mẹ vô tình cho xem các phim có cảnh quan hệ tình dục (dẫu chỉ là cảnh phớt qua hay cảnh hôn nhau)... Vì lẽ đó, trẻ sẽ có những thắc mắc về vấn đề giới tính, tình dục và cần nhận được sự giải thích thỏa đáng, đúng đắn và đúng khoa học từ người lớn.



Người lớn cần quan tâm 
Giáo dục giới tính nên bắt đầu từ lứa tuổi nào?
Các nước phát triển thường có định hướng giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ lúc trẻ chào đời chứ không chờ đến tuổi dậy thì mới bắt đầu nghĩ đến chuyện giáo dục giới tính. Bởi vì giáo dục giới tính luôn đi kèm với giáo dục nhân cách, giáo dục con người có thái độ lành mạnh, có những phẩm chất tốt, chứ không chỉ giáo dục về mảng tình dục (như cách sử dụng bao cao su, tránh có thai ngoài ý muốn,…). Vì thế, lý tưởng nhất là trẻ được giáo dục giới tính đồng thời tự giáo dục trong suốt quá trình sống.
Người lớn nên làm gì?
Giáo dục giới tính đến với trẻ từ rất sớm, thông qua thái độ trân trọng của mẹ trong lúc bồng bế, nâng niu, tắm rửa, làm vệ sinh, hướng cho trẻ biết dần những bộ phận nào trên cơ thể của mình là không ai có quyền đụng chạm đến. Bản thân cha mẹ, ông bà, cũng không được “nựng nịu”, “hôn hít” trẻ ở chỗ kín vì nếu làm thế thì sẽ không tập được cho trẻ thói quen phản ứng khi có ai đó đụng chạm vào những chỗ ấy. Những gì mà cha mẹ đã làm đều được trẻ ghi nhận trong vô thức, rồi trẻ sẽ dần dần thực hành những gì đã tiếp thu được. Nếu trẻ được hướng dẫn từ nhỏ về thái độ và những hành vi đứng đắn thì khi lớn lên, trẻ sẽ tự biết bảo vệ mình, biết quý trọng bản thân nhiều hơn và cũng dễ dàng tránh được nguy cơ bị lạm dụng tình dục hơn.
Ngoài ra, việc cho ngủ chung giường với cha mẹ hay thu xếp chỗ ngủ riêng cho trẻ cũng là điều cần xem xét. Cách ăn mặc của người lớn (nhất là phụ nữ) để không có tính cách khêu gợi tình dục là điều mẹ nên lưu ý làm gương sáng trong cách ăn mặc kín đáo, lịch sự.
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Khi trẻ lệch giới tính 
"Con trai tôi được 4 tuổi. Trẻ có vẻ thích mặc quần áo con gái, thích chơi búp bê, thích kết bạn với con gái. Nó luôn nói: 'Con là con gái'. Khi chơi với chị, nó vẫn muốn đóng vai người mẹ, cô giáo. Có nên lo lắng cho con tôi không?"
Đoạn trên là thắc mắc của một người mẹ dành cho các chuyên gia tâm lý nhi về vấn đề lệch giới tính. Hiện, chưa có thống kê về tỷ lệ lệch giới tính tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên từ năm 1994, Hội Tâm thần Hoa Kỳ đã đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán “rối loạn nhận dạng giới tính” (F64.2) trong tài liệu chẩn đoán và thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM-IV). Các trẻ bị lệch giới tính có nguy cơ mắc rối loạn trầm cảm, dọa tự tử, loạn dục, khó khăn học tập,… khi lớn lên. Vì vậy, cha mẹ và cả xã hội cần được trang bị những kiến thức đúng đắn về vấn đề giới tính để có thể hỗ trợ con mình phát triển cả về thể lý lẫn tâm lý.
Dưới đây là một số thông tin để cha mẹ và người lớn hiểu hơn về vấn đề giới tính.
Nguyên nhân thường gặp khiến trẻ hiểu sai về giới tính?
Lệch giới tính là một rối loạn phức tạp mà nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ngoài sự bất thường về hoóc-môn hoặc nhiễm sắc thể, các chuyên gia tâm lý nhận thấy những vấn đề gia đình (như sự thiếu vắng vai trò của người cha trong các gia đình, cha mẹ ly dị hoặc có vấn đề tâm thần,…) cũng có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức lệch lạc của trẻ về giới tính. Cụ thể là do sự rối loạn trong đời sống, tâm lý nên cha mẹ không giải thích và chứng minh được rõ ràng cho trẻ về vai trò khác nhau của người đàn ông và người phụ nữ.
Ở độ tuổi nào, cha mẹ có thể nhận ra con mình đang đi lệch hướng giới tính?
Ở trẻ phát triển bình thường, trẻ có thể nhận biết mình là trai hay gái từ lúc 18 tháng tuổi. Giữa 18 và 30 tháng tuổi, đa số bé trai biết mình sẽ trở thành đàn ông và bé gái biết mình sẽ trở thành đàn bà, do vậy các trẻ muốn bắt chước hành động của cha/mẹ. Dấu hiệu lệch hướng giới tính có thể được phát hiện từ lúc 3 tuổi ở trẻ có sự phát triển sinh dục bình thường.
Khi thấy trẻ bị lệch giới tính, cha mẹ có nhất thiết phát hoảng la mắng con không?
Hầu hết trẻ nhỏ dưới 3 tuổi bình thường đều muốn bắt chước hành vi của cả hai giới nam và nữ. Trong một thống kê được đăng trong cuốn Textbook of Pediatrics Nelson (tạm dịch: Sách giáo khoa về Nhi khoa Nelson) năm 2000, có đến 22,8% bé trai và 38,6% bé gái thích bắt chước đến hơn 10 hành vi của người khác giới. Đây là sự phát triển bình thường trong giai đoạn trẻ muốn khám phá, tìm hiểu về cả hai giới tính. Lúc này, cha mẹ không nên hốt hoảng, cũng như không nên phê phán hành vi của trẻ.
Tuy nhiên, cần lưu ý những dấu hiệu báo động dưới đây:
• Đến 3 tuổi mà trẻ vẫn không tự xác định được giới tính của mình
• Trẻ luôn nói thích giới tính đối lập
• Trẻ luôn phủ nhận bộ phận sinh dục của mình
• Trẻ nghĩ rằng bộ phận sinh dục của người khác giới sẽ phát triển trong cơ thể của mình
Nếu thấy một trong các dấu hiệu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra y khoa và khám tâm lý.
Cách giúp trẻ hiểu đúng về giới tính cũng như phương pháp điều chỉnh nếu trẻ có suy nghĩ sai về giới tính?
Cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với chuyên viên tâm lý để có được lộ trình điều chỉnh tốt nhất. Trong quá trình điều chỉnh, chuyên viên tâm lý sẽ khai thác bệnh sử để tìm hiểu về cuộc đời của trẻ từ trong bụng mẹ, cũng như tìm hiểu về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tình trạng sức khỏe của cha mẹ,… Qua đó, không chỉ trẻ mà cả gia đình đều được điều trị tâm lý, bởi vì người trực tiếp hướng dẫn cho trẻ chính là cha mẹ, và cha mẹ cần hiểu biết, cần điều trị tâm lý (nếu có) cho mình trước thì mới có thể giúp con cái có khái niệm rõ ràng về giới tính; không như thế, cha mẹ cũng có thể hiểu được cách cải thiện mối quan hệ với con, giữa cha – mẹ với nhau.
Làm sao để trẻ không bị lệch lạc giới tính?
Cha mẹ cần làm gương cho trẻ ngay trong từng hành vi thể hiện mối quan hệ giữa người vợ và người chồng – cả hai biết tôn trọng nhau trong lời lẽ và mọi cách cư xử. Vì trong quá trình lớn lên, một trong những cách học hỏi của trẻ là bắt chước người lớn nên người cha cần gần gũi con trai để giúp trẻ trở thành một người đàn ông có ý thức về vai trò trách nhiệm trong gia đình, đảm nhận những công việc nặng nhọc, đồng thời cho trẻ biết những giới hạn, các luật lệ trong gia đình và ngoài xã hội. Còn người mẹ nên can đảm tách ra khỏi con để trẻ lớn lên và tự lập, làm gương cho con gái trở thành một phụ nữ đảm đang, hiền dịu. Cha mẹ nên đồng hành để giúp con tránh khỏi những nguy cơ làm lệch giới tính bằng cách cho trẻ mặc quần áo theo giới tính, chơi các trò chơi hợp giới tính, kết thân với bạn cùng giới tính trước tuổi dậy thì và không hạ thấp giá trị giới tính của trẻ.



Hành vi thủ dâm ở trẻ nhỏ 
Thủ dâm ở trẻ em dưới 5 tuổi là một chủ đề mà cha mẹ lo lắng, đôi khi quyết định dẫn trẻ đến khám để xem đó có phải là bệnh lý không, với mong muốn giúp trẻ bỏ “thói quen xấu” này.
Sau đây là vài thông tin cơ bản để các bậc cha mẹ hiểu và nhìn vấn đề một cách khách quan hơn.
Thủ dâm là một trong những hành vi tự khám phá bản thân của trẻ nhỏ
Ở tuổi này, trẻ tự khám phá cơ thể và phát hiện ra rằng một số vùng trên cơ thể tạo những cảm giác khác nhau (như sự nhạy cảm ở da, hậu môn co thắt khi đi tiêu, cảm giác của bộ phận niệu và sinh dục trong khi tiểu tiện hoặc khi tắm rửa,…). Những thử nghiệm đầu tiên này ngẫu nhiên gây cảm giác vui thích, nhưng sau đó trẻ có khuynh hướng tìm kiếm hoặc tái tạo lại những cảm giác này bằng cách sờ và tò mò tự thăm dò những bộ phận này trên cơ thể trẻ. Thái độ đó hoàn toàn bình thường ở trẻ nhỏ khi trẻ chưa có khái niệm về sự ngượng ngùng hoặc những điều không nên làm. Vì thế trẻ, không ngần ngại sờ hoặc phô trương bộ phận sinh dục của trẻ trước mặt người khác (và hành vi này đôi khi làm cha mẹ ngại ngùng).
Khoảng 3 tuổi, trẻ cũng thường phát hiện có một giới tính khác với trẻ, rằng hai giới tính này khác nhau về bộ phận sinh dục. Tiếp theo đó, sự tò mò có thể dẫn dắt trẻ khám phá giới tính của trẻ và của các bạn trong khi chơi với nhau.
Cha mẹ nên ứng xử thế nào?
Không nên la rầy hoặc phạt trẻ, xem hành vi này là điều gì đó rất kinh khủng, đồi bại. Bởi vì việc kết án trẻ có thể làm trẻ gia tăng hành vi này, hoặc khiến trẻ có cảm giác phần thân thể này là dơ bẩn hoặc cấm kỵ. Đối với các bé trai, cha mẹ không được hù dọa theo kiểu “Nếu con tiếp tục sờ vào ‘quả ớt’ thì sẽ bị cắt đó” – điều này càng gây cho trẻ nhiều lo hãi và làm rối loạn sự phát triển của trẻ.
Đặc điểm của trẻ nhỏ là khi đã khám phá đủ, trẻ sẽ ngưng lại và chuyển sang khám phá lĩnh vực khác. Vì vậy, “sự khám phá giới tính” này không kéo dài quá lâu nên người lớn không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Thay vào đó, nhân lúc trẻ đang khám phá giới tính, cha mẹ có thể lồng ghép để dạy cho trẻ nhận biết cảm giác ngượng ngùng và thái độ tôn trọng người khác: “Thân thể của con là của con, con có quyền sờ mó. Tuy nhiên, nó chẳng liên quan đến người khác, vả lại khi con làm như vậy trước mặt họ sẽ làm họ khó chịu, vì thế con không nên làm trước mặt người khác”.
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Ngược lại, người lớn cũng phải tôn trọng cơ thể trẻ, tránh gây kích thích nơi trẻ. Ví dụ, một số bà mẹ có khuynh hướng âu yếm, thậm chí hôn vào bộ phận sinh dục của trẻ khi làm vệ sinh cho trẻ: loại âu yếm này tạo sự nhạy cảm rất lớn nơi vùng sinh dục của các em bé. Ngoài ra, ảnh hưởng của phim ảnh gợi dục cũng kích thích trẻ bắt chước nên cha mẹ hãy cẩn thận trong việc chọn lọc chương trình truyền hình cho trẻ xem.
Trẻ thủ dâm thường xuyên để chống lại sự lo hãi
Khi sờ bộ phận sinh dục, trẻ có cảm tưởng như được trấn an vì hành vi này mang lại cảm giác dễ chịu, trẻ cũng cảm thấy làm chủ được cơ thể mình. Chúng ta thường thấy trẻ thủ dâm hoặc cọ quậy trong giường bằng cách nằm áp bộ phận sinh dục lên vải trải giường và chà chà trong lúc thiu thiu ngủ như để làm dịu nỗi lo hãi trước khi vào bóng đêm.
Nếu trẻ quá lo hãi, sự thủ dâm đôi lúc trở nên cưỡng bức và tự phát như chứng máy cơ (tic)(*) mà trẻ không thể thoát ra được. Kèm theo tình trạng này, trẻ có thể mắc thêm rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, gặm móng tay.
(*) Chứng máy giật cơ thường hay gặp ở trẻ em. Tỷ lệ mắc bệnh khá cao trong tất cả các chứng của nhiêu tâm. Tic là sự co giật cơ không có mục đích, không phụ thuộc vào ý muốn. Nó có xu hướng lan rộng từ một nhóm cơ đến nhiều nhóm cơ khác.
Cha mẹ nên làm gì trước những biểu hiện này?
Cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tâm lý để hiểu nguồn gốc của sự lo hãi ở trẻ và tìm cách trấn an trẻ.
Hành vi thủ dâm của trẻ cũng có thể liên quan đến bối cảnh gia đình hoặc một tình huống nào đó đã làm trẻ nảy sinh những thắc mắc về tình dục (chẳng hạn do trẻ ngủ với bố mẹ nên đã chứng kiến cảnh thân mật của bố mẹ, hoặc khi bố vắng nhà thì trẻ nằm ngủ sát với mẹ trong tư thế kích thích). Đây cũng chính là lý do mà khi trẻ bắt đầu nhận thức về giới tính, cha mẹ nên tập cho trẻ ngủ riêng, có phòng riêng.
Nhìn chung, cha mẹ nên cảnh giác nếu hành vi thủ dâm nặng kèm theo sự thay đổi đáng kể về hành vi như: buồn, thu mình, hung bạo, quyến rũ quá mức với người lớn(**), sa sút học tập, có những cử chỉ hoặc phô trương hoặc bẽn lẽn quá mức.
(**) Trẻ có thể quyến rũ người lớn một cách vô thức lúc trẻ ở trong độ tuổi từ 3 – 7. Qua đó, trẻ trai gắn bó tình cảm với mẹ và trẻ gái gắn bó tình cảm với cha.
Tóm lại, thủ dâm là hành vi mà qua đó, trẻ tự sử dụng cơ thể để có những cảm giác vui thích. Hành vi này bình thường không kéo dài quá lâu và không làm xáo trộn đời sống xã hội của trẻ. Tuy nhiên, khi có những biểu hiện thủ dâm sự cưỡng bức thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ bị lo hãi trầm trọng. Vì thế, cha mẹ đừng ngần ngại đưa trẻ đến khám tâm lý khi trẻ có những biểu hiện bất thường.



Lạm dụng tình dục trẻ em 
Lạm dụng tình dục trẻ em là gì?
Đó là hành vi tình dục của một người đã trưởng thành đối với một trẻ vị thành niên hoặc một trẻ nhỏ. Những hành vi này không được pháp luật Việt Nam (lẫn pháp luật nhiều nước trên thế giới) cho phép.
Những hành vi sờ mó nào bị xem như lạm dụng tình dục?
• Sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ
• Làm cho trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của người khác
• Trò chơi kích dục (như cởi quần của trẻ)
• Giao hợp với trẻ qua bộ phận sinh dục, miệng, hậu môn
Những hành vi không sờ mó nào cũng bị xem như lạm dụng tình dục?
• Cố tình cho trẻ xem những hình ảnh, những cảnh đồi trụy
• Khuyến khích trẻ nhìn hoặc nghe những hành vi tình dục
• Cho trẻ thấy bộ phận sinh dục của người lớn
• Chụp ảnh trẻ trong tư thế khiêu dâm
• Người lớn nhìn trộm trẻ đang trần truồng, chẳng hạn khi trẻ tắm hoặc thay quần áo
• Lạm dụng tình dục qua cảm xúc hay lời nói (nói tục, nói đùa với bộ phận sinh dục của trẻ,…)
Cha mẹ nên chú ý với những người lớn có hành vi sau đây:
• Từ chối để trẻ tự thiết lập giới hạn, hoặc khi trẻ đã tỏ ra không thích nhưng vẫn sấn tới sờ soạng trẻ
• Nhấn mạnh hay gia tăng hành vi sờ mó, ôm hôn, bồng bế trẻ mặc dù trẻ không thích
• Quan tâm đến sự phát triển sinh lý của cơ thể trẻ
• Tìm cách ở một mình với trẻ
• Cho trẻ xem ảnh đồi trụy
• Sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ
• Có hành vi tình dục trước mặt trẻ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ đã bị lạm dụng tình dục
Dấu hiệu thể chất:
• Có những vết bầm, vết đỏ, hoặc chảy máu ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng
• Đau ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc miệng
• Dịch thoát ra từ vùng sinh dục
Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán là các dấu hiệu thể chất đó liên quan đến việc trẻ bị lạm dụng tình dục hay chỉ là triệu chứng bệnh. Sau đó, trẻ sẽ được xét nghiệm để xem có mắc phải bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục hay không.
Dấu hiệu tâm lý:
[image: 109]
• Gặp ác mộng, rối loạn giấc ngủ, sợ bóng tối
• Quá sợ một con “quái vật” nào đó
• Chán ăn, gặp rối loạn ăn uống hoặc nuốt thức ăn
• Thay đổi tính khí đột ngột: giận dữ, sợ hãi, thoái lui (như bị tiểu dầm trở lại dù đã hết tiểu dầm từ lâu),...
• Sợ hãi một số người hoặc một số nơi. Ví dụ: trẻ không muốn ở một mình với người vú nuôi, người bạn, một người thân, một trẻ hay người lớn khác; hoặc một trẻ vốn thích nói chuyện và vui vẻ, nay bỗng chốc trở nên im lặng và cố tránh xa người nào đó,…
• Đau bụng liên tục mà không rõ lý do
• Có hành vi tình dục với đồ chơi hoặc với trẻ khác, như giả vờ kích dục với búp bê hoặc nói về hành vi tình dục với trẻ khác
• Đặt tên mới cho phần kín của cơ thể
• Cảm thấy không thoải mái hoặc tránh thổ lộ với cha mẹ về điều “bí mật” mà trẻ đã trải qua với một người lớn
• Vẽ hình gây cảm giác sờ sợ hoặc sử dụng nhiều màu đen, đỏ
• Bỗng nhiên có nhiều tiền
Dĩ nhiên, việc xuất hiện bất kỳ một trong các dấu hiệu trên không nhất thiết là do trẻ bị lạm dụng tình dục. Nhưng nếu cha mẹ thấy các dấu hiệu đó thì tốt nhất nên tìm hiểu xem bé có bị lạm dụng không. Mặt khác, người lớn cần hết sức tế nhị khi trao đổi để trẻ không cảm thấy bị xúc phạm và cũng để giúp trẻ có can đảm nói lên sự thật, đặc biệt khi người lạm dụng là một người thân cận và đã hăm dọa trẻ.
Nhìn chung, người Việt Nam quan niệm rằng giáo dục giới tính là “vẽ đường cho hươu chạy” nên người lớn thường tránh né nó trong khi giao tiếp, giáo dục trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong cuộc sống trẻ vẫn nghe được những lời nói tục, vẫn có thể quan sát hành vi tình dục khi được ngủ chung giường với cha mẹ, khi được cha mẹ vô tình cho xem các phim có cảnh quan hệ tình dục (dẫu chỉ là cảnh phớt qua hay cảnh hôn nhau),… Vì lẽ đó, trẻ sẽ có những thắc mắc về vấn đề giới tính, tình dục và cần nhận được sự giải thích thỏa đáng, đúng đắn và đúng khoa học từ người lớn.
Vậy thì đã đến lúc chúng ta cần ý thức về tầm quan trọng của giáo dục giới tính để giúp trẻ xây dựng những giá trị bản thân, biết cách giữ mình, biết quý trọng bản thân. Chỉ khi đạt được những nhận thức và hành vi đúng, cộng với việc gia đình làm tấm gương trong nếp sống lành mạnh, trong sáng để trẻ em có thể noi gương bắt chước thì trẻ mới có được sự tôn trọng, đồng thời biết cách sống cho mình và cho người khác.



BẠO HÀNH TRẺ EM
Hiện nay, với sự phát triển kinh tế xã hội, với những phương tiện truyền thông hiện đại, từ khi còn nhỏ trẻ em đã có khá nhiều cơ hội tiếp xúc với những hình ảnh bạo lực và kích dục. Điều này vô tình khiến các em dễ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành. Nếu gia đình và xã hội không đầu tư vào việc giáo dục trẻ em một cách phù hợp thì trẻ sẽ dễ trở thành nạn nhân từ khi còn bé, và mai này khi các em lớn lên, xã hội sẽ có nhiều người lớn trở thành những tội phạm bạo hành.



Thế nào là bạo hành trẻ em? 
Theo Liên Hiệp Quốc thì bạo hành trẻ em là “mọi hình thức bạo hành về thể chất và tinh thần, bỏ rơi, chểnh mảng trong chăm sóc, bạc đãi, khai thác, bao gồm cả lạm dụng tình dục theo điều 19 của công ước quốc tế về quyền của trẻ em”.
Trẻ bị bạo hành dưới những hình thức nào?
• Bạo hành thể chất: là những hành vi bạo lực làm tổn hại thân thể trẻ bằng cách đánh đập, gây phỏng hoặc ngộ độc,... Kết quả của bạo lực thể chất được nhìn thấy trên cơ thể của trẻ. Đối với nhiều cha mẹ và thầy cô, hành vi này là bình thường vì nó giúp họ sửa dạy trẻ, uốn nắn trẻ tuân theo kỷ luật. Song trên thực tế, những người lớn có hành vi bạo lực với trẻ em thường là những người chưa trưởng thành về nhân cách, đã từng bị bạo hành trong tuổi thơ, tâm lý yếu đuối, thậm chí là những người lạm dụng rượu hay chất kích thích.
• Bị bỏ mặc: trẻ thiếu sự chăm sóc về ăn uống, vệ sinh, che chở và trông nom. Hiện nay, với những lo toan về tài chính, nhiều cha mẹ bận bịu với công việc nên thường thuê hẳn một người giúp chăm sóc trẻ tại nhà, hoặc gửi trẻ tại bất cứ nơi nào nhận giữ trẻ mà cha mẹ thấy tiện lợi. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng hoạt động đúng pháp luật, không phải người giữ trẻ nào cũng có được kiến thức đúng đắn lẫn sự tinh tế trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Và nếu những người giữ trẻ có một tuổi thơ được giáo dục bằng răn đe, chửi mắng, roi vọt,… thì việc họ lại sử dụng những hành vi đó để dạy bảo trẻ là chuyện thường xảy ra.
• Bạo hành tâm lý: bao gồm những hành vi xúc phạm, thử thách, loại bỏ, từ chối tình cảm, đòi hỏi quá mức so với tuổi phát triển của trẻ (như áp lực học tập hay ăn uống). Để cha mẹ dễ hình dung hơn, sau đây là ba ví dụ cụ thể về hành vi bạo hành tâm lý trẻ:
+ Một bé 6 tháng tuổi khóc đòi bú, vài phút sau thì mẹ mới đến và bảo trẻ phải ngưng khóc để chuyển sang cười và làm một số biểu hiện “dễ thương” với mẹ thì mẹ mới cho bé bú.
+ Một trẻ mới 5 tuổi bị bắt đọc những cuốn sách quá dày và quá nhiều chữ, phải làm toán trong khi ngôn ngữ của trẻ chưa phát triển tốt.
+ Một trẻ bị ép ăn những món trẻ không thích nên ói ra, và bị bắt buộc ăn lại chất ói.
Các hành vi ép buộc trẻ của người lớn ở ba ví dụ trên đều có thể bị xem như bạo hành tâm lý.
• Lạm dụng tình dục: bao gồm các hành vi loạn luân, hiếp dâm, xâm hại tình dục, sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm hoặc phim ảnh đồi trụy. Theo thống kê, những đối tượng có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em phần lớn là những người thân quen với trẻ. Sự lạm dụng tình dục thường gây ra những hậu quả trầm trọng về thể chất (chấn thương, có thai, bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục) lẫn hậu quả tâm lý (trẻ bị lạm dụng có thể tìm đến việc tự tử, hoặc mắc phải trầm cảm, bị rối loạn tâm thần nặng).
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bạo hành
Cha mẹ, thầy cô, các nhân viên y tế có thể dựa vào những dấu hiệu sau để đặt nghi vấn về việc trẻ bị bạo hành:
Dấu hiệu thể chất
• Cơ thể có những vết bầm tím, vết nhéo, vết cắn, vết phỏng, vết hói đầu (có thể do bị bứt tóc)
• Gãy xương
• Nhiều vết thương ngoài da (nhất là các vết thương hở)
Dấu hiệu tâm lý và hành vi
• Chậm nói, chậm vận động
• Trẻ gặp khó khăn trong việc học, thậm chí sa sút
• Trẻ có dấu hiệu bị trầm cảm (u buồn, cách ly, hung hăng, giảm sinh hoạt, lo âu, dễ bị khiêu khích). Xin lưu ý là hội chứng trầm cảm ở trẻ em thường khó được nhận biết, một phần vì người lớn có xu hướng đánh đồng những biểu hiện trầm cảm thành những dấu hiệu thay đổi tâm lý khi trẻ ở vào tuổi phát triển, cho rằng những biểu hiện đó là bình thường và khi trẻ trưởng thành thì sẽ tự hết.
• Trốn học
• Bỏ nhà đi và không muốn về nhà
• Từ chối tâm sự
• Tiểu dầm (trẻ bị tiểu dầm lại sau khi đã hết tiểu dầm hoặc tiếp tục tiểu dầm từ nhỏ), có trẻ còn đại tiện ra quần
• Rối loạn giấc ngủ
• Rối loạn ăn uống (chán ăn tâm lý, háu ăn, ăn bậy)
Dấu hiệu cho thấy trẻ bị lạm dụng tình dục
• Thủ dâm cưỡng bức và không thích hợp với độ tuổi
• Đòi hỏi những hành vi tình dục không phù hợp với lứa tuổi
• Trò chơi tình dục với bạn bè
• Đôi khi toan hiếp dâm trẻ khác
• Khuất phục uy quyền của người lớn
• Khi chơi búp bê, vẽ tranh,… trẻ tự biến mình thành nhân vật lạm dụng tình dục
• Thay đổi ngoại hình (chểnh mảng trong cách ăn mặc và vệ sinh)
• Có vết thương ở bộ phận sinh dục, nhiễm trùng sinh dục tái phát
• Khóa cửa kín khi đi ngủ
• Có thai
Người lớn nên làm gì khi phát hiện trẻ bị bạo hành?
• Lắng nghe trẻ tâm sự
• Tin tưởng điều trẻ nói
• Cho trẻ hiểu rằng những điều trẻ nói rất quan trọng
• Trấn an trẻ và cho trẻ biết trẻ không có tội
• Giải thích cho trẻ biết là người lớn sẽ bảo vệ trẻ theo luật pháp và giúp trẻ sống trong môi trường an toàn
• Không chửi mắng hay xa lánh, làm tăng thêm sang chấn tâm lý cho trẻ
• Tôn trọng ý kiến của trẻ nếu trẻ không muốn tố giác tên người lạm dụng
Làm thế nào để phòng ngừa bạo hành ở trẻ em?
Bạo hành ở trẻ em tùy thuộc nhiều yếu tố liên quan đến gia đình và cộng đồng.
Những yếu tố nguy cơ:
Yếu tố gia đình
• Cha mẹ thiếu hiểu biết về nhu cầu và phát triển của trẻ, thiếu kỹ năng làm cha mẹ
• Cha mẹ có tiền sử bị bạo hành trong gia đình
• Cha mẹ nghiện rượu hay dùng ma túy
• Cha mẹ bị stress hay chịu nhiều đau khổ, mắc chứng trầm cảm hoặc các rối loạn tâm thần khác
• Gia đình sống tách rời xã hội
• Gia đình gặp khó khăn tài chánh, thiếu giáo dục
• Gia đình tan vỡ, bạo hành giữa vợ chồng
• Mối quan hệ không tốt giữa cha mẹ và con cái
Yếu tố cộng đồng
Cộng đồng bạo hành.
Những yếu tố bảo vệ:
Yếu tố gia đình
• Kỹ năng dưỡng dục của cha mẹ tốt
• Mối quan hệ gia đình tốt đẹp
• Cha mẹ có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định
Yếu tố cộng đồng
Cộng đồng hỗ trợ cho cha mẹ và ngăn ngừa nguy cơ bạo hành đối với trẻ nhỏ.
Kết luận
Hiện nay, với sự phát triển kinh tế xã hội, với những phương tiện truyền thông hiện đại, từ khi còn nhỏ trẻ em đã có khá nhiều cơ hội tiếp xúc với những hình ảnh bạo lực và kích dục. Điều này vô tình khiến các em dễ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành. Nếu gia đình và xã hội không đầu tư vào việc giáo dục trẻ em một cách phù hợp thì trẻ sẽ dễ trở thành nạn nhân từ khi còn bé, và mai này khi các em lớn lên, xã hội sẽ có nhiều người lớn trở thành những tội phạm bạo hành.
Trên thực tế, dẫu luật pháp có đưa ra những mức hình phạt cho phạm nhân, nhưng ẩn sau bên dưới các hành vi phạm pháp luôn là quá khứ bi thương của người phạm tội, bởi có thể họ từng là những nạn nhân của nạn bạo hành. Vì vậy, bên cạnh những biện pháp xử lý bằng pháp luật, các phạm nhân này còn cần được tư vấn về tâm lý để sau khi mãn hạn tù, họ sẽ không tái phạm nữa.



DẠY TRẺ TỰ LẬP
Là cha mẹ, hẳn ai cũng mong con mình sau này lớn lên sẽ nên người, thành công, độc lập trong cuộc sống. Song, vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam là sự chăm bẵm con quá mức của cha mẹ ngay từ khi còn bé đã khiến trẻ mất đi ý chí tự lập, yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng cố gắng của mỗi người. Trong khi đó, nếu được rèn luyện đúng ngay từ khi còn nhỏ, trẻ hoàn toàn có thể trui rèn thói quen tự lập, tạo nền tảng ý chí cho việc học tập, lao động về sau.



Tập trẻ nhỏ đi vệ sinh 
Một số cha mẹ gặp khó khăn trong vấn đề tập cho trẻ nhỏ tự đi vệ sinh. Đây không phải là công việc khó khăn, trẻ sẽ làm được nếu được chuẩn bị sẵn sàng về thể chất và tình cảm. Nếu có được hai nền tảng này thì việc tập đi vệ sinh chỉ là còn phụ thuộc vào thời gian rèn luyện thôi.
Làm sao biết được liệu trẻ đã sẵn sàng để tự đi vệ sinh hay chưa?
Trẻ sẽ sẵn sàng tự đi vệ sinh khi đạt được một số kỹ năng thể chất, trí tuệ và ngôn ngữ. Vậy nên hiếm có trẻ nào dưới 2 tuổi tự đi tiểu. Thời gian thuận lợi để tập cho trẻ ngồi bô là giữa 2 và 3 tuổi. Dưới đây là những dấu hiệu cho biết trẻ sẵn sàng:
• Trẻ đã nhận diện và phân biệt được những bộ phận của cơ thể, nhất là bộ phận tiểu tiện và đại tiện.
• Trẻ nói khá tốt và có thể biểu đạt một cách đơn giản điều trẻ cần.
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• Trẻ biết lúc nào cần tiểu tiêu, biết yêu cầu thay tã, biết nhắc người lớn cho đi tiểu.
• Trẻ thích bắt chước cha mẹ, anh chị, bạn bè.
• Trẻ chịu hợp tác và muốn làm vui lòng cha mẹ.
• Trẻ hiểu điều cha mẹ mong chờ ở trẻ.
• Trẻ đồng ý bỏ tã để ngồi bô.
Hai điểm cuối rất quan trọng. Nếu trẻ sẵn sàng và muốn hợp tác, việc tự đi vệ sinh sẽ trở nên rất đơn giản.
Làm thế nào để tập cho trẻ ngồi bô?
• Cha mẹ ở nhà, cô giáo ở nhà trẻ nên thống nhất dùng chung từ ngữ để nói về việc đi vệ sinh.
• Để trẻ tự chọn loại bô và cho trẻ thời gian làm quen với bô.
• Đề nghị trẻ ngồi bô vào một số thời điểm xác định (lưu ý là đề nghị chứ đừng bắt buộc trẻ). Tập cho trẻ ngồi không quá 5 phút. Cha mẹ có thể đọc hoặc kể một câu chuyện cho trẻ nghe trong 5 phút ngồi bô.
• Nếu sau 2 tuần tập luyện mà trẻ chưa chịu tiểu tiêu trong bô thì người lớn nên dẹp bô, chờ 2 - 3 tháng sau hãy thử lại. Cha mẹ cũng có thể cho trẻ ngồi trên cầu tiêu có kích thước phù hợp chứ không nhất thiết phải cho trẻ ngồi bô, vì trẻ nhỏ vốn thích bắt chước người lớn nên sẽ có trẻ chịu ngồi cầu cho giống cha mẹ chứ không chịu ngồi bô.
• Nếu trẻ chịu tự tiêu tiểu thì người lớn nên ngợi khen trẻ. Nếu duy trì được việc ngồi bô tiêu tiểu trong một thời giản đủ dài thì có thể bỏ tã và cho trẻ mặc quần lót.
• Tránh trêu chọc, phê phán, trừng phạt khi trẻ chưa tự ngồi bô được. Thay vào đó, trẻ cần được động viên, nâng đỡ và được biết về cảm giác hãnh diện nếu trẻ chứng minh được mình đã lớn, đã có thể tự làm được một số việc (như tự ngồi bô tiêu tiểu).
Kỹ năng tự đi tiêu tiểu là một phần quan trọng của cuộc sống tự lập. Cha mẹ cần giúp trẻ phát huy tính tự lập bắt đầu từ khoảng 2 - 3 tuổi, chứ không nên để trẻ lệ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ lâu dài. Việc duy trì sự lệ thuộc này đồng nghĩa với việc cha mẹ đã vô tình ngăn cản sự trưởng thành của trẻ, và điều này gây ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành nhân cách nơi trẻ.
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Giúp trẻ tự mặc quần áo 
Ởcon người, biết cách cởi quần áo là việc thường xảy ra sớm hơn so với thời điểm học được kỹ năng tự mặc quần áo. Trên thực tế, cha mẹ thường phải hỗ trợ trẻ trong việc rèn luyện kỹ năng mặc quần áo và lắm lúc thấy phiền lòng, thậm chí thầm trách cứ rằng cớ sao trẻ cởi đồ thì giỏi vậy mà học mặc đồ lại tốn nhiều “công phu”, rằng tại sao mấy đứa nhóc cứ thích cởi truồng chạy nhông nhông như vậy.
Thật ra, đây là một quá trình tự nhiên và với một trẻ phát triển bình thường thì sẽ cần một khoảng thời gian (khoảng vài tháng) giãn cách trong việc học hỏi hai kỹ năng cởi – mặc quần áo. Tùy mỗi trẻ mà thời điểm đạt được các kỹ năng này có sự xê xích nhau, nhưng dù sớm hay muộn thì quy trình học hỏi vẫn bao gồm những bước sau:
Năm đầu tiên
• Trước 10 tháng tuổi: Có thể tập làm quen với quy trình cởi quần áo. Giúp trẻ kéo chân ra khỏi quần hoặc kéo cánh tay ra khỏi ống tay áo.
• Trẻ từ 10 - 12 tháng tuổi: Trẻ hợp tác bằng cách đưa cánh tay vào ống tay áo, xỏ chân vào ống quần. Trẻ cũng có thể nâng bàn chân lên khi người lớn đưa giày đến gần.
• Trẻ 12 tháng: Có thể cởi giày nếu người lớn đã tháo lỏng dây giày.
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Năm thứ hai
• Trẻ 13 tháng tuổi: Cứng cổ lại khi áo được kéo qua đầu.
• Trẻ 16 tháng tuổi: Có thể tự cởi mũ và cởi vớ.
• Trẻ 18 tháng tuổi: Có thể tự đội mũ, mở khóa kéo và mở nút áo.
• Trẻ 18 - 24 tháng tuổi: Có thể cởi quần áo mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Đây là lúc bạn báo cho trẻ biết là phải chuẩn bị ra khỏi nhà rồi quay lưng về phía trẻ (xem như một tín hiệu cho việc thay quần áo), khi quay lại thì trẻ đã trần truồng.
• Trẻ 24 tháng tuổi: Trẻ có thể tập mở những chiếc nút lớn, biết mang giày mà chỉ cần một ít trợ giúp, hoặc cởi quần dài mà không cần người lớn giúp. Vài tháng sau, bạn có thể bắt đầu hướng dẫn trẻ mặc quần vào. Đây là thời điểm bạn có thể bắt đầu dạy trẻ làm vệ sinh cá nhân.
Năm thứ ba
• Từ 26 - 30 tháng tuổi: Trẻ đã biết cởi nhiều loại quần áo, giày, mũ mà chỉ cần một ít sự trợ giúp.
• Từ 30 tháng tuổi: Trẻ có thể treo quần áo lên móc khi bạn yêu cầu.
• Từ 30 - 36 tháng: Tháo những nút áo lớn và đã biết tự mặc quần áo. Nhưng đôi khi trẻ vẫn cần đến sự trợ giúp để phân biệt mặt trước, mặt sau của trang phục, cũng như trong việc cài dây nịt.
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Trẻ lớn hơn 3 tuổi
Trẻ bắt đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học được trước đây. Trẻ 4 tuổi có thể gài những nút nhỏ và bắt đầu học buộc dây giày. Khoảng 6 tuổi, trẻ đã tự buộc được dây giày. Trước 6 tuổi, nên cho trẻ mang giày có khóa dán để trẻ có thể dễ dàng tự mang.
Cha mẹ có thể giúp trẻ như thế nào?
Từ những tháng đầu đời, mặc quần áo cho trẻ là công việc hàng ngày mà cha mẹ phải làm. Trong khi thực hiện công việc này, bạn có thể mô tả cho trẻ nghe những gì đang diễn ra. Những câu ngắn như “Nhấc bàn chân giúp mẹ”, “Mẹ xỏ áo qua đầu này” và “Cánh tay con đâu?” có thể có ích nếu bạn nói mỗi lần mặc quần áo cho trẻ.
Mở rộng vốn từ vựng cho trẻ và biến thời gian mặc quần áo thành thời gian học hỏi bằng cách gọi tên những loại quần áo khác nhau. Trong khi mặc quần áo cho trẻ, luôn luôn cho trẻ cơ hội giúp đỡ bạn, nhất là khi trẻ được 10 tháng tuổi trở đi. Chẳng hạn, khi mặc áo cho trẻ bạn có thể dừng lại một lát, chờ trẻ tự cho tay vào ống tay áo, sau đó thì khen ngợi.
Sau 14 tháng tuổi, việc gọi tên các loại quần áo trở nên quan trọng vì đây cũng là lúc trẻ học từ mới. Hãy thôi thúc thói quen bắt chước tự nhiên của trẻ bằng cách giúp trẻ mặc đồ một bên và để cho trẻ tự mặc bên còn lại.
Ở tuổi này, trẻ đã hiểu rằng giày là để mang vào bàn chân nhưng khả năng phối hợp các cơ bắp chưa cho phép tự mang giày. Bạn có thể giúp trẻ nếu cần. Dĩ nhiên không có bậc cha mẹ nào muốn con mình bỏ cuộc, nhưng bạn cũng không nên cho trẻ biết là chỉ có bạn mới có thể làm được việc này.
Phát triển một số trình tự mặc quần áo thú vị để khích lệ tinh thần hợp tác và tham gia của trẻ. Bạn có thể đặt ra một bài hát, chơi trò “ú à” khi áo chui qua đầu. Chính điều này giúp cho việc mặc quần áo của trẻ diễn ra nhanh hơn.
Chọn quần áo như thế nào?
Con của bạn sẽ lớn lên rất nhanh nên quần áo thường bị chật trước khi vải bị cũ. Vì vậy bạn phải dự tính trước để vừa có được những bộ quần áo phù hợp với nhu cầu của trẻ vừa đảm bảo khả năng tài chính của mình. Bạn hãy tìm những trang phục đơn giản, bền và dễ giặt (nếu bạn mua quần áo quá lớn cho trẻ, chúng sẽ sờn hoặc phai màu vào thời điểm mà trẻ mặc vừa).
Bạn nên tìm những quần áo có những nút lớn, khóa dán (nếu là khóa kéo thì bản dây kéo nên lớn, trơn và dễ kéo), có lỗ xỏ cánh tay lớn, ống tay rộng hoặc có cổ áo rộng, chất vải co giãn,… để trẻ sử dụng dễ dàng. Với trẻ nhỏ, quần dài, quần ngắn, áo đầm có dây thun ở hông sẽ dễ mặc hơn là loại có dây kéo hoặc khóa bấm. Loại vớ ống chùng, đàn hồi và không có ranh giới gót cũng là trang phục mà các bé dễ mang vào và cởi ra hơn là vớ ni-lông.
Kết luận
Học mặc quần áo là một phần quan trọng trong quá trình lớn lên và phát triển tính tự lập, lòng tự trọng của trẻ. Cha mẹ hãy năng khích lệ trẻ khám phá và chuyển sang luyện những kỹ năng mới, bất kể trẻ đang ở độ tuổi nào. Phải bảo đảm cho trẻ luôn có cơ hội hợp tác với bạn khi mặc quần áo – cho trẻ tham gia ngay từ đầu, như vậy sẽ dễ giúp trẻ trở nên độc lập hơn.
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Giúp trẻ giải quyết các vấn đề khó khăn 
Trên thực tế, ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã phải đối mặt với vấn đề sinh tồn, học hỏi, phát triển,… hệt như người lớn.
Lấy ví dụ, việc sinh nở chính là vấn đề đầu đời mà các bé phải vượt qua để “góp tiếng khóc” trên thế gian này. Tiếp theo đó là học cách thích nghi, làm quen với một thế giới hoàn toàn mới (so với thế giới trong bụng mẹ) gồm biết bao hình ảnh, âm thanh và cảm giác đầy lạ lẫm. Hãy quan sát một đứa trẻ bị đói bạn sẽ nhận ra được điều này. Trẻ sẽ tự động quay đầu về phía vú mẹ hoặc bình sữa – tức trẻ đang muốn giải quyết một vấn đề rất bản năng, đó là ăn uống.
Như vậy, thời thơ ấu của trẻ nhỏ luôn đầy ắp những vấn đề mà vô tình, người lớn chúng ta đã không thấy được, hoặc nếu thấy được thì lại xem nhẹ chúng. Tuy nhiên, mỗi tình huống này đem lại những cơ hội quan trọng cho quá trình học hỏi của trẻ và khi vượt qua một thử thách tức là trẻ đã đạt được một mốc phát triển. Để làm được điều này, trẻ cần đến sự hỗ trợ của cha mẹ.
Cha mẹ giúp con học giải quyết vấn đề như thế nào?
Trẻ nhỏ cần học cách giải quyết những vấn đề mà bản thân trẻ gặp phải. Bạn cần hỗ trợ trẻ nhưng chỉ khi nào thật sự cần thiết mà thôi. Và khi trẻ cần đến bạn, hãy lưu ý các tiêu chí giúp đỡ sau:
Quan sát. Điều gì làm cho trẻ cảm thấy hứng thú? Trẻ gặp phải vấn đề gì? Trẻ giải quyết những vấn đề đó như thế nào?
Một số trẻ sẽ rất cố gắng trong khi có những trẻ dễ nản lòng. Hiểu được tài xoay xở của trẻ như thế nào và trẻ kiểm soát căng thẳng được bao nhiêu sẽ giúp bạn biết được khi nào sự giúp đỡ của bạn thật sự được cần đến.
Chờ đợi. Để giải quyết bất kỳ vấn đề nào cũng cần phải có thời gian. Trước tiên, trẻ phải nhận diện được vấn đề, và nếu bạn làm tất cả mọi việc cho trẻ, trẻ sẽ không còn cơ hội để học cách giải quyết. Tiếp theo, bạn cần phải cho trẻ có đủ thời gian để nghĩ ra giải pháp cho vấn đề. Đôi khi việc tìm kiếm giải pháp sẽ dựa trên những trải nghiệm có trước và đôi khi nó chỉ đơn giản chỉ là phép thử. Cuối cùng, trẻ cần có cơ hội để thực hiện giải pháp và chờ xem vấn đề có được giải quyết không.
Giúp đỡ khi cần thiết. Bạn phải biết khi nào trẻ cần sự giúp đỡ nhất. Hãy sẵn sàng giúp đỡ và khích lệ trẻ. Bằng cách này, bạn cũng dạy trẻ tin cậy vào bạn. Con của bạn sẽ tự tin thử làm những điều mới lạ nếu trẻ biết có người nào đó sẵn sàng giúp đỡ khi công việc quá sức của trẻ.
Phải linh hoạt. Các bậc làm cha mẹ luôn mong con của mình có thể áp dụng những kỹ năng đã học được. Nhưng trẻ con cũng giống như những người lớn, các bé cũng có lúc vui lúc buồn. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên nếu có lúc trẻ không chịu làm một việc gì đó mà trẻ đã biết cách làm. Quan trọng là vào những lúc bình thường, trẻ đã biết cách và biết làm theo đúng chỉ dẫn thì không có việc gì phải lo lắng cả.
Khích lệ trẻ cố gắng trong mọi tình huống. Cho trẻ biết rằng bạn hài lòng như thế nào khi thấy trẻ làm tốt những việc được giao. Trẻ con thật sự cảm kích khi được người lớn cười động viện, hoặc được ôm ấp mỗi khi các bé làm tốt một việc gì đó.
Tạo ra những tình huống để trẻ học hỏi, phát triển kỹ năng. Khi con của bạn lớn lên, bạn nên thay đổi mỗi tình huống để chúng trở nên khó hơn, thách thức hơn đối với trẻ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt một đồ chơi ở vị trí hơi xa hơn vị trí thông thường một chút hoặc giảm bớt sự hỗ trợ lại. Như vậy, trẻ sẽ nhận ra rằng mình phải cố gắng nhiều hơn một chút bởi vì bạn đang trông đợi nhiều hơn vào trẻ.
Tham gia vào trò chơi. Đôi khi để cho trẻ làm chủ tốc độ trò chơi cũng tốt. Chia sẻ những sự việc mà cả bạn và trẻ đều thích thú để cho trẻ biết rằng bạn thật sự tôn trọng những điều mà trẻ thích.
Cho trẻ biết bạn giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu một chiếc giày ở quá xa, bạn hãy nói với trẻ về vấn đề này, sau đó cùng nhau tìm giải pháp. Bạn có thể nói với trẻ: “Ồ, chiếc giày ở quá xa. Chúng ta có thể lấy nó bằng cách nào?”, rồi chờ xem liệu bé cưng có nghĩ ra cách nào để lấy giày không. Nếu trẻ không nghĩ ra, cả bạn và trẻ hãy cùng nhau đi tìm một chiếc que để lấy chiếc giày – vậy là trẻ đã học bằng cách lắng nghe những gì bạn nói và quan sát những gì bạn làm.
Đảm bảo an toàn cho nơi chơi đùa. Hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để quan sát không gian, căn phòng mà trẻ chơi. Nếu cần, bạn có thể bắt chước trẻ, quỳ xuống và bò khắp phòng. Qua đó, bạn mới nhận ra được những điều nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình khám phá, tìm tòi của trẻ. Sắp xếp phòng sao cho giảm thiểu tối đa rủi ro cho trẻ.
Thực hành là quan trọng. Trẻ thường làm những việc lặp đi lặp lại để thực tập cho đến khi thỏa mãn rằng mình đã thật sự hiểu rằng một vật nào đó hoạt động như thế nào. Điều này tạo cơ sở cho những kỹ năng khác của trẻ. Và việc làm gián đoạn quá trình thực tập của trẻ nhiều lần có thể làm cho trẻ nản chí.
Thương yêu trẻ một cách cởi mở và chân thành. Con của bạn là báu vật vô giá. Vì vậy, bạn đừng ngại biểu lộ tình cảm mình dành cho con.
Tóm tắt
Phải kiềm chế, chấp nhận chỉ quan sát cách trẻ đối mặt với thử thách và tìm kiếm giải pháp không phải là điều dễ dàng. Vì thế, cha mẹ cần tự nhắc nhở rằng khi được đối mặt với khó khăn, tự mình tìm cách vượt qua là những cơ hội tuyệt vời để trẻ học tập, và những kiến thức mà trẻ thu thập được khi còn bé sẽ rất có ích cho cuộc sống tương lai.
Để con đối mặt với những thử thách này, hỗ trợ con vượt qua thử thách khi cần thiết, tức là bạn đã dạy con một kỹ năng quan trọng. Bạn đã chuẩn bị những kỹ năng cơ bản cho trẻ ứng phó với tương lai. Khích lệ trẻ tự giải quyết những vấn đề nhỏ thì khi gặp những vấn đề lớn, trẻ sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn.



Sẵn sàng tự ăn 
Hiện nay, đa số các gia đình Việt Nam có từ 1 - 2 con nên trẻ thường được chăm bẵm quá mức. Đặc biệt, trong việc ăn uống, cha mẹ thường phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục, thậm chí ép con ăn cho thật nhiều, khiến trẻ sợ ăn. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trẻ có thể sẵn sàng tự ăn vào thời điểm nào và làm thế nào để trẻ chấp nhận tự ăn.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Sự hình thành những kỹ năng cũng giống như việc xây nhà – những kỹ năng mới bao giờ cũng phải dựa trên những kỹ năng cũ. Trẻ cần làm chủ những kỹ năng cơ bản trước khi học những kỹ năng mới. Bằng cách nhận ra trẻ đã đạt được những kỹ năng nào và có thể phát triển thêm kỹ năng mới nào dựa trên kỹ năng cũ, cha mẹ có thể tạo cho trẻ những thử thách thích hợp ở thời điểm thích hợp, để trẻ đối mặt với thử thách và đạt được những kỹ năng mới.
Làm sao biết trẻ đã sẵn sàng tự ăn?
Thái độ của trẻ về bữa ăn cho biết liệu trẻ đã sẵn sàng tự ăn chưa. Khi trẻ trở nên hứng thú với giờ ăn và muốn tham gia bữa ăn, các bé sẽ có những biểu hiện sau:
• Thích chơi với thức ăn
• Cúi về phía trước, há miệng để biểu lộ rằng trẻ muốn ăn miếng kế tiếp
• Có vẻ thích một số thức ăn này hơn một số thức ăn khác
• Với tay lấy thức ăn, muỗng hoặc chén, cố đưa đồ dùng ăn uống vào miệng
Với những trẻ bị đa khuyết tật, không thể với người về phía trước hoặc với tới thức ăn, các bé vẫn có cách biểu lộ thái độ muốn hay không muốn tham gia bữa ăn. Chẳng hạn như quay đầu, thay đổi nét mặt. Bạn sẽ dễ cho trẻ ăn những món mà trẻ thích hơn là những món khác.
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Cha mẹ giúp trẻ học tự ăn như thế nào?
Trước tiên ta cần xem xét các giai đoạn tự ăn của trẻ. Sau đây là những bước mà trẻ thường trải qua khi học cách tự ăn:
• Học cầm bình sữa là bước đầu tiên. Trẻ thường cầm được bình vào khoảng 5 - 6 tháng tuổi. Để có thể tự dùng bình sữa, con của bạn phải đưa hai bàn tay lại gần nhau, đặt ở giữa cơ thể, sau đó bạn có thể đưa bình sữa vào giữa hai tay để trẻ tự giác nắm bình. Để cho dễ dàng hơn, bạn có thể giúp trẻ điều chỉnh tư thế, sao cho hơi nghiêng sang một bên rồi mới đưa bình sữa vào giữa hai bàn tay trẻ.
• Cho trẻ dùng ngón tay cầm thức ăn là bước tiếp theo. Trẻ thường đưa mọi thứ vào miệng khi khám phá thế giới xung quanh. Đến 9 tháng tuổi, trẻ có thể cầm bánh và tự ăn. Nếu nhận thấy trẻ không còn khuynh hướng cắn vào vật dụng ăn uống nữa thì đã đến lúc bạn cho trẻ dùng ngón tay cầm thức ăn rồi đấy.
Lúc này, trẻ có thể tìm tòi bằng cách đưa những ngón tay vào miệng. Nhúng các ngón tay vào món súp khoai lang nghiền cũng là một trải nghiệm thú vị. Khi trẻ sẵn sàng cầm thức ăn, một mẩu bánh mì mềm sẽ dễ ăn hơn là bánh bích quy giòn. Và cha mẹ nên tránh cho trẻ dùng những thức ăn dễ gây nghẹn, chẳng hạn như nho, bắp rang hoặc những khoanh xúc xích nóng.
• Cho trẻ ăn bằng muỗng là bước kế tiếp. Lúc đầu trẻ dùng muỗng như đồ chơi, và với hầu hết trẻ nhỏ, việc cha mẹ phát hiện ra trẻ đã biết dùng muỗng đưa đồ ăn vào miệng là rất tình cờ. Nhìn chung, khi đến 2 tuổi, đa số trẻ đã dùng muỗng khá tốt.
• Để dùng muỗng một cách hiệu quả, trẻ phải ngồi vững. Dựa vào bàn có thể dễ hơn đối với trẻ. Để trẻ ngồi vững hơn, bạn hãy giữ khuỷu tay của trẻ và hướng nhẹ cánh tay và bàn tay của trẻ ra ngoài. Để trẻ nắm tay bạn trong khi bạn đưa muỗng vào miệng cũng giúp trẻ ngồi vững hơn. Và cuối cùng, trẻ có thể cầm muỗng trong khi bạn cầm tay, hướng dẫn trẻ đưa muỗng vào miệng.
Lưu ý: Chỉ giúp khi trẻ cần, và cần giảm dần sự trợ giúp này khi trẻ đã học được kỹ năng mới.
Nên dùng những loại dụng cụ ăn nào?
• Muỗng: Lúc đầu, những chiếc muỗng có tay cầm ngắn, cong sẽ dễ sử dụng hơn đối với trẻ. Cũng nên quan sát độ sâu của miệng muỗng – lấy thức ăn ra khỏi muỗng có miệng nông thì dễ dàng hơn, nhưng muỗng có miệng sâu thì dễ giữ thức ăn trong muỗng trước khi đưa vào miệng của trẻ. Điều cốt yếu là cha mẹ cần theo dõi mức độ thành thục các kỹ năng của con mình để biết là nên chọn loại muỗng nào cho con.
• Đĩa: Đĩa có thành bên cao thì dễ dùng hơn, bởi vì trẻ có thể dựa vào thành đĩa để vén thức ăn vào muỗng.
• Chén: Chọn chén phù hợp với miệng của trẻ. Vành chén tròn và dễ cắn sẽ giúp trẻ giữ chén vững hơn.
Trẻ có nên dùng ống hút không?
Chắc chắn rồi. Hút bằng ống hút rất thú vị. Khi con của bạn lần đầu tập hút từ ống hút, nhúng ống vào trong đồ uống và đặt một ngón tay lên đầu ống để giữ thức uống trong ống. Đặt đầu kia của ống vào miệng của trẻ và từ từ thả ngón tay để nước chảy xuống.
Kết luận
Hiện nay, có nhiều dụng cụ đặc biệt có thể hỗ trợ việc rèn luyện cho trẻ tự ăn. Để biết dụng cụ nào là tốt nhất cho con mình, cha mẹ phải biết được trẻ đã sẵn sàng để tự ăn chưa. Quan sát thật kỹ những kỹ năng của trẻ để biết trẻ đã sẵn sàng đến mức độ nào để áp dụng những phương cách hỗ trợ, động viên thích hợp.



Xây dựng lòng tự trọng 
Khi lớn lên, sự tự nhận thức về bản thân sẽ có nhiều ảnh hưởng đến hành vi của trẻ. Đó là sự tự trọng mà cha mẹ có thể hỗ trợ cho trẻ phát triển, đặc biệt là phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Sau đây là một số gợi ý để cha mẹ có thể cổ vũ lòng tự trọng, biết trân quý bản thân cho đứa con yêu quý.
Tại sao việc này lại quan trọng?
Trẻ có lòng tự trọng cao thường hạnh phúc hơn, có khả năng hợp tác tốt hơn, dễ kết bạn hơn. Trẻ thích những thách đố, ham học, chịu khó và do vậy dễ thành công hơn. Các trẻ này cũng thích nghi tốt với stress và ít có vấn đề hành vi hay vấn đề cảm xúc.
Trẻ có lòng tự trọng thấp cảm thấy bất xứng, ngại thử điều mới và dễ bỏ cuộc. Trẻ có ít mục tiêu và cũng hiếm khi hoàn thành mục tiêu, do vậy thường để bạn bè lấn lướt. Trẻ cũng dễ âu lo, bất hạnh hoặc trầm cảm.
Do đâu mà trẻ có lòng tự trọng thấp?
Lòng tự trọng thấp phát xuất từ ý nghĩ xấu, không đúng sự thật về bản thân. Ví dụ, trẻ có thể tự cho mình là người ngu, dốt, xấu, hư hỏng,...
Phần lớn là do sự tích lũy những trải nghiệm từ gia đình. Chẳng hạn như khi mẹ dạy trẻ về các bộ phận trong cơ thể, mẹ hỏi: “Con chỉ cho mẹ cái đầu ngu ngốc của con nào”. Những tình huống như vậy sẽ in vào tâm trí trẻ, khiến trẻ tự mặc định là mình ngu, không thể khôn được.
Theo thống kê, những hành vi dưới đây của người lớn trong gia đình có thể góp phần hạ thấp sự tự trọng của trẻ:
• Thiếu khen ngợi, ít thổ lộ tình cảm, có vẻ ít chú ý đến trẻ
• Không nhìn nhận thành quả của trẻ
• Môi trường gia đình thiếu kỷ luật, không chỉ ra cho trẻ thấy những giới hạn
• Thường phê phán, thậm chí có hành vi xúc phạm trẻ, gây tổn thương cho trẻ
• So sánh thiếu công bằng giữa trẻ với các anh, chị, em; hoặc chì chiết rằng trẻ không bằng một trẻ khác cùng lứa tuổi
• Bạo hành trẻ về thể chất, về cảm xúc
• Không có sự khuyến khích trẻ tự chăm sóc, tự vệ sinh thân thể
• Thiếu sinh hoạt thể dục đều đặn
• Cha mẹ thường có xung đột.
Làm thế nào khuyến khích sự tự trọng lành mạnh?
• Khen ngợi trẻ
• Nói với trẻ là trẻ được yêu thương và chăm sóc
• Hãy nhìn nhận những điểm tốt của trẻ
• Khuyến khích trẻ sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, có kỷ luật
• Dạy trẻ làm một người bạn tốt
• Động viên trẻ xây dựng mục tiêu
• Khuyến khích trẻ sống tự lập
• Động viên trẻ tự nhìn nhận những thành quả bản thân
• Khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến
• Giúp trẻ có tính hài hước
• Để trẻ tự quyết định những việc liên quan đến trẻ.
Làm thế nào để giúp trẻ xử lý hình ảnh xấu về bản thân?
• Hãy nói về những lỗi sai của trẻ một cách phù hợp. Lầm lỗi không có nghĩa là thất bại hoàn toàn. Khuyến khích trẻ chấp nhận thất bại nhất thời và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Bạn hãy chia sẻ với trẻ về những điều khó khăn trong cuộc sống và cách mà bạn đã vượt qua chúng. Qua gương sống của bạn, trẻ sẽ biết rằng mọi người đều có thể lầm lỗi và không ai hoàn hảo.
• Giúp trẻ ứng xử trong những lúc chán nản, thất vọng. Hiện nay, trẻ em Việt Nam đang phải gánh chịu áp lực rất lớn trong học tập, không ít trẻ gặp khủng hoảng khi vào giai đoạn chuyển cấp, chuyển trường. Trong lúc trẻ đang phải thích nghi với môi trường mới, cha mẹ nên động viên khi trẻ cảm thấy sức học đang giảm, trí nhớ sa sút. Với những trẻ mang mặc cảm là “Mình dốt quá, bố mẹ không thương mình nữa”, hay “Bố mẹ quan tâm đến đứa em hơn vì nó thông minh, sáng suốt hơn mình”, trẻ cần được nâng đỡ, thông cảm và cha mẹ không nên đặt ra những kỳ vọng quá đáng ở trẻ.
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Giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới là thời điểm lý tưởng để cha mẹ lẫn người lớn xung quanh đưa ra lời khen ngợi, động viên để năm học tới trẻ hăng say tiếp tục học tập hơn. Bạn cũng đừng quên khen thưởng khi trẻ đạt được một điều tốt, và hãy đồng hành khi trẻ gặp khó khăn, giúp trẻ có thêm tự tin để vượt qua thử thách.
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Tập tính trách nhiệm 
Trẻ bắt đầu đi trên con đường đến sự trưởng thành bằng một số công cụ cơ bản – đặc điểm di truyền, nhân cách cá nhân và những phản ứng đối với thế giới xung quanh, sự quan tâm chân thành, việc cởi mở thể hiện tình yêu của gia đình. Với những yếu tố này, trẻ sẽ tiếp nhận những công cụ mới khi lớn lên, trong đó có ý thức trách nhiệm.
Vai trò của cha mẹ không phải là kiểm soát con cái, mà là cung cấp những giới hạn và lựa chọn để giúp trẻ trở thành người có trách nhiệm. Vì vậy, bạn cần phải giúp trẻ hiểu những gì trẻ có thể làm, những gì trẻ không thể/không nên làm, cách đạt được mục đích thông qua việc lựa chọn những hành động, và nhận biết được hậu quả của những hành động đó.
Cha mẹ bắt đầu xây dựng tính trách nhiệm cho trẻ như thế nào?
• Định ra một tấm gương tốt. Trẻ em có khả năng bắt chước rất giỏi. Con của bạn sẽ cố làm theo bất cứ việc gì bạn làm. Bằng cách ứng xử một cách có trách nhiệm, bạn đã định ra một tấm gương tốt để cho con của bạn noi theo. Thể hiện cho trẻ thấy sự lịch lãm, niềm hạnh phúc và vẻ thỏa mãn của bạn.
• Giúp con trải nghiệm sự thành công. Sự thành công giúp con bạn nhận biết cảm giác về sự hoàn thành. Trẻ không nên tiếp nhận thất bại một cách vô cớ; khi một việc gì đó không thuận lợi, hãy giúp trẻ đương đầu với sự nản chí theo những cách có thể chấp nhận được, chẳng hạn vẽ hình hoặc nặn đất sét.
• Trách nhiệm phải phù hợp với lứa tuổi. Thử thách là đúng nhưng cha mẹ không nên chọn những thử thách vượt quá độ tuổi và khiến trẻ chán nản. Để làm được điều này, cha mẹ cần tìm hiểu về các mốc phát triển kỹ năng của trẻ để không lựa chọn sai thử thách.
• Khen ngợi và khích lệ. Khen ngợi phản ánh ý kiến của bạn về công việc của trẻ. Còn khích lệ là cách đánh giá ý kiến của trẻ. Chẳng hạn, bạn khen ngợi khi nói: “Mẹ thích bức tranh của con”. Thế là tốt, nhưng trong trường hợp này thì lời khích lệ “Con đã làm việc chăm chỉ để vẽ bức tranh này” sẽ giúp củng cố sự tự tin, lòng tự trọng nơi trẻ nhiều hơn.
• Tôn trọng trẻ. Bạn phải cho đi sự tôn trọng thì mới nhận lại sự tôn trọng từ trẻ. Đừng nên giới hạn sự tôn trọng đối với những người lớn khác.
• Có kỷ luật nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng. Trẻ sẽ chán nản và bất an khi trẻ luôn bị trách mắng hoặc bị trừng phạt thô bạo. Hãy lưu ý đến mức độ phát triển của trẻ khi bạn xem xét việc định ra những giới hạn cho hành vi. Lấy ví dụ, một đứa trẻ 1 tuổi không tự biết cách đối xử như thế nào với con mèo – vì thế đừng phạt khi trẻ lỡ kéo tai mèo; thay vì vậy, hãy chỉ cho trẻ biết cách vuốt ve mèo nhẹ nhàng và quan sát trẻ khi có mèo ở gần.
Những hậu quả tự nhiên và hợp lý là phương pháp kỷ luật có thể giúp trẻ phát triển tinh thần trách nhiệm. Trong phương pháp này, bạn cho trẻ những lựa chọn, và trẻ sẽ học từ những hậu quả của lựa chọn đó. Chính trẻ – chứ không phải bạn – chịu trách nhiệm về những hành vi của trẻ.
Cha mẹ “quá tốt” và cha mẹ “có trách nhiệm”
Một trong những “khuyết tật” nặng nhất đối với một đứa trẻ là có cha mẹ “quá tốt” thay vì cha mẹ “có trách nhiệm”. Cha mẹ quá tốt có thể trở thành người đầy tớ của trẻ, đáp ứng mọi nhu cầu và không cho trẻ làm việc độc lập. Khi trẻ gặp khó khăn đặc biệt, cha mẹ thường cảm thấy rằng họ phải làm tất cả mọi việc cho trẻ. Ý định của họ là tốt, nhưng họ đã vô tình lấy mất lòng tự tin, tính độc lập và tinh thần trách nhiệm của trẻ.
Vậy, bạn muốn thành kiểu cha mẹ nào? Dưới đây là các biểu hiện thường gặp của cha mẹ “quá tốt” và cha mẹ "có trách nhiệm".
Cha mẹ “quá tốt”
• Nhận trách nhiệm thay cho trẻ
• Bảo vệ trẻ quá mức
• Cho trẻ mọi thứ một cách vô điều kiện
• Nuông chiều trẻ quá mức
• Đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ
• Cảm thấy có lỗi dù không nói ra
Cha mẹ "có trách nhiệm"
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• Cho phép trẻ lựa chọn, như: “Mẹ dạy con xếp vải trải giường nhé!”
• Khích lệ tính độc lập của trẻ
• Cho trẻ chịu trách nhiệm
• Từ chối làm nô lệ cho trẻ
• Biết khi nào nói “không” với trẻ
• Định ra những tiêu chuẩn thực tế.
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Tính tự chủ ở trẻ mới sinh và trẻ nhỏ 
Có thể một số cha mẹ sẽ ngạc nhiên khi biết trẻ mới sinh và trẻ nhỏ có thể học hỏi để tự kiểm soát hành vi. Nhưng đừng mong đợi những trẻ 10 tháng tuổi có tính tự chủ giống như trẻ 26 tháng tuổi bạn nhé vì ở mỗi độ tuổi, mức tự chủ của trẻ có sự khác nhau.
Tính tự chủ có phải là điều tốt cho trẻ nhỏ không?
Đây là một điều tốt, miễn là đừng thái quá. Một trẻ ít tự chủ có thể hành hạ người lớn bằng hành vi đòi hỏi, bốc đồng. Song, tính tự chủ cao quá có thể che giấu tính tự ý và kìm hãm sự sáng tạo của trẻ nhỏ. Với mức độ tự chủ phù hợp với lứa tuổi, trẻ sẽ dễ dàng phát triển tình cảm và ý thức xã hội hơn.
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Mong đợi tính tự chủ ở một trẻ nhỏ có phải là quá đáng không?
Hoàn toàn không. Nhưng bạn cũng đừng mong đợi là con bạn luôn có tính tự chủ trong mọi tình huống. Bạn chỉ có thể mong con mình phát triển khả năng tự chủ trong lúc bốc đồng và không đòi hỏi các yêu cầu phải được lập tức thỏa mãn.
Bạn có thể giúp con bạn phát triển tính tự chủ như thế nào?
Không có gì bảo đảm rằng con của bạn sẽ phát triển tính tự chủ theo đúng kỳ vọng của bạn. Nhưng thông qua một số gợi ý sau đây, mong rằng bạn có thể hỗ trợ con mình hiệu quả.
• Trước tiên: Phải kiên định
Lấy ví dụ, mẹ của bé Phương kiên định đề ra một quy tắc trong gia đình là Phương không được phép giật đồ chơi của trẻ khác. Qua đó, Phương biết trước rằng lấy đồ chơi của anh trai là không được, và nếu Phương có lấy thì đồ chơi sẽ được trả lại cho anh.
Trong khi đó, bé Mai biết rằng cha của bé có thể thay đổi quyết định đối với đồ chơi mà Mai muốn. Cha đã nói rằng Mai không thể có đồ chơi đó, nhưng Mai biết rằng chỉ cần la khóc và chống đối một chút thì bé sẽ có được món đồ chơi.
• Thứ hai: Đưa ra một vài quy tắc
Bắt trẻ tuân theo một vài quy tắc một cách kiên định và công bằng thì tốt hơn là có nhiều quy tắc nhưng không được áp dụng thường xuyên.
Chẳng hạn, ở nhà Khang, một bé trai 30 tháng tuổi, có một vài quy tắc quan trọng và cha mẹ luôn yêu cầu bé tuân thủ những điều này. Khi bé làm đúng theo các quy tắc, cha mẹ khen ngợi bé nhiều hơn.
Trong khi đó, nhà bé Quang (cũng 30 tháng tuổi) có quá nhiều quy tắc đến nỗi bé chẳng nhớ mấy về các điều này. Kết quả là cha mẹ thường phải la mắng và phê phán bé. Cuối cùng, Quang nghiệm ra rằng né tránh những quy tắc – và không sống theo những quy tắc đó – thì dễ hơn là tuân thủ chúng.
Qua trường hợp của bé Quang, chúng tôi muốn lưu ý với các bậc cha mẹ rằng nếu bạn cảm thấy mình la mắng hoặc phê phán trẻ quá nhiều, có thể bạn đã có quá nhiều quy tắc. Hoặc những quy tắc này đòi hỏi nhiều tính tự chủ hơn so với lứa tuổi của con bạn.
Nếu bạn phải chỉ trích, thì chỉ nên chỉ trích hành vi của trẻ mà thôi. Hãy nói “Quân ơi, trẻ con sinh ra không phải là để đánh nhau”, chứ không nên nói “Quân, con là đứa trẻ hư vì đã đánh chị”. Hoặc nên nói: “Thảo ơi, thức ăn là để ăn chứ không phải để ném” chứ không nên nói phê phán “Thảo, chỉ có đứa con gái hư mới làm lãng phí thức ăn như thế”.
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Tài liệu tham khảo 
1.Child Care Books from the American Academy of Pediatrics
• Caring for Your Baby and Young Child Birth to Age 5
• Caring for Your School-Age Child Ages 5 to 12
• Caring for Your Adolescent Ages 12 to 21
2. Kristin Zolten, MA and Nicholas Long, PhD. Center for Effective Parenting, www.parenting-ed.org
3. NSW Multicultural health Community Service, www.http./mhcs.health.nsw.gov.au
4. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giải đáp thắc mắc cho thân chủ, www.tamlytrilieu.com
5. Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, Sức khỏe trẻ em, www.nhidong.org.vn
6. Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang, Các rối loạn phát triển thần kinh, www.tamlyhocthankinh.com
7. Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, www.giuptrephattrien.com
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Thoi diém Loi ndi - ngdn nglr

. Phat am theo ban ndng nhirng thanh am vé nghta.

___________________________________________________________________________________________________________

//aawi

: Bat dau bap be cac am moi nhy “ba... ba...”, “ma... ma...”. Thét ra,
6 thang : do la do bat chuwrdc cdc am thanh ma tré da nghe dugc. Lic nay, tré
: da c6 kha nang dién ta mot s6 cam xdc qua nét mat.

' N6i dugc nhiing tir don nhu: “bd”, “me”, “ba”,... cing nhu dién
. td duge mot s6 nhu cau qua cac tir don: “mam mam”, “i”, “bo”,
2thang s e e e
1 “banh”, “com”... Da biét giao tiép xung quanh qua ct chi, chi duoc
| cac do vat ma tré muon.

| Tré da tich lay dugc khodng 10 - 20 tir cho vén tir cdia minh. Véi sy
tham gia cGa yéu t6 moéi trudng xung quanh, néu thuan loi thi tré sé
: ¢6 kha nang hiéu gap 10 lan kha nang néi. Tré da ndi dugc nhiing

18 thang ! tir c6 lién quan dén hoat dong va nhu cau co thé, néi duge nhirng
| tlr ¢6 hai tiéng nhu: “mam chudi”, “bé bé”, “me bé”, “di vé”... Tré
cting c6 thé nhac lai cac cau don gian: “Hoan ho”, “Me dau roi?”,...
i Bén canh do, tré da nhan biét dugc cac bo phén cta co thé nguoi.

1 €6 506 von tir trung binh khodng 200 tir, 2,/3 trong s6 nay la danh tir.
' Pa néi dugc nhirng cau ngdn: “Bo di 1am”, “Me di chg”, “Rira chan

2 tudi tay”,... CO y thirc ty cha, biét tén minh nhung chua phan biét dugc
1 cdi gi cla minh, cdi gi cla nguoi khac (day chinh la tinh duy ky, mdc
- dinh rdng cdi gi ndm trong tay I cda minh).

...........................................................................................................

' Noi dugc nhirng cau ngan, cd ch tir, dong tir. Von tir phat trién
- nhanh chdng néu 6 duge moi trudng giao tiép thich hgp. Noi duorc

3tudi | khodng 200 tur, hiéu dugc 1.000 tir, biét hat cac bai hat ngdn, doc
! cac cau tho, cau ve c6 van diéu. Ké lai cac cau chuyén ngén du chua
hiéu ndi dung.
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Cac truong hgp tré dugc chi dinh

kham tam ly

Muyc tiéu, ly do gidi thiéu sang
kham tam ly

11-19
tudi

- Van dé uy tin cua cha me, tré
hung hang, bao lyc.

- Kho khan trong hoc tap, trong
viéc thich nghi vai sy thay doi moi
treong song, v6i xa hoi, sy cang
thang than kinh (stress).

Gilp cha me tdi 13p uy tin va can
bdng cdc méi quan hé trong gia
dinh.

banh gid nhirng khé khan cda tré,
dé nghi chan chinh phuvong phéap
su pham, giam lo au cho tre.

- Tram cam, ty cach ly mot cach
tram trong.

- Doa ty tr, c6 y nghi tuy ti, ty hay
hoai co thé.

« Roi loan an udng (chan an, hau an).

- R6i loan giac nqu, biéu hién lo au
vé thé chat (dau bung, dau dau,
dau khép).

» Kho khan trong quan hé vai gia
dinh va xa hoi: tré bao luc, noi
loan, kho giao tiép, khé hoa nhap
voi ban be.

- R6i loan gidi tinh.

- Kho khan hoc tap.

Nang d& tré va gia dinh trong giai
doan chuyén tiép cta tudi vi thanh
nién, giam thiéu viéc bé hoc va hanh
vi ty tr do tré cam thay kho chiu.
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GIAI DAP MOI THAC MAC TAM LY TRE

Chu bién: Bac si PHAM NGOC THANH
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Thiéu tinh thuong Thiéu tinh thuong c6 thé dan dén

va st cham sdc -nhitng van dé vé phat trién va qay
clia nguoi lon ‘dau khé, thiu sy bao vé trudc

-nhirng moi nguy hai, khong dugc

- dap ng nhirng nhu cau co ban

- (nhu thiéu thire 3n, khéng ¢6 chd &,

- khong duoc di hoc, thidu sy hudng

dan va gido dyc xa hdi,...).

Anh hudng tryc tiép: tré bj suy dinh

- dudng, strc khde kém, khong du
Trong cugc séng,  : quan do, khong dugc di hoc,...
nqudilon thiéu | Anh hirong gidn tiép: tré dé bi co
nguon lyc dé dap ilép xa hoi, viéc thiéu gido dyc va
ng cdc nhu cau ' khong dugc hudng dan ding din
co ban cla tré 'sé dan dén nhirng viéc lam va lya

chon ¢6 hai (an cap, rvou ché, ma

- tdy, mai dam,...).

.............................................................................................................

iPhéi tim viéc lam dé song cho ban than va anh chi em,
“hodc bi ép lam viéc. Tré phai déng vai tro nqudi lon trong
- nha, bo hoc va lon 1én trong mai trrong khong an toan.

Chiu trach
nhiém som

_____________________________________________________________________________________________________________

iDéy la diéu thuong xay ra trong nha treong va ca trong
- cong dong sinh song vai cac tré bi di tat bam sinh, tré b
- AIDS.

Bi phan biét
doi xtr
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Céc trromg hgp tré dugc chi dinh

kham tam ly

tré.
'+ Ngudi me bi trdm cam.

ngu.

6 ctr chi du dua co thé.

Myc tiéu, ly do gi6i thiéu sang
khdm tam ly

-+ Khé khan trong méi quan hé me - | Nang do nguoi me ndi riéng va

con do mot bénh Iy hay dij tat ctia | nhing nguodi co tham gia vao
- qud trinh cham soc tré ndi chung.
- Gidp nguoi lon hiéu dugc vai tro
- s L .. cla viéc dap ¢ng nhu cau cua tré
'« Kho khan trong viéc dn uong, giac : ., ; .Ap ’g _
: ! : va phdt hién sém nhirng roi loan
T 7 - phat trién cla tre.
.+ Hanh vi bat thuong nhu tre thy |

. dong, cau gat, dé khéc, khong

tiép xtic bang mat véi ngudi khac, |

............................................................................................................

nhan rd rang.
-« Tré bi lo 4u, tram cam.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tré chdm noi (sau 20 thang tudi
ma van khong néi hay noéi it)
ma khong phai la do nhitng ton
thuong than kinh hoac van dé vé
tai - mai - hong.

_________________________________________________

Champhattriéntamthan (khongdi
kém véi khuyét tat nhu hoi chirng

hoac bién ching lic sinh).

- Bao I gia dinh (bac dai thé chat,
. bi lam dyng tinh dyc)

'« Tré bj réi loan chic nang (3n udng, | Danh gid nguyén nhan tinh cam

gidc ngl, tiéu tiéu,...), rdi logn thé | tam Iy cda nhing r6i loan nay va
chat (dau dau, dau bung, dau lung, | dieu tri tam Iy thich hop.

co that co) ma khong co nguyén

Danh gid nguyén nhan gay cham
n6i, c6 thé 13 do thiéu sy kich
thich, roi loan tinh cdm tam ly, ty
ky, cham phat trién tri tué.

- Théng bdo chan dodn va giup do
- cha me vé mat tinh than, dong
Down, bai nao, di ching sinh non !

thoi danh qgid nang lyc va gidi

- han cda tré dé can thiép thich hop
- (tdm van dong, dm ngtr tri liéu,
: gido dyc dac biet).

Bao vé va nang do tré, tim hiéu
bdi canh xay ra viéc bac dai, lén ké
hoach tri liéu c3 gia dinh.
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4 thang tudi

thang tuoi

18 thang -
3 tudi

5 - 6 tudi

Cha me nén mua cho tre nhu'ng mon do chou (o)
tac dung phét trién thi giac, thinh giac va cac
;dcf)ng tac cla co ban tay. Nhirng mén do choi
1 6 kich thurdc hoi to 13 pha hop dé tré vira dé
' quan sat vira khong gay nquy hai cho tré. Ly
Etch’mg hon nira, nhirng mén nay nén c6 mau
£ S3C sac s, 6 thé phat ra am thanh.

' LGc nay tré d3 6 thé gio tay 1én dé cdm ndm,
'vay ban can chon cho tré nhitng dé choi dé
gcém nam, phat ra anh sing, phat ra am
‘thanh va tré c6 thé dé dang lac qua lac lai
:mon do choi.

' Tré da biét di, cha me nén mua cho tré nhirng
' mén do choi phat ra am thanh va c6 thé chuyén
dong dugc nhu xe tap di, xe ddy, xe kéo danh
cho tré nho,... nham gitp tré tap di va co hing
1 thu ren luyén nhitng ky nang van dong khac
- nhu chay, nhay, leo tréo,...

..........................................................................................

' LG ndy, thé lyc va tri tué da phat trién hon, tré
thich bat chwrdc va thuong tap lam theo nhirng
+dong tac cla nguoi Ion. Tu duy cla tré mang
“tinh tryc quan hinh tegng, va cha me nén sdm
“cho tré nhitng dd choi ¢6 tinh chit mo phong
glai cudc song xa hoi nhu: do choi ndu an, do
 choi bac si, do choi mua ban hang,....

:Tré da 16n va khong con hitng thu véi nhirng
- dd choi c6 chi tiét don gian nira. Nhirng mén
Emé tré c6 thé cam va diéu chinh tu thé tay
 chan, thay dai vi tri cho chiing 13 ly tudng nhat.
' Chang han nhw bap bé dé tré c6 thé thay dugc
- quan 30, chai téc cho, hay c6 thé 1am cho né
' nh3m va mé mét,...

___________________________________________________________________________________________

! Ban nén chon mua nhirng do choi phat huy tri
“ thong minh nhu dét sét, dd choi xép hinh, tranh
dong vat, tranh t6 mau, tro choi dién td, ...
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18 chic Chinh quyén

Cong dong

o

Ban be

TAM LINH

Co s&
tin nguong Truong hoc

Mai treong
cong dong

Gia dinh

Cong an
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NGUDEM |  NGUNGAY | TGNG THOI GIAN

(GidY) (GidY) . Ngd/Ngay

So'sinh 20
1théng | 8,5 7 15,5
3théng | 10 5 15
6théng | 11 3,25 1425
9thang | 11 3 14

12 thang i 11,25 i 2,5 i 13,75
18 thang : 11,25 § 2,25 § 13,5
24théng | 11 2 13

3 tudi : 10,5 : 1,5 : 12
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Nguyén nhan Tac dong cua yéu td bén ngoai

- Tré xem truyén hinh qué nhiéu, choi do
chai mot minh; cha me it néi chuyén voi
con khién cho tré chinhan théng tin mot
chiéu ma khéng c6 sy phan hoi trong
mot thai gian dai sé [am tré cham noi.

Mat thinh lyc 1a mot trong nhfrng
nguyén nhan dau tién can nghi dén.
- Do di truyén, chan thuong so nao,

viém nao, dong kinh, dj tat co

quan phat am, viém thanh quan, L ) o
viem tai gitra. - Thiéu grjh thuong cia cha me, tré bi
_ A nguoc dai.
- Cham phat trién tam than. ; 5 o o
o P .+ i -Cha me pho mdc con cho nguoi gitr tré
- Nguoi cha udng ruou nhiéu cing | . e . o
I . .-+ khéng co thoi gian tro chuyén voi tré,
c6 thé lam tinh trung suy véu,: ., - ; " n e
L tré khong 6 co hoi dugc ndi. Tre bi tach
S R e kol ol trudng xung quanh nén

"afh ‘chu'c gangraon s tror)g khong 6 co hai lang nghe va bat chuéc
qua trinh phat trien cta bao thai. | .

- am thanh.

- Tré bi suy dinh dudng, sinh doi, sinh ba

- (hon 50% cdc cap sinh doi, sinh ba bi
cham noi).






